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BOQ LUAT LAO bONG
CUA NUGC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
LOI NOI PAU
Lao dong la hoat dong quan trong nhat cta con ngudi, tao ra cua cai vat chét va cac gia tri tinh than cua x4
hoi. Lao dong c6 ning suét, chat luong va hi€u qua cao la nhéan t6 quyét dinh sy phat trién cuia dat nudc.
Phap luat lao dong quy dinh quyén va nghia vu cua nguoi lao dong va cua nguoi st dung lao dong, cac tiéu
chudn lao dong, cac nguyén tac st dung va quan ly lao dong, gop phan thiic day san xuat, vi vy co vi tri
quan trong trong doi song xa hoi va trong hé théng phap luat ctia quic gia.
K¢é thira va phat trién phéap luét lao dong cua nudc ta tir sau Cach mang Thang Tam nam 1945 dén nay, Bo
luat lao dong thé ché hoa duodng 16i ddi méi cua Pang Cong san Viét Nam va cu thé hoa cac quy dinh cua
Hién phap nuéc Cong hoa xi hoi chii nghia Viét Nam nim 1992 vé lao dong, vé s dung va quan 1y lao
dong.
B ludt lao dong bao vé quyén 1am viéc, loi ich va céac quyen khac cua nguoi lao dong, ddng thoi bao vé
quyen va loi ich hop phap cua nguoi st dung lao dong, tao diéu kién cho mbi quan hé lao dong duoc hai hoa
va 6n dinh, gbp phan phat huy tri sang tao va tai nang cua nguoi lao dong tri 6¢ va lao dong chan tay, cia
ngudi quan 1y lao dong, nham dat ning suét, chat luong va tién bd x4 hoi trong lao dong, san xuét, dich vu,
hiéu qua trong sir dung va quan 1y lao dong, gop phan cong nghiép hoa, hién dai hoa dat nudc vi sy nghiép
dan giau, nudc manh, xa hoi cong b?mg, van minh.

CHUONG I

NHUNG QUY PINH CHUNG
Diéu 1
Bo luat lao dong diéu chinh quan hé lao dong giira ngudi lao dong 1am cong an luong voi ngudi sir dung lao
dong va cac quan hé xa hoi lién quan truc tiép v6i quan hé lao dong.
Piéu 2
B6 luat lao dong duoc ap dung ddi voi moi nguoi lao dong, moi td chure, ca nhan st dung lao dong theo hop
déng lao dong, thudc cac thanh phén kinh té, cac hinh thirc sé hitu.
Bo luat nay ciing duoc ap dung ddi voi nguoi hoc nghé, ngudi giup viée gia dinh va mot sé loai lao dong
khac dugc quy dinh tai BJ luat nay.
Diéu 3
Cong dan Viét Nam lam vi¢c trong cac doanh nghi€p co vbn dau tu nudc ngoai tai Viét Nam, tai cac co
quan, t chirc nudc ngoai hoac quéc té dong trén lanh thd Viét Nam va nguoi nudc ngoai lam viée trong cac
doanh nghiép, t6 chtrc va cho c4 nhan Viét Nam trén lanh tho Viét Nam déu thudc ‘pham vi ap dung cua B
luat nay va cac quy dinh khac ctia phap luat Viét Nam, trir trudng hop diéu udc qudc té ma Cong hoa xa hoi
chi1 nghia Viét Nam ky két hodc tham gia c6 quy dinh khéc.
Diéu 4
Ché d6 lao dong ddi véi cong chue, vién chirc Nha nudc, nguoi gilt cac chuc vu duogc bau, ctt hodc bd
nhiém, nguoi thudc luc luong quan ddi nhan dan, cong an nhan dan, ngudi thude cac doan thé nhan dan, cac
t6 chirc chinh tri, x4 hoi khac va xa vién hop tac xi do cac vin ban phap luat khac quy dinh nhung tuy timg
dbi twong ma duoc ap dung mot s quy dinh trong Bo luét nay.
Diéu 5
1- Moi nguoi déu co quyén lam viéc, tu do lua chon viéc lam va nghé nghi¢p, hoc nghé va nang cao trinh do
nghé nghiép, khong bi phan biét dbi xur vé gidi tinh, dan toc, thanh phﬁn xa hoi, tin ngudng, ton gido.
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2- CAm nguoc dii ngudi lao dong; cAm cudng birc ngudi lao dong dudi bat ky hinh thic nao.

3- Moi hoat dong tao ra viéc lam, tu tao viéc lam, day nghé va hoc nghé dé ¢co viéc lam, moi hoat dong san
xuét, kinh doanh thu hiit nhiéu lao dong déu duoc Nha nude khuyén khich, tao diéu kién thuén loi hodc gitp
do.

Diéu 6

Nguoi lao dong 1a nguoi it nhat da 15 tudi, c6 kha ning lao dong va co giao két hop dong lao dong.

Ngudi st dung lao dong 1a doanh nghiép, co quan, td chirc hodc ca nhan, néu 1 c4 nhan thi it nhat phai da 18
tudi, co thué mudn, sir dung va tra cong lao dong.

Diéu 7

1- Nguoi lao dong duoc tra lwong trén co s thoa thuan véi ngudi st dung lao dong nhung khong thip hon
muc luong tdi thiéu do Nha nudc quy dinh va theo nang suét, chat luong, hi€u qua cong viéc; dugc bao hd
lao dong, 1am viéc trong nhing diéu kién bao dam vé an toan lao dong, vé sinh lao dong; nghi theo ché do,
nghi hang nam c6 luong va dugc bao hiém x hoi theo quy dinh ciia phap luat. Nha nudc quy dinh ché d6 lao
dong va chinh sach xa hoi nham bao vé lao dong nir va cac loai lao dong cé dic diém riéng.

2- Ngudi lao dong c6 quyén thanh lap, gia nhap, hoat dong cong doan theo Luat cong doan dé bao vé quyén
va lgi ich hop phap ctia minh; dugc hudng phuc loi tap thé, tham gia quan 1y doanh nghiép theo ndi quy cia
doanh nghi¢p va quy dinh cua phép luat.

3- Nguoi lao dong c6 nghia vu thyuc hién hop dong lao dong, thoa wéc lao dong tap thé, chap hanh ky luat lao
dong, ndi quy lao dong va tudn theo sy diéu hanh hop phap cia ngudi str dung lao dong.

4- Ngudi lao dong co quyén dinh cong theo quy dinh cua phap lut.

Diéu 8

1- Nguoi sir dung lao dong c6 quyén tuyén chon lao dong, bé tri, didu hanh lao dong theo nhu cau san xut,
kinh doanh; c6 quyén khen thuéng va xt 1y cac vi pham ky luat lao dong theo quy dinh cta phap luat lao
dong.

2- Nguoi str dung lao dong co quyén ctr dai dién dé thuong luong, ky két thoa udc lao dong tap thé trong
doanh nghiép hodc thoa udc lao dong tap thé nganh; c6 trach nhiém cong tac voi cong doan ban bac cac van
dé vé quan hé lao dong, cai thién doi sdng vat chét va tinh than cta nguoi lao dong.

3- Nguoi st dung lao dong co nghia vu thuc hién hop dong lao dong, thoa wéc lao dong tap thé va nhing
thqé thuan khac voi nguoi lao dong, ton trong danh du, nhan phém va dbi st ding dén véi nguoi lao dong.
Diéu 9

Quan h¢ lao dong gitra nguoi lao dong va nguoi su dung lao dong dugc xac lap va tién hanh qua thuong
lwong, thoa thuan theo nguyén tic tu nguyén, binh dang, hop tac, ton trong quyén va loi ich hop phap cia
nhau, thuc hién day du nhimng diéu da cam két.

Nha nudc khuyén khich nhimng thoa thusn bao dam cho ngudi lao dong c6 nhimg diéu kién thuan loi hon so
vo1 nhitng quy dinh cua phap luat lao dong.

Nguoi lao dong va nguoi st dung lao dong c6 quyén yéu cau co quan, to chirc c6 thim quyén giai quyét
tranh chip lao dong. Nha nudc khuyén khich viéc giai quyét cac tranh chip lao dong bang hoa giai va trong
tai.

Diéu 10

1- Nha nudc thong nhat quan 1y ngudn nhan lyc va quan 1y lao dong bang phap luat va cé chinh sach dé phat
trién, phan bd nguén nhan lyc, phat trién da dang cac hinh thuc stir dung lao dong va dich vu vi¢c lam.

2- Nha nuéc hudng dan nguoi lao dong va nguoi sir dung lao dong xay dung mdi quan hé lao dong hai hoa
va 6n dinh, cting nhau hop tac vi sy phat trién ciia doanh nghiép.

Diu 11

Nha nudc khuyén khich viéc quan 1y lao dong dan chi, cong bang, vin minh trong doanh nghiép va moi bién
phap, ké ca viéc trich thuong tir lgi nhuan ctia doanh nghiép, 1am cho ngudi lao dong quan tdm dén hiéu qua
hoat dong cua doanh nghiép, nham dat hiéu qua cao trong quan ly lao dong, san xuat ciia doanh nghiép.

Nha nuée c6 chinh sach dé ngudi lao ddng mua cd phan, gop von phat trién doanh nghiép.

Piéu 12
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Cong doan tham gia cung véi co quan Nha nudc, to chire kinh té, t6 chirc x4 hoi cham lo va bao vé quyén loi
cta nguoi lao dong; tham gia kiém tra, gidm st viéc thi hanh cac quy dinh cta phép luat lao dong.

CHUONG II

VIEC LAM
Didu 13
Moi hoat dong lao dong tao ra nguén thu nhap, khong bi phap luat cAm déu dugc thira nhan 1a viée lam.
Giai quyét viéc lam, bdo ddm cho moi ngudi cé kha nang lao dong déu c6 co hoi cb viée lam 1a trach nhiém
cua Nha nudc, cia cac doanh nghiép va toan xa hoi.
Diéu 14
1- Nha nude dinh chi ti€u tao viéc lam maoi trong ké hoach phat trién kinh té - xa hoi 5 nam va hang nam, tao
diéu kién can thiét, hd tro tai chinh, cho vay von hoac giam, mién thué va ap dung cdc bién phap khuyén
khich khac dé nguoi c6 kha nang lao dong tu giai quyet viéc 1am, dé cac t6 chirc, don vi va ca nhan thudc
moi thanh phan kinh té phat trién nhleu nghé moi nham tao viéc 1am cho nhiéu ngudi lao dong.
2- Nha nuéc c6 chinh sach wu dii vé giai quyét viéc 1am dé thu huat va sir dung lao dong 1a ngudi dan toc
thiéu sd.
3- Nha nudce c6 chinh sach khuyén khich, tao diéu kién thuén loi cho cac td chirc va c4 nhan trong nudc va
nude ngoai, bao gdm ca ngudi Viét Nam dinh cu ¢ nudce ngoai dau tu phat trién san xuat, kinh doanh, dé giai
quyét viéc lam cho nguoi lao dong.
Diu 15
1- Chinh phu 1ap chuong trinh quéc gia vé viée lam, du an dau tu phat trlen kinh té - x4 hoi, di dan phat trién
ving kinh té moi gan voi chuong trinh giai quyet viéc 1am; 1ap quy qudc gia vé viéc 1am tir ngan sach Nha
nudc va cac ngudn khac, phat trlen hé thong t6 chirc dich vu viéc 1am. Hang nam Chinh pha trinh Qudc hoi
quyét dinh chuong trinh va quy quoc gia ve viéc lam.
2- Uy ban nhan dan tinh, thanh phé truc thu¢c trung wong 1ap chuong trinh va quy giai quyét viéc 1am cua
dia phuong trinh Hoi dong nhan dan ciing cap quyét dinh.
3- Cac co quan Nha nudc, cac t6 chirc kinh té, cac doan thé nhan dan va t6 chtrc x3 hoi trong pham vi nhiém
vu, quyén han ctia minh c6 trach nhiém tham gia thuc hién cac chwong trinh va quy giai quyét viéc lam.
Picéu 16
1- Nguoi lao dong co quyen lam viéc cho bat ky nguoi str dung lao dong nao va ¢ bat ky noi nao ma phap
luat khong cam. Nguoi can tim viée 1am ¢ quyén truc tiép lién hé dé tim viéc hodc dang ky tai cac t6 chirc
dich vu viéc 1am dé tim viéc tuy theo nguyén vong, kha nang, trinh do nghé nghiép va sirc khoé ctiia minh.
2- Nguoi st dung lao dong co quyén truc tiép hodc thong qua cac t6 chirc dich vu viéc 1am dé tuyén chon lao
dong, co quyén ting giam lao dong phu hop véi nhu cau san xuét, kinh doanh theo quy dinh cta phap luét.
Diéu 17
1- Trong truong hop do thay doi co céu hodc cong ngh¢ ma nguoi lao dong da lam vi¢c thuong xuyén trong
doanh nghiép tr mot ndm tr¢ 1€n bi mat viéc 1am, thi nguoi st dung lao dong c6 trach nhiém dao tao lai ho
dé tiép tuc st dung vao nhimg chd lam viéc moi; néu khong the giai quyét dugc viéc lam méi, phai cho
nguoi lao dong thoi viée thi phai tra trg cAp mat viéc lam, cir mdi nam 1am viéc tra mot thang luong, nhung
thap nhit ciing bang hai thang luong.
2- Khi can cho nhiéu nguoi thoi viéc theo khoan 1 Piéu nay, ngudi sir dung lao dong phai cong bd danh
sach, cin ¢ vao nhu cu ctia doanh nghiép va tham nién 1am viéc tai doanh nghiép, tay nghé, hoan canh gia
dinh va nhimg yéu té khac cta timg nguoi dé 1an luot cho thoi viée, sau khi da trao doi, nhat tri voi Ban chap
hanh céng doan co s& trong doanh nghiép theo thii tuc quy dinh tai khoan 2 Diéu 38 ctia BO luat nay. Viéc
cho théi viée chi duoc tién hanh sau khi dd bao cho co quan lao dong dia phuong biét. ‘
3- Cac doanh nghiép phai 1ap quy du phong vé trg cip mét viéc 1am theo quy dinh ctia Chinh phu dé kip thoi

trg cAp cho ngudi lao dong trong doanh nghiép bi mat viéc lam.
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4- Chinh phu c6 chinh sach va bién phap t6 chirc day nghé, dao tao lai, huéng dan san xudt kinh doanh, cho
vay von véi 13i suét thap tir quy quoc gia giai quyét viéc 1am, tao diéu kién dé nguoi lao dong tim viée lam
hoac tu tao viéc lam; ho tro vé tai chinh cho nhiing dia phwong va nganh co6 nhiéu ngudi thiéu viée 1am hoic
mat viéc 1am do thay d6i co cdu hodc cong nghé.

Diéu 18

1- Té chirc dich vu viée lam duge thanh 1ap theo quy dinh cta phép ludt c6 nhiém vu tu vén, gidi thi¢u, cung
g va giup tuyén lao dong, thu thip va cung tmg thong tin vé thi truong lao dong. Viéc dua ngudi lao dong
Viét Nam di lam viéc ¢ nu6e ngoai chi duge tién hanh sau khi c6 gidy phép ciia co quan Nha nudc co tham
quyén.

2- T chire dich vu viée lam duoc thu 18 phi, dugc Nha nudc xét giam, mién thué va dugce t6 chirc day nghé
theo cac quy dinh tai Chuong III ctia B0 luat nay.

3- By Lao dong - Thuong binh va Xa hoi thong nhat quan Iy Nha nude ddi véi cac to chie dich vu viée lam
trong ca nudc.

Diéu 19

CAm moi hanh vi du dd, hira hen va quang cao gian ddi dé lua gat nguoi lao dong hodc loi dung dich vu vige
lam dé thyc hién nhitg hanh vi trai phap luat.

CHUONG III

HOQC NGHE
Diéu 20
1- Moi nguoi co quyen tur do lua chon nghé va noi hoc nghé phu hop véi nhu cau viéc lam ctia minh.
2- Doanh nghiép, t6 chirc va ca nhén c6 du diéu kién theo quy dinh cua phap lugt duge mo co s day nghé.
Chinh phu ban hanh quy dinh vé viéc mé céac co s¢ day nghé.
Piéu 21
1- Co sé day nghé phai ding ky, hoat dong theo quy dinh vé day nghé, duoc thu hoc phi va phai ndp thué
theo quy dinh cua phép luat.
2- Co s& day nghé cho thuong binh, bénh binh, ngudi tan tat, nguoi dan toc thiéu s hodc & nhitng noi cd
nhiéu nguoi thiéu viéc lam, mét viéc lam, céc co s¢ day nghé truyén théng, kém cdp tai xudng, tai nha dugc
xét giam, mién thué.
Diu 22
Ngudi hoc nghé & co s day nghé it nhat phai da 13 tudi, trir mot s6 nghé do Bo Lao dong - Thuong binh va
X3 hoi quy dinh va phai c6 du sirc khoé phi hop véi yéu cau cia nghé theo hoc.
Diéu 23
1- Doanh nghi€p c6 trach nhiém t6 chirc nang cao trinh do nghé nghiép cho nguoi lao dong va dao tao lai
trude khi chuyén nguoi lao dong sang lam nghe khac trong doanh nghiép.
2- Doanh nghiép tuyén nguol vao hoc nghé, tap nghé dé lam viéc tai doanh nghiép theo thdi han cam két
trong hop dong hoc nghé, tap nghé thi khong phai dang ky va khong duoc thu hoc phi. Thoi gian hoc nghé,
tap nghé dugc tinh vao tham nién lam viéc tai doanh nghiép. Trong thdi gian hoc nghé, tap nghé, néu truc
tiép hodc tham gia 1am ra san pham cho doanh nghiép thi ngudi hoc nghé, tdp nghé dugc tra cong theo muc
do hai bén thoa thuan.
Diéu 24
1- Viéc hoc nghé phai c6 hop ddng hoc nghé bang vian ban hodc bang miéng giita ngudi hoc nghé véi ngudi
day nghé hoic dai dién co s¢ day nghé. Néu ky két hop dong hoc nghé bang vin ban, thi phai 1am thanh hai
ban, mdi bén giir mot ban.
2- Noi dung cha yéu cua hop dong hoc nghe phai bao gdm muc tiéu dao tao, dia diém hoc, murc hoc phi, thoi
han hoc, mirc bdi thudng khi vi pham hop dong.
3- Trong trudng hop doanh nghiép nhin ngudi vao hoc nghé dé sir dung thi hop dong hoc nghé phai c6 cam
két vé& thoi han 1am viéc cho doanh nghiép va phai bao dam ky két hop dong lao dong sau khi hoc xong.
Ngudoi hoc nghé sau khi hoc xong, néu khong 1am viéc theo cam két thi phai bdi thudng phi day nghé.
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4- Trong truong hop hop ddng hoc nghé chdm dat trude thoi han vi 1y do bat kha khang thi khong phai boi
thuong.

Piéu 25

Nghiém cAm moi doanh nghiép, td churc va ca nhan loi dung danh nghia day nghé, truyén nghé dé truc loi,
boc 16t strc lao dong hodc du do, ép budc ngudi hoc nghé, tap nghé vao nhirng hoat dong trai phap luat.

CHUONG IV

HQP DONG LAO PONG
Diéu 26
Hop ddng lao dong 1a sy thoa thuan gitra ngudi lao dong va ngudi st dung lao dong vé viée 1am c6 tra cong,
diéu kién lao dong, quyén va nghia vu ciia mdi bén trong quan hé lao dong.
Diéu 27
1- Hop dong lao dong phai duoc giao két theo mét trong cac loai sau déy:
a) Hop dong lao dong khong xac dinh thoi han;
b) Hop déng lao dong xac dinh thoi han tir mét nam dén ba nam;
¢) Hop déng lao dong theo mua vu hodc theo mot cong viéc nhét dinh ma
tho1 han dudi mot nam.
2- Khong dugc giao két hop déng lao dong theo mua vu hodc theo mdt cong vige nhét dinh ma thoi han dudi
mdt nam dé 1am nhing cong viéc ¢6 tinh chat thuong xuyén tir mot nam trd 1én, trir truong hop phai tam thoi
thay thé nguoi lao dong di lam nghia vu quan sy, nghi theo ché d6 thai san hodc nghi viéc ¢o tinh chit tam
thoi khac.
Diéu 28
Hop dong lao dong dugc ky két bang van ban va phai dugc lam thanh hai ban, mdi bén giit mot ban. Dbi voi
mot s6 cong viée co tinh cht tam thoi ma thoi han dudi ba thang hoac dbi véi lao dong giup viée gia dinh thi
cac bén co thé giao két bang miéng. Trong trudng hop giao két bang miéng, thi cac bén duong nhién phai
tuan theo cac quy dinh cta phap luat lao dong.
Diéu 29
1- Hop ddng lao _dong phai c6 nhiing ndi dung chu yéu sau day: cong viéc phai lam, thoi gio lam viéc, thoi
gio nghi ngoi, tién luong, dia diém lam viéc, thoi han hop dong, diéu kién vé an toan lao dong, vé sinh lao
dong va bao hiém x4 hoi ddi véi nguoi lao dong.
2- Trong truong hop mot phan hodc toan bo ndi dung cua hop dong lao dong quy dinh quyen lgi cua nguoi
lao dong thip hon mirc dugc quy dinh trong phap luat lao dong, thoa udc lao dong tap thé, noi quy lao dong
dang ap dung trong doanh nghi¢p hoac han ché cac quyén khac cua nguoi lao dong thi mot phan hodc toan
bd n6i dung d6 phai dugc stra d6i, bd sung.
3- Trong trudng hop phat hién hop ddng lao dong co ndi dung noi tai khoan 2 Piéu nay, thi Thanh tra lao
dong hudéng din cho céc bén stra ddi, bd sung cho phu hop. Néu cac bén khong sira doi, bd sung thi Thanh
tra lao dong c6 quyén budc huy bo cic ndi dung do.
Diéu 30
1- Hop ddng lao dong duogc giao két truc tiép giira ngudi lao dong véi ngudi sir dung lao dong.
2- Hop dong lao dong co thé duogc ky két giira nguoi sir dung lao dong véi ngudi duoc uy quyén hop phap
thay mat cho nhém ngudi lao dong; trong trudng hop nay hop ddng cé hiéu luc nhu ky két véi timg ngudi.
3- Nguoi lao dong co thé giao két mot hodc nhiéu hop dong lao dong, véi mot hodc nhidu ngudi st dung lao
dong, nhung phai bao dam thyc hién dy du cac hop dong di giao két.
4- Cong viéc theo hop dong lao dong phai do ngudi giao két thuc hién, khong dugc giao cho ngudi khéc, néu
khong c6 sy ddng ¥ ciia nguoi sir dung lao dong.
Diéu 31
Trong truong hop sap nhap, phan chia doanh nghiép, chuyén quyén s& hitu, quyén quan 1y hodc quyén sir
dung tai san cua doanh nghiép thi nguoi st dung lao dong ké tiép phai chiu trach nhiém tiép tuc thuc hién
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hop dong lao dong véi ngudi lao dong cho téi khi hai bén thoa thuan stra doi, chdm dit hop dong lao dong
hoic giao két hgp dong lao dong méi.

Diéu 32

Nguoi sir dung lao dong va ngudi lao dong thoa thuan vé viée lam thur, thoi gian thur viée, vé quyén, nghia vu
ctia hai bén. Tién luong cua ngudi lao dong trong thoi gian thir viée it nhat phai bang 70% muc luong cap
béc cuia cong viée d6. Thoi gian thir viéc khong duge qua 60 ngay dbi voi lao dong chuyén mén k¥ thuat cao
va khong duoc qua 30 ngay déi v0i lao dong khac.

Trong thot gian thu viée, mdi bén c6 quyén huy bo thoa thuén lam thir ma khong can bao trudc va khong
phai bdi thudng néu viée 1am thir khong dat yéu cau ma hai bén di thoa thuan. Khi viéc 1am thir dat yéu cau
thi nguoi sir dung lao dong phai nhan nguoi lao dong vao 1am viéc chinh thirc nhu da thoa thuan.

Diéu 33

Hop dong lao dong co hiéu luc tir ngay giao két hodc tir ngay do hai bén thoa thuan.

Trong qua trinh thyc hién hop dong lao dong, néu bén nao ¢ yéu cau thay ddi ndi dung hop dong thi phai
bao cho bén kia biét trudc it nhat ba ngay. Viéc thay ddi ndi dung hop dong lao dong cé thé duoc tién hanh
bfn}g cach sira ddi, bd sung hop dong lao dong di giao két hoidc giao két hop dong lao dong méi.

Diéu 34

1- Khi gap kho khan dot xudt hodc do nhu cau san xuét, kinh doanh, nguoi st dung lao dong duoc quyén tam
thoi chuyén nguoi lao dong 1am cong viée khac trai nghé, nhung khong dugc qua 60 ngay trong mot nam.

2- Khi tam thoi chuyén nguoi lao dong lam viéce khac trai nghé, ngudi sir dung lao dong phai bao cho ngudi
lao dong biét true it nhat ba ngay, phai bao rd thoi han 1am tam thoi va b tri cong viée phu hop véi st
khoé va gioi tinh ctia ngudi lao dong.

3- Nguoi lao dong tam thoi 1am cong viée khac theo quy dinh tai khoan 1 Diéu nay, dugc tra luong theo cong
viéc moi; néu tién luong ciia cong viée méi thap hon tién lwong cii thi duoc gilr nguyén murc tlen lvong cli
trong thoi han 30 ngay lam viéc. Tién luong theo cong viéc méi it nhat phai bang 70% muc tién lwong cii
nhung khong dugc thap hon mirc lwong t6i thiéu do Nha nuéde quy dinh.

Didu 35

1- Hop dong lao dong duoc tam hodn thuc hién trong nhiing trudng hop sau déy:

a) Nguoi lao dong di 1am nghia vu quan su hodc céc nghia vu cong dan khac do phéap ludt quy dinh;

b) Nguoi lao dong bi tam gitr, tam giam;

¢) Cac truong hop khac do hai bén thoa thuan.

2- Hét thoi gian tam hodn hop dong lao dong d6i véi cac trudng hop quy dinh tai diém a va diém ¢ khoan 1
Diéu nay, ngudi sir dung lao dong phai nhan nguoi lao dong tro lai lam viée.

3- Vi¢c nhan lai nguoi lao dong bi tam gitr, tam giam khi hét thoi gian tam hoan hop déng lao dong do Chinh
phu quy dinh.

Diéu 36

Hop dong lao dong chim dut trong nhiing trudng hop sau day:

1- Hét han hop dong;

2- Pa hoan thanh cong viéc theo hop dong;

3- Hai bén thoa thuan cham dat hop dong;

4- Nguoi lao dong bi két an to giam hodc bi cAm lam cong viéc cii theo quyét dinh cta Toa an;

5- Nguoi lao dong chét; mat tich theo tuyén b cta Toa 4n.

Diéu 37

1- Nguoi lao dong lam viéc theo hop dong lao dong xac dinh thoi han tir mot nim dén ba nim, hop dong lao
dong theo muia vu hodc theo mot cong viée nhat dinh ma thoi han dudi mot nim co quyén don phuong chim
durt hop dong trude thoi han trong nhiing trudng hgp sau day:

a) Khong duoc b tri theo dung cong viée, dia diém 1am viéc hodc khong dugc bao dam cac diéu kién lam
viéc di thoa thuan trong hop dong;

b) Khong duoc tra cong dy du hodc tra cong khong dung thoi han theo hop dong;

¢) Bi nguoc dai; bi cudng buc lao dong;
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d) Ban than hodc gia dinh that su c6 hoan canh kho khin khéng thé tiép tuc thuc hién hop dong;

d) Puoc bau lam nhiém vu chuyén trach & céc co quan dan ctr hodc duogc b6 nhiém gilr chirc vu trong by may
Nha nudc;

e) Nguoi lao dong nif c6 thai phai nghi viéc theo chi dinh ctia thiy thudc.

2- Khi don phuong chim dat hop dong lao dong theo quy dinh tai khoan 1 Piéu nay, nguoi lao dong phai
bao cho ngudi st dung lao dong biét trudc:

a) Déi véi cac truong hop quy dinh tai cac diém a, b va c: it nhit ba ngay;

b) Dbi véi cac truong hop quy dinh tai diém d va diém d: it nhat ba muoi ngay néu la hop dong xac dinh thoi
han tir mot ndm dén ba nam; it nhat ba ngay néu 1a hop dong theo mua vu hoic theo mét cong viée nhit dinh
ma thoi han dudi mot nam;

¢) Béi véi truong hop quy dinh tai diém e: theo thdi han quy dinh tai Pidu 112 cua Bo luat nay.

3- Nguoi lao dong lam theo hop dong lao dong khong xac dinh thoi han c6 quyen don phuong chdm dut hop
dong lao dong, nhung phai bao cho nguoi st dung lao dong biét trude it nhat 45 ngay.

Pidu 38

1- Nguoi st dung lao dong c6 quyén don phuong chidm dit hop dong lao dong trong nhitng trudng hop sau
day:

a) Nguoi lao dong thudng xuyén khong hoan thanh cong viée theo hop dong;

b) Nguoi lao dong bi xur 1y ky luat sa thai theo quy dinh tai Piéu 85 cua Bo luat nay;

¢) Nguoi lao dong 1am theo hop ddng lao dong khong xac dinh thoi han dm dau di diéu tri 12 thang lién,
nguoi lao dong lam theo hop dong lao dong xac dinh thoi han 6m dau da diéu tri sau thang lién va nguoi lao
dong lam theo hop dong lao dong dudi mot nim dm dau di diéu tri qua nira thoi han hop dong lao dong, ma
kha nang lao dong chua hoi phuc. Khi sirc khoé ctia ngudi lao dong binh phuc, thi duoc xem xét dé giao két
tiép hop dong lao dong;

d) Do thién tai, hoa hoan hodc nhiing 1y do bat kha khang khac ma ngudi sir dung lao dong da tim moi bién
phap khic phuc nhung van budc phai thu hep san xuét, giam chd lam viéc;

@) Doanh nghiép, co quan, t6 chirc chdm dirt hoat dong.

2- Truée khi don phuwong cham dut hop ddng lao dong theo cac diém a, b va ¢ khoan 1 Diéu nay, nguoi su
dung lao dong phai trao ddi, nhat tri v6i Ban chap hanh cong doan co s¢. Trong truong hop khong nhét tri,
hai bén phai bao céo voi co quan, to chirc 6 thAm quyén. Sau 30 ngay, ké tir ngay bao cho co quan lao dong
biét, ngudi st dung lao dong méi co quyén quyét dinh va phai chiu trach nhiém vé quyét dinh cta minh.
Truong hop khong nhat tri voi quyét dinh cta nguoi su dung lao dong, Ban chap hanh cong doan co sd va
nguoi lao dong co quyen yéu cau giai quyet tranh chép lao dong theo trinh ty do phap ludt quy dinh.

3- Khi don phuong cham dut hop dong lao dong, trir truong hop quy dinh tai diém b khoan 1 Piéu nay,
nguoi sir dung lao dong phai bao cho ngudi lao dong biét trudc:

a) it nhat 45 ngay dbi voi hop ddng lao dong khong xac dinh thoi han;

b) it nhét 30 ngay dbi vai hop d@)ng lao dong xac dinh thoi han tr mét nam dén ba nam;

¢) it nhat ba ngay d6i v6i hop dong lao dong theo mua vu, theo mdt cong viéc nhit dinh ma thoi han duéi
mot nam.

Diéu 39

Nguoi sir dung lao dong khong duge don phuwong chidm dit hop dong lao dong trong nhiing truong hop sau
day:

1- Ngudi lao dong 6m dau hodc bi tai nan lao dong, bénh nghé nghiép dang diéu tri, diéu dudng theo quyét
dinh cua thay thudc, trir truong hop quy dinh tai diém ¢ va diém d khoan 1 Piéu 38 ctia Bo luat nay;

2- Nguoi lao dong dang nghi hang nim, nghi vé viéc riéng va nhiing truong hop nghi khac dugc nguoi st
dung lao dong cho phép;

3- Nguoi lao dong 1a nir trong cac truong hop quy dinh tai khoan 3 Diéu 111 cua Bo luat nay.

Diéu 40

M&i bén c6 thé tir bo viéc don phuong chidm dut hop dong lao dong trudce khi hét thoi han bao trude. Khi hét

thoi han bao trude, mdi bén déu co quyén chidm dut hop dong lao dong.
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Diéu 41

1- Trong trudng hop ngudi sir dung lao dong don phuong cham dut hop dong lao dong trai phap luét thi phai
nhan nguoi lao dong tré lai 1am viéc va phai bdi thuong mot khoan tién twong Umg véi tlen lvong trong
nhiing ngay nguoi lao dong khong dugc lam viée. Trong truong hop nguoi lao dong khong mudn trd lai lam
viéc, thi ngoai khoan tién dugc bdi thudng twong tng véi tién Iuong trong nhimg ngay khong dugc lam viéce,
nguoi lao dong con dugc trg cap theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 42 cua Bo luat nay.

2- Trong trudng hop ngudi lao dong don phuong cham dut hop ddng lao dong trai phap luat thi khong duoc
trg cap thoi viée.

3- Trong truong hop ngudi lao dong don phuong chdm dut hop ddng lao dong thi phai boi thuong phi dao
tao néu co, theo quy dinh ctia Chinh phu.

4- Trong trudng hop don phuwong cham dut hop dong lao dong néu vi pham quy dinh vé thoi han bao trudc,
bén vi pham phai bdi thuong cho bén kia mot khoan tién twong ing vdi tién lwong ciia ngudi lao dong trong
nhirng ngay khong bao trudc.

Diéu 42

1- Khi cham durt hop dong lao dong d6i véi ngudi lao dong dd 1am viée thuong xuyén trong doanh nghiép, co
quan, t6 chirc tir mot nam trd 1én, nguol s dung lao dong c6 trach nhiém trg cap thoi viée, cir moi ndm lam
viéc 14 nira thang luong, cong voi phu cip lwong, néu co.

2- Khi chdm dut hop dong lao dong theo quy dinh tai diém a va diém b khoan 1 Piéu 85 cta Bo luit nay,
ngudi lao dong khong dugc tro cap thoi viée.

Diéu 43

Trong thoi han bay ngay, ké tir ngay cham dut hop ddng lao dong, hai bén c6 trach nhiém thanh toan day du
cac khoan co lién quan dén quyén loi ciia mdi bén; truong hop dic biét, co thé kéo dai nhung khong dugc
qua 30 ngay.

Trong trudng hop doanh nghiép bi pha san thi cac khoan cé lién quan dén quyén loi ctia ngudi lao dong dugc
thanh toan theo quy dinh ctia Luat pha san doanh nghiép.

Ngudi str dung lao dong ghi 1y do chdm dut hop dong lao dong vao s6 lao dong va co trach nhiém tra lai s6
cho ngudi lao dong. Ngoai cac quy dinh trong sb lao dong, nguoi st dung lao dong khong dwoc nhan xét
thém diéu gi tré ngai cho ngudi lao dong tim viéc lam méi.

CHUONG V

THOA UOC LAO PONG TAP THE
Diéu 44
1- Thoa uéc lao dong tap thé (sau day goi tit 1a thoa udc tap thé) 1a van ban thoa thuén gitra tap thé lao dong
va nguoi st dung lao dong vé cac diéu kién lao dong va st dung lao dong, quyén lgi va nghia vu cta hai bén
trong quan h¢ lao dong.
Thoa wéc tap thé do dai dién cia tap thé lao dong va ngudi sir dung lao dong thuong lugng va ky két theo
nguyén tic t nguyén, binh déng va cong khai.
2- N6i dung thoa wdc tap thé khong dugc trai voi cac quy dinh cta phap luat lao dong va phap luat khac.
Nha nuée khuyén khich viéc ky két thoa ude tap thé véi nhitng quy dinh c6 loi hon cho nguoi lao dong so
v6i quy dinh cua phap luat lao dong.
Diéu 45
1- Dai di¢n thuong lugng thod udc tap thé cua hai bén gém:
a) Bén tap thé lao dong 1a Ban chap hanh cong doan co s¢ hodc t6 chtrc cong doan lam thot;
b) Bén nguoi s dung lao dong 1a Giam dbc doanh nghiép hodc nguoi duge uy quyén theo diéu 18 t chirc
doanh nghiép hoic co gidy uy quyén ctia Giam dbc doanh nghiép.
S6 lwong dai dién thuong luong thoa wéc tap thé cta cac bén do hai bén thoa thuan nhung phai ngang nhau.
2- Pai dién ky két ctia bén tap thé lao dong 1a Chu tich Ban chip hanh cong doan co s hoic nguoi co gidy
uy quyén cua Ban chip hanh céng doan. Dai dién ky két ciia bén ngudi str dung lao dong 12 Giam dbc doanh

nghiép hodc ngudi co gidy uy quyén ctia Giam ddc doanh nghiép.
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3- Viéc ky két thoa wdc tap thé chi duoc tién hanh khi c6 trén 50% s6 nguoi cia tap thé lao dong trong doanh
nghi¢p tan thanh ndi dung thod udc da thuong lugng.

Diéu 46

1- Mdi bén déu cb quyén dé xuit yéu cAu ky két va noi dung thoa udc tap thé. Khi nhan duogc yéu cAu, bén
nhan yéu cau phai chip nhan viéc thuong luong va phai thoa thuén thoi gian bét ddu thuong luong cham nhét
20 ngay, ké tir ngay nhén dugc yéu cau.

2- Noi dung chu yéu cua thoa udc tap the gdm nhiing cam két vé viéc 1am va bao dam viéc 1am; thoi gid 1am
viée, thoi gio nghi ngoi; tién luong, tién thuong, phu cép lwong; dinh murc lao dong; an toan lao dong, vé
sinh lao dong va bao hiém xa hoi ddi v6i ngudi lao dong.

Didu 47

1- Thoa wdc tap thé da ky két phai 1am thanh 4 ban, trong do:

a) Mot ban do nguoi st dung lao dong gitr;

b) Mét ban do Ban chip hanh cong doan co sé gitr;

¢) Mot ban do Ban chép hanh cong doan co s& giri cong doan cép trén;

d) M6t ban do nguoi st dung lao dong giri co quan lao dong cap tinh cham nhét 13 10 ngay, ké tir ngay ky két
dé dang ky.

Nhitng doanh nghiép c6 co s¢ ¢ nhiéu tinh, thanh phd truc thudc trung wong thi viéc ding ky thoa wéc tap
thé duoc tién hanh & co quan lao dong cép tinh noi ¢6 tru s& chinh ciia doanh nghiép.

2- Thoa wéc tap thé c6 hiéu luc ké tir ngdy dugc co quan lao dong cip tinh dang ky. Cham nhat 15 ngay, ké
tir ngay nhan dugc ban thoa udc tap thé, co quan lao dong cap tinh phai théng bao viée ding ky. Néu hét thoi
han trén ma khéng c6 thong bao thi thoa udc tap thé duong nhién c6 hiéu luc.

Diéu 48

1- Thoa udc tap thé bi coi 1a vo hiéu tung phﬁn khi mot hodc mot sd didu khoan trong thoa udc chua dugce co
quan lao dong cip tinh chip thuan, cac didu khoan khac di dugc dang ky van co hiéu luc thi hanh.

2- Thoa udc tap thé thudc mot trong cac truong hop sau day thi bi coi 1a vo hi¢u toan bd:

a) Toan bo ndi dung thoa udc trai phap luét;

b) Nguoi ky két thoa uéc khong dung tham quyén;

¢) Khong tién hanh theo dung trinh tyr ky két;

d) Khong dang ky ¢ co quan lao dong cap tinh.

3- Viéc tuyén bd huy bo cac thoa udc tap thé bi coi 1a v6 hiu trong truong hop quy dinh tai diém a khoan 2
Diéu nay, thudc tham quyen cuia co quan lao dong cap tinh. Dbi voi cac thoa ude tap thé trong cac trudng
hop quy dinh tai cac diém b, ¢ va d khoan 2 Piéu nay, néu ndi dung da ky ket c6 lgi cho nguoi lao dong thi
co quan lao dong cAp tinh huéng dan dé cac bén lam lai cho dang quy dinh, néu khong lam lai thi bj co quan
lao dong cép tinh tuyén b huy bo.

Picéu 49

1- Khi thoa udc tap thé da co hiéu lyc, ngudi sir dung lao dong phai thong bao cho moi ngudi lao dong trong
doanh nghiép biét. Moi nguoi trong doanh nghiép, ké ca ngudi vao lam viée sau ngay ky két déu co trach
nhiém thyc hién day du thoa udce tap thé.

2- Trong truong hop quyén loi cta ngudi lao dong da thoa thuan trong hop dong lao dong thap hon 50 VOi
thoa udc tap thé, thi phai thuc hién nhirng diéu khoan tuong ung cua thoa ude tap thé. Moi quy dinh vé lao
dong trong doanh nghi€p phai dugc stra d6i cho phu hop véi thoa udc tap thé.

3- Khi mét bén cho rang bén kia thi hanh khong day du hodc vi pham thoa udc tap thé, thi co quyén yéu cau
thi hanh dung thoa udc va hai bén phai cung nhau xem xét giai quyét; néu khong giai quyét dugc, mdi bén
del‘l ¢6 quyén yéu cau giai quyét tranh chip lao dong tap thé theo trinh tw do phap luat quy dinh.

Diéu 50

Thoa wéc tap thé dugc ky két voi thoi han tir mot nim dén ba nam. Dbi véi doanh nghiép 1an dau tién ky két
thoa udc tap thé, thi co thé ky két v6i thoi han dudi mot nam.

Chi sau ba thang thyc hién, ké tir ngay c6 hi¢u lyc dbi vé6i thoa ude tap thé thoi han duéi mot ndm va sau sau
thang dbi véi thoa wéc tap thé thoi han tir mot nim dén ba niam, cac bén mdi cd quyén yéu cau stra doi, bd
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sung thoa udc. Viée sira d6i, bd sung duoc tién hanh theo trinh ty nhu ky két thoa udc tap thé.

Piéu 51

Trude khi thoa udce tap thé hét han, hai bén c6 thé thuong lugng dé kéo dai thoi han thoa udc tap thé hoac ky
két thoa ude tap thé mai. Khi thoa ude tap thé hét han ma hai bén van tiép tuc thuong lugng, thi thod udc tap
thé van c6 hiéu luc. Néu qué ba thang, ké tir ngay thoa udc tap thé hét han ma thuong luong khong di dén két
qua, thi thoa ude tap thé duong nhién hét hiéu lyc.

Diéu 52

1- Trong truong hop phan chia doanh nghiép, chuyen quyen s& hiru, quyén quan ly hoac quyén st dung tai
san cua doanh nghiép, thi nguoi st dung lao dong ké tiép phai chiu trach nhiém tiép tuc thuc hién thoa udc
tap thé cho tdi khi hét han hodc t6i khi ky két thoa wde tap thé mai.

Trong trudng hop sap nhip doanh nghiép, viéc thuc hién thoa udc tip thé do Chinh phu quy dinh.

2- Trong truong hop thoa wéc tap thé hét hiéu luc do doanh nghiép chim dirt hoat dong, thi quyén loi ciia
ngudi lao dong duoc giai quyét theo Diéu 66 cua BO luat nay.

Diéu 53

Ngudi str dung lao dong chiu moi chi phi cho viéc thuong lugng, ky két, dang ky, stra ddi, bd sung, cong bd
thod udc tap thé.

Céc dai dién tap thé lao dong 1a nguoi lao dong do doanh nghiép tra luong, thi van duoc tra lvong trong thoi
gian tham gia thuong luong, ky két thoa udc tap thé.

Diéu 54

Nhirng quy dinh tai Chwong nay dugc ap dung cho viée thuong luong va ky két thoa wdc tap thé nganh.

CHUONG VI

TIEN LUONG
Diéu 55
Tién luong cua nguoi lao dong do hai bén thoa thuan trong hop dong lao dong va duogc tra theo ning suit lao
dong, chit lvong va hiéu qua cong viée. Mirc luong ciia nguoi lao dong khong duoc thip hon mirc luong tdi
thiéu do Nha nudc quy dinh.
Dicu 56
Mirc lwong tbi thiéu duoc an dinh theo gia sinh hoat, bao dam cho ngudi lao dong 1am cong viée gian don
nhét trong diéu kién lao dong binh thudng bu dip st lao dong gian don va mot phan tich luy tai san xudt stc
lao dong mé rong va duoc dung lam cin ctr dé tinh cac mire luong cho cac loai lao dong khac.
Chinh phi quyét dinh va céng b mirc lwong t6i thiéu chung, mirc lwong t6i thiéu ving, murc luong ti thiéu
nganh cho timg thoi ky sau khi 14y y kién Téng lién doan lao dong Viét Nam va dai dién cua nguoi sit dung
lao dong.
Khi chi sb gia sinh hoat ting 1én lam cho tién lwong thuc té ciia ngudi lao dong bi giam sut, thi Chinh phu
diéu chinh murc luong tdi thiéu dé bao dam tién luong thuc té.
Diéu 57 |
Chinh phu cong b thang lwong, bang lwong dé 1am co s tinh cac ché do bao hiém xa hoi, bao hiém y té,
tién lwong khi 1am thém gio, lam dém, ngimg viéc, nghi hang nim va cac truong hop nghi viéc khac cua
nguoi lao dong sau khi liy y kién Tong lién doan lao dong Viét Nam va dai dién cua nguoi sir dung lao dong.
Diéu 58
1- Nguoi st dung lao dong c6 quyén chon cac hinh thirc tra lwong theo thoi gian (gid, ngdy, tuan, thang),
theo san pham, theo khoan nhung phai duy tri hinh thirc tra lvong da chon trong mot thoi gian nhat dinh va
phai thong bao cho nguoi lao dong biét.
2- Nguoi lao dong huong luong gid, ngay, tudn duogc tra luong sau gid, ngdy, tuan 1am viéc Ay hodc duoc tra
gop do hai bén thoa thuan, nhung it nhat 15 ngay phai dugc tra gdp mot lan.
3- Nguoi lao dong huong lwong thang dugc tra lwong ca thang mot 1an hoic nira thang mét 1an.
4- Nguoi lao dong hudng luong theo san pham, theo khoan, duge tra lwong theo thoa thun ciia hai bén; néu
cong viéc phai 1am trong nhiéu thang thi hang thang duoc tam tmg luong theo khdi luong cong viée da lam
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trong thang.

Diu 59

1- Nguoi lao dong dugc tra luong truc tiép, day du, dang thoi han va tai noi lam viéc.

Trong trudong hop déc biét phai tra luong chm, thi khong dugc chdm qua mét thang va nguoi s dung lao
dong phai dén bu cho nguoi lao dong mot khoan tién it nhat bang 1ai suit tién gui tiét kiém do ngan hang
Nha nudc cong bé tai thoi diém tra lwong.

2- Luong duoc tra bang tién mit. Viéce tra lwrong mot phan bang séc hoic ngan phiéu do Nha nudc phat hanh,
do hai bén thoa thuan véi diéu kién khong gay thiét hai, phién ha cho ngudi lao dong.

Diu 60

1- Ngudi lao dong c6 quyén duoc biét 1y do moi khoan khéu trir vao tién lvong ctia minh. Trude khi khau trir
tién luong cua nguoi lao dong, ngudi st dung lao dong phai thao luén véi Ban chip hanh cong doan co so;
truong hop khau trir thi ciing khong duoc khau trir qua 30% tién luong hang thang.

2- Nguoi st dung lao dong khong duoc ap dung viée xtr phat bang hinh thic cap lwong cua ngudi lao dong.
Didu 61

1- Nguoi lao dong 1am thém gio dugc tra lwong nhu sau:

a) Vao ngay thudng, duoc tra lwong it nhat bang 150% cia tién lwong gid ctia ngdy lam viéc binh thudng;

b) Vao ngay nghi hang tuan hodc ngay 18, dugc tra luong it nhat bang 200% cua tién luong gio ciia ngay lam
viéc binh thuong.

Néu lam thém gio vao ban dém thi con dugc tra thém theo quy dinh tai khoan 2 Piéu nay.

Néu nguoi lao dong duoc nghi bu nhimng gid lam thém, thi ngudi st dung lao dong chi phai tra phan tién
chénh 1éch so véi tién lwong gid ciia ngay 1am viéc binh thudng.

2- Nguoi lao dong lam vi¢c vao ban dém quy dinh tai Diéu 70 cua Bo luat nay, thi dugc tra thém it nhét béng
30% cia tién luong lam viéc vao ban ngay.

Diu 62

Trong truong hop phai ngung viéc, nguoi lao dong duoc tra lwong nhu sau:

1- Néu do 16i ctiia ngudi sir dung lao dong, thi ngudi lao dong duoc tra du tién luong;

2- Néu do 15i ctia nguoi lao dong thi ngudi d6 khong duoc tra lvong; nhitng nguoi lao dong khac trong ciing
don vi phai ngung viéc dugc tra luong theo mirc do hai bén thoa thudn nhung khong duoc thip hon mirc
luong tbi thleu

3- Néu vi sy ¢b Ve dién, nudc ma khong do 16i clia ngudi st dung lao dong hodc vi nhimg nguyén nhan bat
kha khang, thi tién luong do hai bén thoa thuén, nhung khéng duoc thip hon mirc lvong tdi thiéu.

Piéu 63

Céc ché do phu cip, tién thuong, nang bac luong, cac ché do khuyen khich khac c6 thé duoc thoa thuén trong
hop dong lao dong, thoa udc tap thé hodc quy dinh trong quy ché ctia doanh nghiép.

Picu 64

Ngudi sir dung lao dong 6 trach nhiém trich tir loi nhuan hang nam dé thuong cho nguoi lao dong da lam
viéc tai doanh nghiép tir mot nam tré 1én, theo quy dinh cia Chinh phu phu hop véi dic diém cua timg loai
doanh nghiép.

Diu 65

1- Noi ndo sir dung ngudi cai thau hodc nguoi cd vai tro trung gian tuong tu thi nguoi st dung lao dong 1a
chu chinh phai c6 danh sach va dia chi ciia nhitng nguoi ay kém theo danh sach nhitng ngudi lao dong lam
viéc voi ho va phai bao dam viéc ho tuan theo quy dinh ctia phap luat vé tra cong lao dong, an toan lao dong
va v¢ sinh lao dong.

2- Néu ngudi cai thau hodc nguoi 6 vai trd trung gian twong tu tra thiéu hodc khong tra lwong va khong bao
dam cac quyén loi khac cho nguoi lao dong, thi nguoi sir dung lao dong la chu chinh phai chiu trach nhiém
tra luong va bao dam cac quyén loi d6 cho ngudi lao dong. Trong truong hop nay, ngudi st dung lao dong la
chu chinh c6 quyén yéu cau nguoi cai thau hodc nguoi c6 vai tro trung gian tuong tu dén bu hodc yéu cau co
quan Nha nudc co thim quyén giai quyét tranh chap theo quy dinh cta phép luat.

Diéu 66
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Trong trudng hop sap nhap, phan chia doanh nghiép, chuyén quyén so hitu, quyén quan 1y hoic quyén st
dung tai san cua doanh nghiép thi nguoi s dung lao dong ké tiép phai chiu trach nhiém tra luong va cac
quyén loi khac cho nguoi lao dong. Trong truong hop doanh nghiép bi pha san thi tién lvong, tro cap thoi
viéc, bao hiém x3 hoi va cac quyén loi khac cua nguoi lao dong theo thoa udc tap thé va hop dong lao dong
da ky két 1a khoan no trudc hét trong thtr ty wu tién thanh toan.

Diéu 67

1- Khi ban than hodc gia dinh gip kho khin, ngudi lao dong duoc tam tng tién luong theo diéu kién do hai
bén thoa thuan.

2- Nguoi st dung lao dong tam tng tién luong cho ngudi lao dong phai tam thoi nghi viée dé lam cac nghia
vu cong dan.

3- Viéc tam tng tién lwong cho ngudi lao dong bi tam gir, tam giam theo quy dinh cta Chinh phu.

CHUONG VII
THOI GIO LAM VIEC, THOI GIO NGHI NGOI
MUC I
THOI GIO LAM VIEC
Picu 68

1- Thoi gio 1am viée khong qua 8 gid trong mot ngay hodc 48 gio trong mot tuan. Nguoi sir dung lao dong co
quyén quy dinh thoi gid 1am viée theo ngay hoac tuan, nhung phai thong bao trude cho nguoi lao dong biét.
2- Thoi gid lam viée hang ngay dugc rit ngan tir mot dén hai gio dbi véi nhitng nguoi 1am cac cong viee dic
bi¢t nang nhoc, doc hai, nguy hiém theo danh muc do B6 Lao dong - Thuong binh va Xa hoiva B0 Y té ban
hanh.

Diéu 69

Ngudi sir dung lao dong va ngudi lao dong c6 thé thoa thuan lam thém gid, nhung khong duge qua bon gid
trong mdt ngay, 200 gid trong mdt nam.

Di¢u 70

Thoi gio lam viée ban dém tinh tir 22 gid dén 6 gio hodc tir 21 gid dén 5 gio, tuy theo vung khi hdu do Chinh
phu quy dinh.

MUC II

THOI GIO NGHI NGOI
Pidu 71
1- Nguoi lao dong lam viée 8 gio lién tuc thi dugc nghi it nhat nira gio, tinh vao gid 1am viéc.
2- Nguoi lam ca dém duogc nghi giira ca it nhat 45 phut, tinh vao gid lam viéc.
3- Nguoi lao dong lam viéc theo ca duge nghi it nhéat 12 gid trude khi chuyén sang ca khac.
Diéu 72
1- Mbi tudn nguoi lao dong dugc nghi it nhat mot ngay (24 gi0 lién tyc).
2- Nguoi sir dung lao dong c6 thé sap xép ngay nghi hang tuan vao chii nhat hodc vao mét ngay ¢ dinh khac
trong tuan.
3- Trong truong hop dic biét do chu ky lao dong khong thé nghi hang tudn thi nguoi st dung lao dong phai
bao dam cho nguoi lao dong dwoc nghi tinh binh quan maot thang it nhat 1 bon ngay.
Diéu 73
Nguoi lao dong dugc nghi lam viée, huong nguyén luong nhing ngay 1€ sau day:
- Tét dwong lich: mot ngay (ngay 1 thang 1 duong lich).
- Tét am lich: b6n ngay (mdt ngay cudi nim va ba ngay dau nim am lich).
- Ngay Chién thang: mot ngay (ngay 30 thang 4 duong lich).
- Ngay Qudc té lao dong: mot ngay (ngay 1 thang 5 duong lich).
- Ngay Qudc khanh: mot ngay (ngay 2 thang 9 duong lich).
Néu nhitng ngay nghi néi trén tring vao ngdy nghi hang tuan thi nguoi lao dong duoc nghi bu vao ngay tiép
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theo.

Ditu 74

1- Nguoi lao dong c6 12 thang lam viéc tai mot doanh nghi€p hoac vdi mot nguoi st dung lao dong thi duoc
nghi hang nam, hudng nguyén luong theo quy dinh sau day:

a) 12 ngay lam viéc, d6i v6i ngudi lam cong viée trong diéu kién binh thudng;

b) 14 ngay lam viéc, d6i v6i nguoi lam «cong viée nang nhoc, doc hai, nguy hiém hodc 1am viéc & nhiing noi
c6 diéu kién sinh séng khic nghiét va ddi v6i ngudi dudi 18 tudi;

¢) 16 ngay lam viéc, ddi voi nguoi lam cong viée dac biét nang nhoc, doc hai, nguy hiém; nguoi lam cong
viéc ning nhoc, doc hai, nguy hiém ¢ nhitng noi c6 diéu kién sinh séng khéic nghiét.

2- Thoi gian di dudng ngoai ngay nghi hang ndm do Chinh phu quy dinh.

Diéu 75

S6 ngay nghi hang nam dugc ting thém theo tham nién lam viéc tai mot doanh nghiép hodc voi mot nguoi sir
dung lao dong, cr nam nam duogc nghi thém mot ngay.

Didu 76

1- Nguoi sir dung lao dong c6 quyén quy dinh lich nghi hang nim sau khi tham khao ¥ kién cta Ban chap
hanh cong doan co s¢ va phai thong bao trude cho moi ngudi trong doanh nghiép.

2- Ngudi lao dong c6 thé thoa thuan véi nguoi s dung lao dong dé nghi hang nam thanh nhiéu lan. Nguoi
lam viéc & noi xa x6i héo lanh, néu c6 yéu cau, dugce gop sb ‘ngay nghi cua hai nam dé nghi mot 1an; néu nghi
g0p ba nim mat 1an thi phai duoc ngudi sir dung lao dong dong ¥.

3- Nguoi lao dong do thoi viée hodc vi cac 1y do khac ma chwa nghi hang ndm hodc chua nghi hét sé ngay
nghi hang nam, thi duoc tra luong nhirng ngay chua nghi.

Diéu 77

1- Khi nghi hang nim, nguoi lao dong duoc Gng trudéc mot khoan tién it nhat bang tién lwong cta nhiing
ngay nghi. Tién tau xe va tién luong ciia ngudi lao dong trong nhimng ngay di duong do hai bén thoa thuan.

2- Nguoi lao dong c6 duoi 12 thang lam viée thi thoi gian nghi hang nam duoc tinh theo ty 1¢ twong tng voi
sO thoi gian 1am viée va c6 thé duoc thanh toan bang tién.

MUC I

NGHI VE VIEC RIENG, NGHI KHONG HUONG LUONG
Diéu 78
Nguoi lao dong duoc nghi vé viée riéng ma van hudng nguyén luong trong nhitng truong hop sau day:
1- Két hon, nghi ba ngay;
2- Con két hon, nghi mot ngay;
3- B6 me (ca bén chdng va bén vo) chét, vo hodc chong chét, con chét, nghi ba ngay.
Diéu 79
Nguoi lao dong co6 thé thoa thudn véi ngudi st dung lao dong dé nghi khéng hudng lwong.

MUC IV
' THOI GIO LAM VIEC VA THOI GIO NGHI NGOI
POI VOI NGUOI LAM CAC CONG VIEC CO TiNH CHAT PAC BIET
Dicu 80
Thoi gid 1am viée va thoi gio nghi ngoi clia nhimg ngudi lam viée trén bién, trong ham mo6 va lam cac cong
viéc co tinh chat dic biét khac do Chinh phu quy dinh.
Dicu 81
Thoi gio lam viéc va thoi gid nghi ngoi cta nhitng ngudi lam hop dong khéng tron ngay, khong tron tudn,
lam khoédn do nguoi lao dong va nguoi st dung lao dong thoa thuan.

] CHUONG VIII '
KY LUAT LAO PONG, TRACH NHIEM VAT CHAT
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Diéu 82

1- Ky luat lao dong 1a nhitng quy dinh vé& viéc tuan theo thoi gian, cong nghé va didu hanh san xuat, kinh
doanh thé hién trong ndi quy lao dong.

Noi quy lao dong khong dugc trai véi phap luat lao dong va phap luat khac. Doanh nghiép su dung tur 10
ngudi lao dong tré 1én phai c6 ndi quy lao dong bang vin ban.

2- Trude khi ban hanh noi quy lao dong, ngudi sir dung lao dong phai tham khao y kién cua Ban chp hanh
cong doan co s trong doanh nghiép.

3- Nguoi su dung lao dong phai dang ky ban néi quy lao dong tai co quan lao dong cap tinh. Noi quy lao
dong co hiéu luc, ké tur ngay dugc dang ky. Cham nhat 1a 10 ngay, ké tir ngay nhan duoc ban ndi quy lao
dong, co quan lao dong cap tinh phai thong bao viéc ding ky. Néu hét thoi han trén ma khong co6 thong béo,
thi ban ndi quy lao dong duong nhién c6 hicu luc.

Diu 83

1- Noi quy lao dong phai c6 nhitng ndi dung chu yéu sau day:

a) Thoi gio 1am viéc va thoi gio nghi ngoi;

b) Trat ty trong doanh nghiép;

¢) An toan lao dong, v¢ sinh lao dong & noi lam viéc;

d) Vi¢c bao v¢ tai san va bi mat cong nghé, kinh doanh ctia doanh nghiép;

d) Cac hanh vi vi pham ky luat lao dong, cac hinh thirc xur Iy ky luat lao dong va trach nhiém vat chét.

2- Noi quy lao dong phai dugc thong bao dén tirng nguoi va nhimg diém chinh phai dugc niém yét ¢ nhiing
noi can thiét trong doanh nghiép.

Diu 84

1- Nguoi vi pham ky luét lao dong, tuy theo mirc d§ pham 161, bi xur 1y theo mot trong nhitng hinh thirc sau
day:

a) Khién trach;

b) Chuyén lam cong viéc khac c6 mirc luong thip hon trong thoi han tdi da 1a sau thang;

c) Sa thai.

2- Khéng dugc ap dung nhiéu hinh thirc xtr 1y ky luat lao dong dbi voi mot hanh vi vi pham ky luét lao dong.
Diéu 85

1- Hinh thue xu ly ky luat sa thai chi dugc &p dung trong nhiing trudong hop sau day:

a) Nguoi lao dong c6 hanh vi trdm cép, tham 0, tiét 16 bi mat cong nghé, kinh doanh hoac c6 hanh vi khéc
gay thiét hai nghiém trong ve tai san, loi ich ciia doanh nghiép;

b) Nguoi lao dong bi xir 1y ky ludt chuyén 1am cong viéc khac ma tai pham trong thoi gian chwa xo4 ky luat;
¢) Nguoi lao dong tu ¥ bo viéc bay ngay trong mdt thang hodc 20 ngay trong mdt nam ma khong c6 ly do
chinh dang.

2- Sau khi sa thai nguoi lao dong, nguoi st dung lao dong phai bao cho co quan lao dong cip tinh biét.

Diéu 86

Thoi hiéu dé xtr Iy vi pham ky luat lao dong tdi da 1 ba thang, ké tir ngdy xdy ra vi pham, trudng hop dic
biét cling khong dugc qua sau thang.

Diéu 87

1- Khi tién hanh viéc xir 1y vi pham ky luat lao dong, nguoi st dung lao dong phai chirng minh dugc 16i cua
nguoi lao dong.

2- Nguoi lao dong co quyén tu bao chita hodc nho luat su, bao chita vién nhan dan hodc nguoi khac bao
chira.

3- Khi xem xét xir Iy ky luat lao dong phai c6 mat dwong sy va phai co sy tham gia ctia dai dién Ban chép
hanh cong doan co s¢ trong doanh nghiép.

4- Viéc xem xét xu 1y ky ludt lao dong phai dugc ghi thanh bién ban.

Diéu 88

1- Nguoi bi khién trach sau ba thang va nguoi bi xur 1y ky luat chuyén lam cong viéc khac sau sau thang, ké

tir ngay bi xur 1y, néu khong tai pham thi dwong nhién duogc xo04 ky lut.
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2- Nguoi bi xu ly ky luat chuyén lam cong viéc khac, sau khi chfip hanh dugc mot nira thoi han, néu sira
chira tién bo, thi dugc nguoi sir dung lao dong xét giam thoi han.

Diéu 89

Nguoi lao dong 1am hu hong dung cu, thiét bi hodc co hanh vi khac giy thiét hai cho tai san cia doanh
nghiép thi phai bdi thuong theo quy dinh ctia phap ludt vé thiét hai d3 gy ra. Néu giy thiét hai khong
nghiém trong do so suét, thi phai boi thuong nhiéu nhat ba thang luong va bi khiu trir dan vao luong theo
quy dinh tai Diéu 60 cua Bo luét nay.

Diéu 90

Nguoi lao dong lam mét dung cu, thiét bi, 1am mat cac tai san khac do doanh nghi¢p giao hoac ti€u hao vat tu
quéa dinh mirc cho phép thi tuy truong hop phai bdi thuong thiét hai mot phan hay toan bo theo thoi gia thi
truong; trong trudng hop co hop dong trach nhiém thi phai bdi thuong theo hop ddng trach nhiém; trong
truong hop bét kha khang thi khong phai boi thuong.

Diéu 91

Trinh ty, thi tuc xtr Iy viéc boi thudng thiét hai quy dinh tai Diéu 89 va Biéu 90 duoc 4p dung nhu quy dinh
tai Diéu 86 va Diéu 87 ctia BO luat nay.

Diéu 92

1- Nguoi str dung lao dong co quyen tam dinh chi cong viéc cia nguoi lao dong khi vu viéc vi pham c6
nhiing tinh tiét phtic tap, néu xét thay dé nguoi lao dong tiép tuc lam viéc s& gdy kho khin cho viéc xac
minh, sau khi tham khéo y kién ctia Ban chip hanh cong doan co so.

2- Thoi han tam dinh chi cdng viéc khong dugc qua 15 ngay, truong hop déc biét cling khong dugc qua ba
thang. Trong thoi gian do, nguoi lao dong dugc tam tng 50% t1en luong trude khi bi dinh chi cong viée.

Hét thoi han tam dinh chi cong viée, ngudi lao dong phai duoc tiép tuc lam viée.

3- Néu c6 16i ma bi xtr 1y ky luat lao dong, nguoi lao dong ciing khong phai tra lai sé tién di tam tng.

4- Néu nguoi lao dong khong co 15i thi nguoi sir dung lao dong phai tra du tién luong va phu cip luong trong
thoi gian tam dinh chi cong vié¢ce.

Diéu 93

Nguoi bi xu ly ky luat lao dong, bi tam dinh chi cong viéc hoac phai bdi thudng theo ché do trach nhiém vat
chit néu thay khong thoa dang, c6 quyén khiéu nai véi ngudi str dung lao dong, vdi co quan co tham quyén
hodc yéu cau giai quyét tranh chip lao dong theo trinh tu do phép luat quy dinh.

Diéu 94

Khi co quan c6 thdm quyén két luan vé quyét dinh xtr 1y ctia ngudi sir dung lao dong 13 sai, thi ngudi sir dung
lao dong phai huy bé quyét dinh dé, xin 156i cong khai, khoi phuc danh du va moi quyén lgi vat chit cho
nguoi lao dong.

CHUONG IX

AN TOAN LAO PONG, VE SINH LAO PONG
Diéu 95
1- Ngudi str dung lao dong c6 trach nhiém trang bi ddy du phuong tién bao ho lao dong, bao dam an toan lao
dong, v¢ sinh lao dong va cai thién diéu kién lao dong cho ngudi lao dong. Nguoi lao dong phai tudn thu cac
quy dinh vé an toan lao dong, vé sinh lao dong va ndi quy lao dong ctia doanh nghiép. Moi té chirc va ca
nhan c6 lién quan dén lao dong, san xuét phai tuan theo phap luat vé an toan lao dong, vé sinh lao dong va vé
bao v¢€ moi truong.
2- Chinh phu 1ap chuong trinh qudc gia vé bao ho lao dong, an toan lao dong, vé sinh lao dong, dua vao ke
hoach phét trién kinh té - x4 hoi va ngan sach ciia Nha nudc; dau tu nghién ciru khoa hoc, hd trg phat trién
cac co sO san xuét dung cu, thiét bi an toan lao dong, v¢ sinh lao dong, phuong tién bao v¢ ca nhan; ban hanh
hé thong tiéu chuan, quy trinh, quy pham vé an toan lao dong, vé sinh lao dong.
3- Tong lién doan lao dong Viét Nam tham gia voi Chinh phu trong viée xdy dung chuong trinh qubc gia vé
bao h¢ lao dong, an toan lao dong, v¢ sinh lao dong, xay dung chuong trinh nghién ctru khoa hoc va xay

dung phap luat vé bao ho lao dong, an toan lao dong, v¢€ sinh lao dong.
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Diéu 96

1- Viéc xay dung mdéi hode mé rdng, cdi tao co so dé san xuét, sur dung, bdo quan, luu gilr va tang trir cac
loai may, thiét bi, vat tu, cac chat co yéu cau nghiém ngat vé an toan lao dong, v¢ sinh lao dong, phai c6 luan
chung vé cac bién phap bao dam an toan lao dong, v¢ sinh lao dong dbi voi noi 1am viée cua nguoi lao dong
va moi truong xung quanh theo quy dinh cua phép luat.

Danh myc céac loai may, thiét bi, vat tu, cac chit c6 yéu cau nghiém ngét vé an toan lao dong, v¢ sinh lao
dong do Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hgivaB0 'Y té ban hanh.

2- Viéce san xuat, sir dung, bao quan, van chuyén cac loai may, thiét bi, vét tu, ning luong, dién, hod chét,
thudc trir sau, diét co, diét chudt, viéc thay doi cong nghé, nhap khiu cong nghé moi phai dugc thyc hién
theo tiéu chuan an toan lao dong, vé sinh lao dong. Céc loai may, thiét bi, vat tu, cac chat ¢6 yéu cau nghiém
ngit vé an toan lao dong, vé sinh lao déng phai duoc khai bao, ding ky va xin cip gidy phép voi co quan
thanh tra Nha nudc vé an toan lao dong hodc v¢ sinh lao dong.

Diéu 97

Nguoi stir dung lao dong phai bao dam noi lam viée dat ti€u chuan vé khong gian, d¢ thoang, d6 sang, dat
tiéu chuan vé sinh cho phép vé bui, hoi, khi doc, phong xa, dién tir trudng, néng, am, dn, rung va cac yéu td
c6 hai khac. Cac yéu t6 d6 phai duoc dinh ky kiém tra do luong.

Diéu 98

1- Nguoi sir dung lao dong phai dinh ky kiém tra, tu sira may, thiét bi, nha xudng, kho tang theo tiéu chuan
an toan lao dong, v¢ sinh lao dong.

2- Nguoi st dung lao dong phai c¢6 du cac phuong tién che chan cac bd phan dé gay nguy hiém cta may,
thiét bi trong doanh nghiép; noi lam viéc, noi dat may, thiét bi, noi c6 yéu t6 nguy hiém, doc hai trong doanh
nghiép, phai bd tri dé phong su co, c6 bang chi dan vé an toan lao dong, v¢ sinh lao dong dat ¢ vi tri ma moi
nguoi dé thay, dé doc.

Diéu 99

1- Trong truong hop noi 1am viée, may, thiét bi co nguy co gay tai nan lao dong, bénh nghé nghiép, ngudi sir
dung lao dong phai thuc hién ngay nhimg bién phap khic phuc hodc phai ra 1énh ngung hoat dong tai noi lam
viéc va d6i véi may, thiét bi do cho t6i khi nguy co dugce khic phuc.

2- Ngudi lao dong ¢ quyén tir chdi lam cong viée hodc rdi bo noi lam viée khi thdy rd c¢6 nguy co xay ra tai
nan lao dong de doa nghi€ém trong tinh mang hodac suc khoé cua minh va phai bao ngay vdi nguoi phu trach
truc tiép. Nguoi sir dung lao dong khong duoc bude ngudi lao dong tiép tuc lam cong viée d6 hodc trd lai noi
lam viéc d6 néu nguy co chua dugc khic phuc.

Diéu 100

Noi lam viéc ¢6 yéu tb nguy hiém, doc hai, d& gay tai nan lao dong phai dugc nguoi sir dung lao dong trang
bi phuong tién ky thuat, y té va trang bi bao ho lao dong thich hop dé bao dam g ctru kip thoi khi xay ra su
cd, tai nan lao dong.

Diéu 101

Nguoi lao dong 1am cong viéc co yéu td nguy hiém, doc hai phai dugc cdp ddy di phuong tién bao vé ca
nhan.

Ngudi st dung lao dong phai bao dam cac phuong tién bao vé ca nhan dat tiéu chuan chit luong va quy cach
theo quy dinh cua phép luat.

Diéu 102

Khi tuyén dung va sip xép lao dong, ngudi sir dung lao dong phai cin cir vao tiéu chuan stc khoé quy dinh
cho timg loai viéc, to chtrc huan luyén, hudng dan, thong bao cho nguoi lao dong vé nhitng quy dinh, bién
phap 1am viéc an toan, vé sinh va nhitng kha ning tai nan can dé phong trong cong viéc cia timg ngudi lao
dong.

Ngudi lao dong phai dwoc kham strc khoé khi tuyén dung va kham sirc khoé dinh ky theo ché d¢ quy dinh.
Chi phi kham strc khoé cho nguoi lao dong do nguoi st dung lao dong chiu.

Diéu 103

Doanh nghiép c6 trach nhiém t6 chirc chdm lo strc khoé cho nguoi lao dong va phai kip thoi so ctru, cip ctru
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cho ngudi lao dong khi can thiét.

Diéu 104

Nguoi lam viée trong diéu kién c6 yéu t6 nguy hiém, doc hai duoc bdi dudng bang hién vat, huong ché d6 uu
dai ve thot gid lam viée, thoi gio nghi ngoi theo quy dinh cua phap luat.

Nguoi lam viée & noi ¢ yéu td gdy nhiém doc, nhidm trung, khi hét gio 1am viée phai duoc ngudi sir dung
lao dong bao dam cac bién phap khir doc, khir tring, v€ sinh ca nhan.

Diéu 105

Tai nan lao dong 14 tai nan gy ton thuong cho bat ky bo phéan, chirc ning nao cta co thé ngudi lao dong
hodc gy tir vong, xay ra trong qua trinh lao dong, gan lién véi viée thuc hién cong viée, nhiém vu lao dong.
Nguot bi tai nan lao dong phai duoc cap ciru kip thoi va diéu tri chu ddo. Ngudi sir dung lao dong phai chiu
trach nhiém vé viéc dé xay ra tai nan lao dong theo quy dinh cta phap lut.

Piéu 106

Bénh nghé nghiép 1a bénh phat sinh do diéu kién lao dong c6 hai ctia nghé nghiép tac dong d6i voi nguoi lao
dong. Danh muc céc loai bénh nghé nghiép do Bo Y té va Bd Lao dong - Thuong binh va Xa hgi ban hanh
sau khi lay y kién Tong lién doan lao dong Viét Nam va dai dién cta ngudi st dung lao dong.

Ngudi bi bénh nghé nghiép phai duoc diéu tri chu dao, kham sirc khoé dinh ky, c6 hd so sirc khoé riéng biét.
Diéu 107

1- Ngudi tan tat do bi tai nan lao dong, bénh nghé nghiép duoc giam dinh y khoa dé xep hang thuong tat, xac
dinh murc d6 suy giam kha nang lao dong va dugc phuc hdi chirc nang lao dong; néu con tiép tuc lam viéc,
thi dugc sap xép cong viéc phii hop véi sire khoé theo két luén cua Hoi dong giam dinh y khoa lao dong.

2- Ngudi stir dung lao dong phai chiu toan bo chi phi y té tir khi so ctru, cdp ctru dén khi diéu tri xong cho
nguoi bi tai nan lao dong hodc bénh nghe nghi€p. Nguoi lao dong dugc hudng ché d6 bao hiém x3 hoi vé tai
nan lao dong, bénh nghé nghiép. Néu doanh nghi¢p chua tham gia loai hinh bao hiém xa hoi bat budc, thi
nguoi str dung lao dong phai tra cho ngudi lao dong mot khoan tién ngang véi mirc quy dinh trong Diéu 18
bao hiém xa hoi.

3- Nguoi sir dung lao dong co trach nhiém boi thudng it nhat bang 30 thang luong cho ngudi lao dong bi suy
giam kha nang lao dong tir 81% tr¢ 1én hodc cho than nhan nguoi chét do tai nan lao dong, bénh nghé nghiép
ma khong do 16i ctia ngudi lao dong. Trudng hop do 15i ciia ngudi lao dong, thi cling dugc trg cip mot khoan
tién it nhat bang 12 thang luong.

Diu 108

T4t ca cac vu tai nan lao dong, cac truong hop bi bénh nghé nghi¢p déu phai duoc khai bao, diéu tra, lap bién
ban, théng ké va bao cao dinh ky theo quy dinh ciia phap luét.

Nghiém cAm moi hanh vi che giéu, khai bao hoic bao cdo sai su that vé tai nan lao dong, bénh nghé nghiép.

CHUONG X

NHUNG QUY PINH RIENG POI VOI LAO PONG NU
Diéu 109
1- Nha nuéc bao dam quyén lam viée cua phu nir binh dang vé& moi mit v6i nam gidi, c6 chinh sach khuyén
khich nguoi str dung lao dong tao diéu kién dé nguoi lao dong nit ¢6 viée lam thuong xuyén, ap dung rong
rdi ché d6 1am viéc theo thoi gian biéu linh hoat, 1am viéc khong tron ngay, khong tron tudn, giao viéc lam tai
nha.
2- Nha nudc c6 chinh séch va bién phép timg budc mé mang viéc lam, cai thién diéu kién lao dong, nang cao
trinh do nghé nghiép, cham séc sirc khoé, ting cuong phuc loi vé vat chat va tinh than cta lao dong nit nham
gitip lao dong nir phat huy c6 hidu qua ning luc nghé nghiép, két hop hai hoa cudc sdng lao dong va cudc
song gia dinh.
Didu 110
1- Cac co quan Nha nudc co6 trach nhiém mé rong nhiéu loai hinh dao tao thuén loi cho lao dong nir dé ngoai
nghé dang 1am ngudi lao dong nit con c6 thém nghé dy phong va dé viée st dung lao dong nit duge d& dang,

phu hop véi dic diém vé co thé, sinh 1y va chirc ning 1am me ctia phu nit.
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2- Nha nudc 6 chinh sach wu dai, xét giam thué ddi v6i nhitng doanh nghiép st dung nhiéu lao dong nir.
Piéu 111

1- Nghiém cim ngudi str dung lao dong c6 hanh vi phan biét d6i xir voi phu nit, xc pham danh dy va nhan
pham phy ni.

Nguoi st dung lao dong phai thuc hién nguyén tic binh dang nam nir vé tuyén dung, st dung, nang bac
luong va tra cong lao dong.

2- Nguoi st dung lao dong phai wu tién nhan phu nir vao lam viéc khi ngudi d6 du tiéu chuan tuyén chon lam
cong viéc phtt hop v6i ca nam va nit ma doanh nghiép dang can.

3- Nguoi str dung lao dong khoéng duogc sa thai hodc don phuong chdm dit hop dong lao dong ddi véi nguoi
lao dong nir vi 1y do két hon, cé thai, nghi thai san, nudi con dudi 12 thang tudi, trir truong hop doanh nghiép
chdm dut hoat dong.

Diéu 112

Ngudi lao dong nir ¢o thai c6 quyén don phuong cham dut hop dong lao dong ma khong phai bdi thuong
theo quy dinh tai Diéu 41 ctia BO luat nay, néu c6 gidy ctia thay thudc ching nhan tiép tuc lam viéc s& anh
huong xau toi thai nhi. Trong truong hop nay, thoi han ma nguoi lao dong nir phai bao trude cho nguoi su
dung lao dong tuy thudc vao thoi han do thy thudc chi dinh.

Piéu 113

1- Nguoi st dung lao dong khong dugc sir dung nguoi lao dong nit 1am nhimg cong viéc nang nhoc, nguy
hiém hodc tiép xtuc voi cac chat doc hai c6 anh hudng x4u toi chirc ning sinh dé va nudi con, theo danh muc
do B6 Lao dong - Thuong binh va Xa hoi va Bo Y té ban hanh.

Doanh nghiép nao dang st dung lao dong nit 1am céc cong viéc néi trén phai co ké hoach dao tao nghé,
chuyén dan nguoi lao dong nir sang cong viéc khac phu hop, ting cudng cac bién phap bao vé strc khoé, cai
thién diéu kién lao dong hodc giam bat thoi gio lam viéc.

2- Ngudi sir dung lao dong khong duoc sir dung ngudi lao dong nit bit ky do tudi nao 1am viéc thudng xuyén
dudi hAm moé hodc ngdm minh duéi nude.

Diéu 114

1- Nguoi lao dong nit duoc nghi trude va sau khi sinh con, cong lai tir bon dén sau thang do Chinh phu quy
dinh, tuy theo diéu kién lao dong, tinh chét cong viéc nang nhoc, ddc hai va noi xa x61 héo lanh. Néu sinh doi
trg 1én thi tinh tir con tht hai tro di, cr mdi con, nguoi me duoc nghi thém 30 ngay. Quyén loi ctia nguoi lao
dong nir trong thoi gian nghi thai san dugc quy dinh tai Dicu 141 va Diéu 144 ciia Bo luat nay.

2- Hét thoi gian nghi thai san quy dinh tai khoan 1 Diéu nay, néu c6 nhu cu, nguoi lao dong nit c6 thé nghi
thém mot thoi gian khong hudng luong theo thod thuan voi ngudi st dung lao dong. Nguoi lao dong nir co
thé di lam viéc trude khi hét thoi gian nghi thai san, néu di nghi it nhat duoc hai thang sau khi sinh va co
gidy cuia thay thudc chimg nhan viée trd lai 1am viéc sém khong c6 hai cho sirc khoé va phai bao cho nguoi
str dung lao dong biét trudc. Trong truong hop ndy, ngudi lao dong nir van tiép tuc dugc huong trg cap thai
san, ngoai tién lwong ctia nhitng ngay lam viéc.

Diéu 115

1- Nguoi st dung lao dong khong duoc sir dung nguoi lao dong nir c6 thai tir thang thir bay hoac dang nuoi
con duéi 12 thang tudi lam thém gio, 1am viéc ban dém va di cong tac xa.

2- Nguoi lao dong nir 1am cong viéc ndng nhoc, khi cé thai dén thang thu bay, dugc chuyén lam cong viéc
nhe hon hodc dugc giam bt mot gid lam viée hang ngay ma van hudng di luong.

3- Ngudi lao dong nit trong thdi gian hanh kinh dugc nghi mdi ngay 30 phut; trong thoi gian nudi con dudi
12 thang tudi, dugc nghi moi ngay 60 phuat trong thoi gian 1am viée, ma van hudng du luong.

Piéu 116

1- Noi ¢6 sir dung lao dong nit, phai c6 chd thay quan 40, budng tim va budng vé sinh nit.

2- 6 nhing noi st dung nhiéu lao dong nit, nguoi str dung lao dong cé trach nhiém giap do t6 chuc nha tré,
lop mAu gido hodc hd trg mot phan chi phi cho lao déng nit ¢6 con ¢ lra tudi gui tré, mau gido.

Piéu 117

1- Trong thoi gian nghi viéc dé di kham thai, dé thuc hién bién phap ké hoach hoa gia dinh hodc do say thai;
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nghi dé cham séc con dudi bay tudi dm dau, nhén tré so sinh 1am con nudi, ngudi lao dong nir dugc hudng
trg cép bao hiém xa hoi hoic dugc nguoi sir dung lao dong tra mot khoan tién bang murc tro cap bao hiém xi
héi. Thoi gian nghi viéc va che do trg cap ndi tai khoan nay do Chinh phu quy dinh. Truong hop nguoi khac
thay nguoi me cham soc con dm dau, thi nguoi me van duge huong trg cp bao hiém x4 hoi.

2- Hét thoi gian nghi thai san theo ché do va ca trong truong hop dugc phép nghi thém khéng hudng luong,
khi tré lai lam viéc, ngudi lao dong nit van dugc bao dam chd lam viéc.

Diéu 118

1- Cac doanh nghié¢p str dung nhleu lao dong nir phai phén cong nguoi trong by may quan ly didu hanh doanh
nghiép 1am nhiém vu theo ddi van dé lao dong nir; khi quyét dinh nhitng vin dé lién quan dén quyén va loi
ich cia phu nif va tré em, phai tham khao y kién ctia dai dién nhiing ngudi lao dong nir.

2- Trong s6 Thanh tra vién lao dong phai c6 ty 1¢ thich dang nit Thanh tra vién.

) CHUONG XI ‘
NHUNG QUY DPINH RIENG POI VOI LAO PONG CHUA THANH NIEN
VA MOT SO LOAI LAO PONG KHAC

MUC I

LAO DPONG CHUA THANH NIEN

Diéu 119

1- Nguoi lao dong chua thanh nién la ngudi lao dong dudi 18 tudi. Noi ¢ str dung nguoi lao dong chua
thanh nién phai 1ap s6 theo doi riéng, ghi day du ho tén, ngay sinh, cong viéc dang lam, két qua nhiing 1an
kiém tra strc kho¢ dinh ky va xudt trinh khi thanh tra vién lao dong yéu cau.

2- Nghiém cdm lam dung strc lao dong cta nguoi chua thanh nién.

Diéu 120

CAm nhan tré em chua da 15 tudi vao lam viée, trir mot sb nghé va cong viéc do Bo Lao dong - Thuong binh
va Xa hoi quy dinh.

Déi v6i nganh nghé va cong viéc duoc nhan tré em chwa du 15 tudi vao 1am viéc, hoc nghé, tap nghé thi viéc
nhan va st dung nhiing tré em nay phai c6 sy dong y va theo ddi clia cha me hodc nguoi d& dau.

Piéu 121

Nguoi st dung lao dong chi dugc str dung nguoi lao dong chua thanh nién vao nhitng cong viéc phu hop véi
st khoé dé bao dam su phat trién thé luc, tri luc, nhan cach va co trach nhiém quan tam cham soc nguoi lao
dong chua thanh nién vé cac mit lao dong, tién luvong, suc khoé, hoc tap trong qua trinh lao dong.

CAm str dung ngudi lao dong chua thanh nién 1am nhimmg cong viéc ning nhoc, nguy hiém hoic tiép xtc véi
cac chat ddc hai theo danh muc do B§ Lao dong - Thuong binh va Xa h¢i va Bo Y té ban hanh.

Diéu 122

1- Thoi gio lam viée cua nguoi lao dong chua thanh nién khong duge qua bay gio' mét ngay hodc 42 gio mot
tuan.

2- Nguoi st dung lao dong chi dugc su dung nguoi lao dong chua thanh nién lam thém gio, 1am viéc ban
dém trong mot s6 nghé va cong viéc do Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi quy dinh.

MUC II )

LAO PONG LA NGUOI CAO TUOI
Diéu 123
Ngudi lao dong cao tudi 1a ngudi lao dong nam trén 60 tudi, nit trén 55 tudi.
Nam cudi cing trude khi nghi huu, nguoi lao dong cao tudi dugc rat ngan thoi gid 1am viée hang ngay hoic
dugc ap dung ché d6 1am viéc khong tron ngay, khong tron tuan theo quy dinh ciia Chinh phil.
Ditu 124
1- Néu c6 nhu cau, ngudi sir dung lao dong c6 thé thoa thuan voi nguoi lao dong cao tudi kéo dai thoi han
hop ddng hodc giao két hop dong lao dong méi theo quy dinh tai Chuong IV ctia Bo luat nay.
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2- Khi d nghi huu, néu 1am viéc theo hop dong lao dong mai, thi ngoai quyén loi theo ché d6 huu tri, nguoi
lao dong cao tudi van duoc huong quyén lgi di thoa thuan theo hop dong lao dong.

3- Nguoi su dung lao dong co trach nhiém quan tdm cham soc strc kho¢ nguoi lao dong cao tudi, khong dugc
su dung nguoi lao dong cao tudi 1am nhimg cong viéc ndng nhoc, nguy hiém hoic tiép xuc véi cac chit doc
hai c6 anh hudng x4u t6i strc khoé nguoi cao tudi.

MUC III

LAO PONG LA NGUOI TAN TAT
Diéu 125
1- Nha nudc bao ho quyén lam viéc ctia ngudi tan tat va khuyén khich viéc thu nhén, tao viéc lam cho ngudi
tan tat. Hang ndm, Nha nudc danh mot khoan ngan sach dé giap nguoi tan tat phuc héi strc khoé, phuc hoi
chirc nang lao dong, hoc nghé va cé chinh sach cho vay voi ldi suat thip dé nguoi tan tat ty tao viéc lam va
tu 6n dinh doi song.
2- Nhitng noi thu nhan nguoi tan tat vao hoc nghé dwoc xét giam thué, dugc vay von véi 1ai suat thip va
duoc hudng cac uwu dai khac dé tao diéu kién cho nguoi tan tat hoc nghé.
3- Chinh phu quy dinh ty 1& lao dong 1a nguoi tan tat ddi voi mot s6 nghé va cong viéc ma doanh nghiép phai
nhan; néu khong nhan thi doanh nghiép phai gép mot khoan tién theo quy dinh cua Chinh phu vao quy viéc
lam dé gop phan giai quyét viéc 1am cho nguoi tan tat. Doanh nghiép nao nhan ngudi tan tat vao lam viéc
vuot ty 1& quy dinh thi dugc Nha nudc hd tro hodc cho vay véi 1ai suét thép dé tao diéu kién lam viéc thich
hop cho nguoi lao dong la nguoi tan tat.
4- Thoi gid 1am viée ctia nguoi tan tat khong duoc qua bay gid mot ngay hodc 42 gid mot tuan.
Piéu 126
Co so day. nghé va nhitng co s& san xuit kinh doanh danh riéng cho nguoi tan tat dugc giip d6 co so vat chat
ban dau vé nha xudng, trudng, 10p, trang bi, thiét bi va duge mién thué, dugc vay von voi 1ai sudt thap.
Piéu 127
1- Nhiing not day nghé cho ngudi tan tat hodc sir dung lao dong 1a nguoi tan tat phai tuan theo nhimng quy
dinh vé diéu kién lao dong, cong cu lao dong, an toan lao dong, vé sinh lao dong phu hop va thuong xuyén
cham sdc stic khoé cta lao dong 1a nguoi tan tat.
2- Cam st dung ngudi tan tat di bi suy giam kha ning lao dong tir 51% tro 1én lam thém gid, lam viéc ban
dém.
3- Nguoi st dung lao dong khong dugc sir dung lao dong la nguoi tan tat lam nhiing cong viéc ndng nhoc,
nguy hiém hoic tiép xtic v&i cac chat doc hai theo danh muc do B Lao dong - Thuong binh va X hoi va Bo
Y té ban hanh.
Diéu 128
Nguoi lao dong 1a thuong binh, bénh binh, ngoai cac quyén loi quy dinh tai cac diéu trong Muc nay, con
duoc huong ché d6 wu dai ciia Nha nudce ddi voi thwong binh, bénh binh.

MUC IV

LAO PONG CO TRINH PQ CHUYEN MON, KY THUAT CAO
Diéu 129
1- Nguoi lao dong c6 trinh d6 chuyén mon, k¥ thuat cao c6 quyén kiém viéc hodc kiém chuc trén co sé giao
két nhiéu hop dong lao dong voi nhidu ngudi sir dung lao dong, véi didu kién bao dam thyc hién dy di cac
hop ddng lao dong da giao két va phai bao cho nguoi str dung lao dong biét
2- Nguoi lao dong c6 trinh d6 chuyén mén, k§ thuat cao dugc bao ho vé quyén tac gia theo quy dinh cua
phap luat khi ¢ giai phap hiru ich va sang ché, phat minh. Trudng hop cong trinh nghién ctru do von déu tu
ctia doanh nghiép tai trg thi dugc chia hiéu qua kinh té theo hop dong da ky két vé dé tai nghién ctru do.
3- Nguoi lao dong c6 trinh d9 chuyén mon, ky thuét cao c6 quyén nghi dai han khong hudng lwong hoac
dugc huong mot phan lwong dé nghién ciru khoa hoc hodc dé hoc tip nang cao trinh d6 ma van duoc giit chd

lam viéc, theo thoa thuan véi nguoi st dung lao dong.
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4- Nguoi lao dong c6 trinh d§ chuyén modn, k¥ thuat cao dugc uu ti€n ap dung quy dinh tai khoan 1 va khoan
2 Piéu 124 cua B9 luat nay.

5- Néu tiét 10 bi mat cong nghé, kinh doanh ctia noi minh lam viéc thi ngoai viéc bi xur 1y ky luat theo quy
dinh tai Piéu 85 cua Bo luat ‘nay, nguoi lao dong c6 trinh d6 chuyén moén, ky thuét cao con phai bdi thudng
thiét hai theo quy dinh tai biéu 89 va Piéu 90 ctua Bo luat nay.

Diéu 130

1- Nguoi sir dung lao dong c6 quyén giao két hop dong lao dong véi bt ky ngudi ndo co trinh d6 chuyén
mon, k¥ thuit cao, ké ca cong chirc Nha nudc trong nhitng cong viée ma quy ché cong chire khong cim.

2- Nguoi lao dong ¢ trinh do chuyén modn, k¥ thuat cao dugc Nha nudc va nguodi st dung lao dong vu dai,
tao diéu kién thuan loi dé khong ngimg phét huy tai ning c6 loi cho doanh nghiép va co lgi cho dit nudc.
Nhitng vu dai dbi véi nguoi lao dong co trinh d6 chuyén mén, ki thuat cao khong bi coi 14 phan biét ddi xur
trong st dung lao dong.

3- Nha nuédc khuyén khich va c6 chinh sach vu dai dic biét dbi voi nguoi lao dong co trinh d§ chuyén mon,
k¥ thuat cao dén lam viéc & vung cao, bién gidi, hai ddo va nhiing vung cé nhiéu kho khan.

MUCV
LAO PONG CHO TO CHUC, CA NHAN NUOC NGOAI TAI VIET NAM,
NGUOINUOC NGOAI LAO PONG TAI VIET NAM,
LAO PONG O NUOC NGOAI
Diéu 131
Cong dan Viét Nam lam viée trong cac doanh nghiép duoc thanh lap theo Luat dau tu nudc ngoai tai Viét
Nam, trong khu ché xuit, trong cac co quan, t6 chirc nudc ngoai hodc qudc té tai Viét Nam, hodc 1am viéc
cho c4 nhan 13 ngudi nude ngoai tai Vit Nam va ngudi nude ngoai lao dong tai Viét Nam déu phai tuan theo
phép luat lao dong Viét Nam va dugc phap luat lao dong Viét Nam bao vé.
Diéu 132
1- Cac doanh nghiép, co quan, t6 chirc va ca nhan quy dinh tai Piéu 131 cta B luat nay mubn tuyén lao
dong la nguoi Viét Nam phai thong qua to chire dich vu viéc lam quy dinh tai Diéu 18 cua Bo luat nay. Néu
t6 chirc dich vu viée lam gidi thiéu hodc tuyén lao dong khong dap ung yéu céu, thi doanh nghiép, t6 chirc va
ca nhin c6 quyén truc tiép tuyén va phai bao cho co quan lao dong cip tinh hodc co quan c6 thaim quyén
khac.
Dbi v6i cong viée doi hoi ki thuat cao hodc cong viée quan Iy ma phia Viét Nam chua dap tng duoc, doanh
nghiép, to chtic va c4 nhan dugc tuyén nguoi nudc ngoai cho mot thoi han nhat dinh nhung phai co ké hoach,
chuong trinh dao tao dé nguoi Viét Nam co thé sém lam duoc cong viéc do va thay thé ho.
2- Mirc lwong tdi thiéu ddi v6i ngudi lao dong 1a ngudi Viét Nam lam viéc trong cac trudng hop quy dinh tai
Diéu 131 cua Bo luat nay, do Chinh phu quyét dinh va céng bd sau khi 1y y kién Tong lién doan lao dong
Vi¢t Nam va dai dién ctiia nguoi st dung lao dong.
3- Thoi gio lam viéc, thoi gid nghi ngoi, an toan lao dong, v¢ sinh lao dong, bao hiém x3 hoi, viéc giai quyét
tranh chap lao dong trong cac doanh nghiép, to chirc va cac truong hop khac quy dinh tai Didu 131 cia Bo
luat nay, dugc thuc hién theo quy dinh cia Chinh phu Viét Nam.
Didu 133
1- Nguoi nude ngoai 1am viée thuong xuyén cho cac doanh nghiép, t6 chirc, ca nhan Viét Nam hodc cho cac
doanh nghiép c6 vbn dau tu nudc ngoai tai Viét Nam phai co gidy phép lao dong do Bo Lao dong - Thuong
binh va X3 hoi Viét Nam cap.
2- Nguoi nude ngoai lao dong tai Viét Nam duoc hudng cac quyén lgi va phai thyc hién cac nghia vu theo
phap luat Viét Nam, trir truong hop didu udc qudc té ma Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam ky két hodc
tham gia c6 quy dinh khac.
Diéu 134
1- Nguoi lao dong 1a cong dan Viét Nam duoc phép di 1am viéc & nude ngoai theo hop dong lao dong ma
ngudi d6 chiu sy diéu hanh cta té chirc, ca nhan nudc ngoai, thi phai tuan theo cac quy dinh cta phap luat
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lao dong nudc so tai; néu theo hiép dinh vé hop tic lao dong duoc ky két giita Chinh phu Viét Nam véi
Chinh phu nudc s¢ tai thi phai tuan theo cac quy dinh cua phép luat lao dong nudc so tai va hiép dinh do.

2- Pbi v6i nguoi lao dong 1a cong dan Viét Nam duoc phép di lam viée & nude ngoai theo hinh thirc nhan
thau, khoan cong trinh do doanh nghiép Viét Nam diéu hanh va tra luong, thi ap dung cac quy dinh cua Bo
luat nay, trir trudng hop diéu ude qudc té ma Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam ky két hodc tham gia c6
quy dinh khac.

Diéu 135

1- Nguoi lao dong di l1am viée ¢ nudc ngoai co quyén duge biét cac quyén lgi va nghia vu ciia minh, dugc
cac co quan c6 thim quyén cua Viét Nam & nudc ngoai bao ho vé mat lanh su va tu phap, dugc quyén
chuyén thu nhap bang ngoai té va tai san c4 nhan vé nudc, duoc hudng ché do bao hiém xa hoi va cac chinh
sach, ché do khac theo quy dinh phap luat cia Vi¢t Nam va ctiia nudc so tai.

2- Nguoi lao dong di lam viéc & nude ngoai co nghia vu dong gop mot phan tién lvong cho quy bao hiém xa
hoi.

) MUC VI

MOT SO LOAI LAO PONG KHAC
Diéu 136
Nguoi lam nghé hodc cong viéc dédc biét trong linh vie nghé thuét dugc ap dung mét s6 ché @6 phu hop Vé
tudi hoc nghe va tudi nghi huu; vé ky két hop dong lao dong; vé thoi gior lam viée, thoi gio nghi ngoi; vé tién
lwong, phy cap luong, tién thudng, an toan lao dong, vé sinh lao dong theo quy dinh ctia Chinh phil.
Piéu 137
1- Nguoi lao dong c6 thé thoa thuén v6i nguoi sir dung lao dong dé nhan viéc vé lam thuong xuyén tai nha
ma van duoc hudng nguyén quyén loi nhu nguoi dang 1am viée tai doanh nghiép.
2- Nguoi lao dong lam viéc tai nha theo hinh thire gia cong khong thudc pham vi ap dung cua B luét nay.
Diéu 138
O nhiing noi str dung dudi 10 nguoi lao dong, thi ngudi st dung lao dong van phai bao dam nhing quyén loi
co ban ctia nguoi lao dong theo quy dinh ctia Bo luat nay, nhung dugc giam, mién ap dung mét sd tiéu chuan
va thu tuc do Chinh phu quy dinh.
Diéu 139
1- Nguoi duge thué mudn dé gitip viéc trong gia dinh co thé giao két hop ddng lao dong bang miéng hoic
bang van ban; néu duoc thué mudn dé trong coi tai san thi phai ky két bang vin ban.
2- Nguoi sir dung lao dong phai ton trong danh dy, nhan pham cta nguoi gitp viée gia dinh, c6 trach nhiém
chiam soc khi nguoi gitp viée bi 6m dau, tai nan.
3- Tién lwong, thoi gio lam viée, thoi gio nghi ngoi va cac khoan trg cap do hai bén thoa thuan khi giao két
hop dong lao dong. Nguoi str dung lao dong phai cép tién tau xe di duong khi nguoi giup viée gia dinh thoi
viéc vé noi cu tra, trir trudng hop nguoi gitip viée tu ¥ thoi viée khi chua hét thoi han hop dong lao dong.

CHUONG XII

BAO HIEM XA HOI
Diéu 140
1- Nha nuéc quy dinh chinh sach vé bao hiém x3 hoi nham timg budc md rong va ning cao viéc bao dam vat
chit, gop phan 6n dinh doi sdng cho ngudi lao dong va gia dinh trong cac truong hop ngudi lao dong dm
dau, thai san, hét tudi lao dong, chét, bi tai nan lao dong, bénh nghé nghiép, mét viéc lam, gap rui ro hodc céc
kho khan khéc.
2- Céc loai hinh bao hiém xa hoi bat budc hodc tu nguyén duogc ap dung ddi véi tung loai ddi tuong va tung
loai doanh nghiép dé bao dam cho nguoi lao dong dugc huong cac ché do bao hiém xa hoi thich hop.
Diéu 141
1- Loai hinh bao hiém xa hoi bat budc duoc ap dung d6i voi nhitg doanh nghiép st dung tir 10 ngudi lao
dong trd 1én. & nhimg doanh nghiép nay, ngudi sir dung lao dong, ngudi lao dong phai dong bao hiém xa hoi
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theo quy dinh tai Diéu 149 cta Bo luat ndy va ngudi lao dong duogc huong cac ché d6 tro cap bao hiém xi
hoi 6m dau, tai nan lao dong, bénh nghé nghiép, thai san, huu tri va tir tuat.

2- Nguoi lao dong lam viéc ¢ nhiing noi st dung dudi 10 nguoi lao dong, hoac 1am nhitng cong viéc thoi han
dudi ba thang, theo muia vu, hodc lam cac cong viée c6 tinh chit tam thoi khac, thi cac khoan bao hiém xa
hoi dugc tinh vao tién luong do nguoi sir dung lao dong tra dé nguoi lao dong tham gia bao hiém xa hoi theo
loai hinh ty nguyén hodc tu lo liéu vé bao hiém.

Picu 142

1- Khi 6m dau, nguoi lao dong duge kham bénh va diéu tri tai cac co s y té theo ché do bao hiém y té.

2- Nguoi lao dong 6m dau co glay chtrng nhan ctua thay thudc cho nghi viéc dé chira bénh tai nha hoic diéu
tri tai bénh vién thi duoc tro cip dm dau do quy bao hiém xa hoi tra.

Mrc tro cép 6m dau phu thudce diéu kién 1am viéc, mirc va thoi gian da dong bao hiém x3 hoi do Chinh phu
quy dinh.

Diéu 143

1- Trong thoi gian nguoi lao dong nghi viée dé chita tri vi tai nan lao dong hodc bénh nghé nghiép, ngudi sir
dung lao dong phai tra da luong va chi phi cho ngudi lao dong theo quy dinh tai khoan 2 Piéu 107 cia Bo
luat nay.

Sau khi diéu tri, tuy theo mtrc d6 suy giam kha nang lao dong do tai nan lao dong, bénh nghé nghiép, nguoi
lao dong dugc giam dinh va xép hang thuong tat dé hudng tro cip mot 1an hoic hang thang do quy bao hiém
xa hoi tra.

2- Trong thoi gian lam viéc, néu ngudi lao dong bi chét do tai nan lao dong, bénh nghé nghiép, thi thdn nhan
dugc nhan ché d6 tir tut theo quy dinh tai Diéu 146 ciia Bo luat ndy va duoc quy bao hiém xa hoi trg cip
thém mot lan bang 24 thang tién lwong tdi thiéu theo quy dinh ctia Chinh phu.

Ditu 144

1- Trong thoi gian nghi thai san theo quy dinh tai Diéu 114 cia B luat ndy, nguoi lao dong nir da dong bao
hiém x4 héi duoc tro cfip bao hiém x3 hoi b?mg 100% tién lvong va duoc trg cfip thém mot thang luong, dbi
v6i truong hop sinh con lan thir nhat, thir hai.

2- Céc ché d6 khac cua nguoi lao dong nir dugc ap dung theo quy dinh tai Diéu 117 cia Bo luat nay.

Diu 145

1- Nguoi lao dong dugc huong ché d6 huu tri hang thang khi c6 du didu kién vé tudi doi va thoi gian da dong
bao hiém xa hdi nhu sau:

a) Nam du 60 tudi, nit da 55 tudi. Tudi doi duoc huong ché do huu tri ctua nhitng ngudi lam cac cong viée
nang nhoc, doc hai hodc lam viéc ¢ vung cao, bién gidi, hai ddo va mot ) truong hop dac bi¢t khac do Chinh
phu quy dinh;

b) P déng bao hiém xa hoi 20 nam trd 1én.

2- Truong hop ngudi lao dong khong du diéu kién quy dinh tai khoan 1 Piéu nay, nhung néu c6 mot trong
cac diéu kién sau déy thi cling dugc hudng ché do huu tri hang thang v6i mic thap hon:

a) Nguoi lao dong du diéu kién vé tudi doi quy dinh tai diém a khoan 1 Piéu nay ma chwa da 20 nam dong
bao hiém xi hoi nhung it nhat da c6 du 15 nam dong bao hiém x3 hoi;

b) Nguoi lao dong da dong bao hiém x3 hoi 20 nim trd 1én chua du diéu kién vé tudi doi nhung it nhat da du
50 tudi d6i v6i nam, 45 tudi dbi véi nit ma bi suy giam kha ning lao dong tir 61% trd 1én;

c¢) Nguoi lao dong lam céc cong vi¢e dac bi¢t ndng nhoc, ddc hai theo quy dinh ctia Chinh phu, da dong bao
hiém xa hoi tir 20 ndm tré 1én ma bi suy giam kha ning lao dong tir 61% trg 1én.

3- Nguoi lao dong khong du dleu kién huong ché d6 huu tri hang thang theo quy dinh tai khoan 1 va khoan 2
Diéu nay, thi dugc huong trg cdp mot lan.

4- Mtic hudng ché do huu tri hang thang va trg cdp mot 1an quy dinh tai cac khoan 1, khoan 2 va 3 Diéu nay,
phu thudc vao muc va thoi gian di dong bao hiém xa hoi do Chinh pha quy dinh.

Diéu 146

1- Nguoi lao dong dang lam viéc, nguoi huong ché do huu tri, huong tro cip hang thang vé mat sirc lao
dong, tai nan lao dong, bénh nghé nghi¢p, khi chét thi nguoi lo viée mai tang dugc nhan tién mai tang do
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Chinh phu quy dinh.

2- Nguoi lao dong bi tai nan lao dong, bénh nghé nghiép, nguoi da dong bao hiém x4 hoi 15 nam trd 1én,
nguoi huong ché d6 huu tri hang thang, ché d6 tro cip tai nan lao /dong hoac bénh nghé nghiép hang thang,
khi chét néu c6 con chua du 15 tudi, vo (hodc chong), bd, me di hét tu01 lao dong ma khi con song ngudi do6
da truc tiép nudi dudng, thi nhitng than nhan nay duoc huong ché do tuat hang thang. Truong hop ngudi chét
khong c6 than nhan du didu kién huong ché d6 tuat hang thang hodc chua dong bao hiém xa hoi da 15 nam,
thi gia dinh dugc huong ché do tuat mot lan nhung khong qua 12 thang luong hodc trg cap dang huong.

3- Nguoi huong ché d6 huu tri, ché do tro cap mét sirc lao dong, ché do tro cap tai nan lao dong hang 1, hang
2 hodc bénh nghe nghiép hang 1, hang 2 trudc ngdy ban hanh Bo luat nay, thi thuc hién ché do tir tuat theo
quy dinh tai Diéu nay.

Diéu 147

1- Thoi gian lam vi¢c cua nguoi lao dong trong cac doanh nghié¢p Nha nudc trude ngay B luat nay co hi¢u
luc, néu chua nhan trg c?ip thoi viéc hoac tro c?ip mét 1an do quy bao hiém x4 hoi tra, thi duoc tinh 1a thoi
gian da dong bao hiém xa hoi.

2- Quyén loi bao hiém cua nhimg nguoi dang huong ché d¢ huu tri, hudng tro cip hang thang vé mét sirc lao
dong, tai nan lao dong, bénh nghé nghiép va tién tuat trudc ngay B luét nay c¢6 hiéu luc van duoc ngén sach
Nha nudc t1ep tuc bao dam va duge diéu chinh phu hop voi ché d6 bao hiém x4 hoi hién hanh.

Diéu 148

Cac doanh nghiép nong nghiép, 1am nghiép, ngu nghiép, diém nghiép co6 trach nhiém tham gia cac loai hinh
bao hiém x4 hoi, pht hop véi dic diém san xuét va str dung lao dong trong timg nganh theo Diéu 1& bao hiém
x4 hoi.

Diéu 149

1- Qu¥ bao hiém xa hdi dugc hinh thanh tir cac ngudn sau day:

a) Nguoi sit dung lao dong dong bang 15% so voi tong quy tién luong;

b) Nguoi lao dong dong bang 5% tién luong;

¢) Nha nudc dong va hd tro thém dé bao dam thuc hién cac ché d6 bao hiém xa hoi dbi voi ngudi lao dong;
d) Cac ngudn khac.

2- Quy bao hiém xi hoi duoc quan 1y thong nhét theo ché do tai chinh cua Nha nudc, hach toan doc lap va
duoc Nha nudce bao hg. Quy bao hiém x3 hoi duogc thuc hién cac bién phap dé bao tdn gia tri va tang truong
theo quy dinh cua Chinh phu.

Diéu 150

Chinh phi ban hanh Diéu 1¢ bao hiém xa hoi, thanh 1ap hé thdng té chirc bao hiém x hoi, ban hanh Quy ché
vé td chire, hoat dong ctia Quy bao hiém xa hoi véi sy tham gia cia Téng lién doan lao dong Viét Nam.

Diéu 151

1- Nguoi lao dong tham gia bao hiém x3 hoi duge nhan cac khoan trg cfip vé bao hiém xa hoi déy du, thuan
tién va dang thoi han.

2- Khi x4y ra tranh chép giita ngudi lao dong va nguoi st dung lao dong vé bao hiém x3 hoi thi giai quyét
theo cac quy dinh tai Chuong XIV cta B ludt nay. Néu xdy ra tranh chap v6i co quan bao hiém x3 hoi, thi
tranh chap duoc giai quyét theo quy ché vé to chirc, hoat dong cta quy bao hiém xa hoi.

Piéu 152

Nha nuée khuyén khich ngudi lao dong, cong doan, ngudi st dung lao dong va cac td chirc xa hoi khac lap
cac quy tuong trg xa hoi.

CHUONG XIII
CONG POAN

Diéu 153
1- O nhitng doanh nghiép dang hoat dong chua c6 t6 chirc cong doan thi cham nhét sau sau thang, ké tir ngay
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B6 luat lao dong c6 hiéu luc va ¢ nhiitng doanh nghi¢p madi thanh 18p thi cham nhét sau sau thang, ké tir ngay
doanh nghiép bat dau hoat dong, Lién doan lao dong cép tinh phai thanh lap to chirc cong doan 1am thoi tai
doanh nghiép dé dai dién, bao vé quyén va loi ich ctia ngudi lao dong va tap thé lao dong.

2- Hoat dong ciia cac td chirc cong doan 1am thdi do Chinh phui phdi hop véi Téng lién doan lao dong Viét
Nam quy dinh.

Diéu 154

1- Khi tb chirc cong doan dugc thanh 1ap theo dung Luat cong doan, Pidu 1é cong doan thi ngudi sir dung lao
dong phai thira nhan té chirc do.

2- Nguoi str dung lao dong phai cong tac chat ché va tao diéu kién thuén loi dé cong doan hoat dong theo céc
quy dinh ctua B9 luat lao dong va Luat cong doan.

3- Nguoi str dung lao dong khong dugce phan biét ddi xir vi 1y do ngudi lao dong thanh 1ap, gia nhép, hoat
dong cong doan hodc ding cac bién phap kinh té va cac thi doan khac dé can thiép vao td chirc va hoat dong
cua cong doan.

Dicu 155

1- Nguoi st dung lao dong c6 trach nhiém bao dam cac phuong tién lam viéc can thiét dé cong doan hoat
dong.

2- Nguoi lao dong lam cong tac cong doan khong chuyén trach dugc stir dung mot s6 thoi gian trong gio lam
viéc dé 1am cong tac cong doan va duoc nguoi sir dung lao dong tra lwong. S6 thoi _gian nay tuy theo quy md
ctia doanh nghiép va theo su thoa thuin ctia ngudi sir dung lao dong va Ban chap hanh cong doan co so,
nhung it nhit khong dwoc dudi ba ngay 1am viée trong mot thang.

3- Ngudi lam cong tac cong doan chuyén trach do quy cong doan tra lwong, dugc hudng cac quyén loi va
phuc loi tap thé nhu moi ngudi lao dong trong doanh nghiép, tuy theo quy ché doanh nghiép hodc thoa udc
tap the.

4- Khi nguoi str dung lao dong quyét dinh sa thai, don phuong chdm dut hop dong lao dong véi ngudi 1a uy
vién Ban chdp hanh cong doan co s, thi phai co su thoa thuan cua Ban chap hanh cong doan co sd; néu 1a
Chu tich Ban chap hanh cong doan co sé thi phai co sy thoa thuan cuia to chiic cong doan cap trén tryc tiép.
Diéu 156

Tdng lién doan lao dong Viét Nam, cong doan cac cap tham gia v6i cac co quan Nha nudce va dai dién cua
nguoi sir dung lao dong ban bac, giai quyét cac van dé vé quan hé lao dong; c6 quyén lap céc t6 chuc dich vu
viéc lam, day nghé, twong té, tu van phap luat va cac co sé phuc loi chung cho ngudi lao dong va cac quyén
khac theo quy dinh cua Luat cong doan va ctia B luat nay.

CHUONG X1V

GIAI QUYET TRANH CHAP LAO PONG
Diéu 157
1- Tranh chap lao dong 14 nhiing tranh chip vé& quyén va loi ich lién quan dén viéc lam, tién luong, thu nhap
va qéc diéu kién lao dong khac, vé thuc hién hop déng lao dong, thoa udc tap thé va trong qua trinh hoc
nghe.
2- Tranh chdp lao dong bao gom tranh chdp lao dong c4 nhan giita ngudi lao dong voi nguoi st dung lao
dong va tranh chap tap thé giita tap thé lao dong v6i nguoi st dung lao dong.
Diéu 158
Tranh chap lao dong dugc giai quyét theo nhitng nguyén tic sau day:
1- Thuong lugng tric tiép va tu dan xép giita hai bén tranh chép tai noi phat sinh tranh chép;
2- Thong qua hoa giai, trong tai trén co s ton trong quyén va loi ich ctia hai bén, ton trong loi ich chung ciia
xa hdi va tuan theo phap luat;
3- Giai quyét cong khai, khach quan, kip thoi, nhanh chong, dang phap luat;
4- C6 su tham gia cua dai dién cong doan va cia dai dién nguoi str dung lao dong trong qua trinh giai quyét

Diéu 159

tranh chip.
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Viéc giai quyét tranh chép lao dong tai cac co quan, to chirc giai quyet tranh chap lao dong duoc tién hanh
khi mot bén tir chdi thuong lugng hoac hai bén da thuong lugng ma van khong giai quyét duoc va mot hoidc
hai bén c6 don yéu cau giai quyét tranh chap lao dong.

Piéu 160

1- Trong qua trinh giai quyét tranh chap lao dong cac bén tranh chip c6 quyén:

a) Truc tiép hodc thong qua ngudi dai dién ctia minh dé tham gia qua trinh giai quyét tranh chép;

b) Rut don hodc thay dbi noi dung tranh chap;

¢) Yéu cau thay ngudi truc tiép tién hanh gial quyét tranh chap, neu ¢6 1y do chinh dang cho rang nguoi d6
khong thé bao dam tinh khach quan, cong bang trong viéc giai quyet tranh chép.

2- Trong qua trinh giai quyét tranh chap lao dong, cac bén tranh chap c6 nghia vu:

a) Cung cap day du cac tai liéu, chimg cr theo yéu ciu cta co quan, t6 chirc giai quyét tranh chép lao dong;
b) Nghiém chinh chp hanh cac thoa thuan da dat duoc, bién ban hoa giai thanh, quyét dinh da c6 hiéu luc
clia co quan, to chirc giai quyét tranh chip lao dong, ban an hodc quyét dinh da c6 hiéu lyc ciia Toa 4n nhan
dan.

Diéu 161

Co quan, t6 chirc gial quyét tranh chép lao dong trong pham vi nhiém vu, quyén han cua minh c6 quyén yéu
cau cac bén tranh chip lao dong, cac co quan, to chirc, ci nhan hitu quan cung cap tai liéu, ching cur; trung
cau giam dinh, moi nhan ching va ngudi ¢6 lién quan trong qua trinh giai quyét tranh chap lao dong.

MUCI

THAM QUYEN VA TRINH TU GIAI QUYET TRANH CHAP LAO PONG CA NHAN
Ditu 162
Céc co quan, t6 chirc c6 thim quyén giai quyét tranh chap lao dong c4 nhan gdm:
1- Hoi dé)ng hoa giai lao dong co s¢ hodc hoa giai vién lao dong cua co quan lao dong quan, huyén, thi xa,
thanh phd thudc tinh (sau day goi chung 1a cip huyén) déi v6i nhitng noi khong c6 Hoi dong hoa giai lao
dong co s0;
2- Toa &4n nhén dan.
Diéu 163
1- Hoi ddng hoa giai lao dong co s duoc thanh 1ap trong cic doanh nghiép sir dung tir 10 ngudi lao dong tré
1én, gom sb dai dién ngang nhau ctia bén ngudi lao dong va bén ngudi sir dung lao dong. S luong thanh vién
cua Hoi déng do hai bén thoa thuan.
2- Nhiém ky cua Hoi déng hoa gidi lao dong co s& 1a hai nam. Pai dién cia mdi bén luan phién lam Chu tich
va thu ky Hoi dong. Hoi dong hoa giai lao dong co so 1am viée theo nguyén tic thoa thuan va nhat tri.
3- Nguoi st dung lao dong bao dam diéu kién can thiét cho hoat dong cua Hoi dong hoa giai lao dong co s6.
Diéu 164
Trinh ty hoa giai tranh chép lao dong ca nhan dugc quy dinh nhu sau:
1- Hoi ddng hoa giai lao dong co sé tién hanh hoa giai cham nhét bay ngay, ké tir ngdy nhan dugc don yéu
cau hoa giai. Tai phién hop hoa giai, phai c6 méat hai bén tranh chap hoac dai dién dugc uy quyén ctia ho.
2- Hoi dong hoa giai lao dong co s& dua ra phuong an hoa giai dé cac bén xem xét. Néu hai bén chdp nhan
phuong 4n hoa giai thi 1ap bién ban hoa giai thanh, ¢ chit ky cta hai bén tranh chép, cia Chu tich va thu ky
Hoi dong hoa giai lao dong co so. Hai bén c6 nghia vu chip hanh cac thoa thuan ghi trong bién ban hoa giai
thanh.
3- Trong truong hop hoa giai khong thanh, thi Hoi dong hoa giai lao dong co so 1ap bién ban hoa giai khong
thanh, ghi y kién ciia hai bén tranh chap va ciia Hoi dong, c6 chit ky ctia hai bén tranh chép, cua Chu tich va
thu ky Hoi dong. Ban sao bién ban phai duoc giri cho hai bén tranh chép trong thoi han ba ngay, ké tir ngay
hoa giai khong thanh. Mdi bén tranh chip déu c6 quyén yéu cau Toa an nhan dan cip huyén xét xir tranh
chap. Ho so giri Toa an nhan dan phai kém theo bién ban hoa giai khong thanh.
Diu 165
1- Hoa giai vién lao dong tién hanh viéc hoa gidi theo trinh tu quy dinh tai Diéu 164 cua Bo luat nay ddi voi
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cac tranh chép lao dong ca nhan tai cac doanh nghiép str dung dudi 10 ngudi lao dong, tranh chap gitta ngudi
gitip viéc gia dinh véi nguoi sir dung lao dong, tranh chip vé thuc hién hop dong hoc nghé va phi day nghé.
2- Hoa giai vién lao dong phai tién hanh viéc hoa giai cham nhat bay ngay, ké tir ngay nhan duoc don yéu
cau hoa giai.

Diéu 166

1- Toa 4n nhan dan cép huyén giai quyét cac tranh chap lao dong c4 nhan ma Hoi dong hoa giai lao dong co
s6 hodc hoa giai vién lao dong hoa giai khong thanh, khi ¢6 don yéu cau cta mot hodc hai bén tranh chép

2- Nhirng tranh chép lao dong c4 nhan sau day co thé yéu ciu Toa an nhdn dan cip huyén giai quyét, khong
nhét thiét phai qua hoa giai tai co so:

a) Tranh chap vé xtr 1y ky luat lao dong theo hinh thirc sa thai hodc vé trudng hop bi don phuong cham dut
hop déng lao dong;

b) Tranh chép vé bdi thuong thiét hai cho ngudi sir dung lao dong.

3- Nguoi lao dong duge mién an phi trong cac hoat dong to tung dé doi tién luong, bao hiém x3 hoi, tién bdi
thuong vé tai nan lao dong, bénh nghé nghiép, dé giai quyét van dé boi thuong thiét hai hodc vi bi sa thai,
cham dut hop dong lao dong trai phap lut.

Diéu 167

Thoi hiu yéu cau giai quyét tranh chép lao dong ca nhan, ké tir ngay mdi bén tranh chép cho ring quyén, loi
ich cua minh bi vi pham duogc quy dinh nhu sau:

1- Mot nam ddi véi céac tranh chfip lao dong quy dinh tai khoan 2 Diéu 166 cua Bo luat nay;

2- Sau thang ddi véi cac loai tranh chip lao dong khac.

MUC IT

THAM QUYEN VA TRINH TU GIAI QUYET TRANH CHAP LAO PONG TAP THE
Diu 168
Céc co quan, t6 chic co thim quyén giai quyét tranh chip lao dong tap thé gom:
1- Hoi dong hoa giai lao dong co so hodc hoa giai vién lao dong ciia co quan lao dong cap huyén noi khong
c6 Hoi dong hoa giai lao dong co so;
2- Hoi dong trong tai lao dong cap tinh;
3- Toa 4n nhan dan.
Diéu 169
1- Hoi dong hoa giai lao dong co s quy dinh tai Diéu 163 ctua B lut nay c6 tham quyén hoa giai ca nhiing
vu tranh chip lao dong tap thé.
2- Hoi dong trong tai lao dong cip tinh gém céc thanh vién chuyén trach va kiém chirc 1a dai dién cua co
quan lao dong, dai di€n ctuia cong doan, dai di¢n cua nhitng ngudi st dung lao dong va mot s6 luat gia, nha
quan 1y, nha hoat dong x4 hoi c6 uy tin & dia phuong. Thanh phan Hoi dong trong tai lao dong cap tinh duoc
hinh thanh theo s6 1€, tdi da khong dugc qua chin nguoi, do dai dién co quan lao dong cép tinh lam Chu tich.
Nhiém ky cua Hoi dong trong tai lao dong la ba nam.
Hoi dong trong tai lao dong quyét dinh theo nguyén tic da sd, bang cach bd phleu kin.
Co quan lao dong cip tinh bao dam diéu kién can thiét cho hoat dong cia Hoi dong trong tai lao dong.
Piéu 170
Trinh tu hoa giai tranh chip lao dong tap thé dugc quy dinh nhu sau:
1- Hoi dong hoa giai lao dong co sé hodc hoa giai vién lao dong tién hanh hoa giai cham nhit bay ngay, ké tir
ngay nhan don yéu ciu hoa giai. Tai phién hop hoa giai, phai c6 mat hai bén tranh chip hodc dai dién duoc
uy quyén cia ho.
2- Hoi ddng hoa giai lao dong co s& hodc hoa giai vién lao dong dua ra phuong an hoa giai dé cac bén xem
xét. Néu hai bén chip nhan phuong an hoa giai thi lap bién ban hoa giai thanh, c6 chit ky ciia hai bén tranh
chap, ctia Chu tich va thu ky Hoi dong hoa giai lao dong co s& hodc ctia hoa giai vién lao dong. Hai bén c6
nghia vu chap hanh cic thoa thuan ghi trong bién ban hoa giai thanh.
3- Trong truong hop hoa giai khong thanh, thi Hoi dong hoa giai lao dong co s hodc hoa giai vién lao dong
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1ap bién ban hoa giai khong thanh, ghi ¥ kién cua hai bén tranh chip va cua Hoi dong hodc cua hoa giai vién
lao dong, co chir ky ctia hai bén tranh chip, cua Chu tich va thu ky Hoi dong hodc ciia hoa giai vién lao
dong; moi bén hoic ca hai bén tranh chap c6 quyén yéu cau Hoi dong trong tai lao dong cép tinh giai quyét.
Piéu 171

1- Hoi dong trong tai lao dong tién hanh hoa giai va giai quyét vu tranh chip lao dong tap thé chdm nhét 10
ngay, ké tir ngay nhan dugc yéu cau.

Tai phién hop giai quyét tranh chap lao dong tap thé, phai co6 mit cac dai dién duoc uy quyén cua hai bén
tranh chap. Truong hop can thiét, Hoi dong trong tai lao dong moi dai dién cong doan cap trén cua cong doan
co sO va dai dién co quan Nha nudc hiru quan tham dy phién hop.

2- Hoi dong trong tai lao dong dua ra phuong 4n hoa giai dé hai bén xem xét. Trong trudng hop hai bén nhat
tri thi 14p bién ban hoa giai thanh, c6 chit ky cta hai bén tranh chép, cua Chu tich Hoi dong trong tai lao
dong. Hai bén c6 nghia vu chip hanh cac thoa thuan ghi trong bién ban hoa giai thanh.

3- Trong truong hop hoa giai khong thanh, thi Hoi dong trong tai lao dong giai quyét vu tranh chap va thong
bao ngay quyét dinh ctia minh cho hai bén tranh chip; néu hai bén khong c6 ¥ kién thi quyét dinh dé duong
nhién ¢6 hiéu luc thi hanh.

Diéu 172

1- Trong truong hop tap thé lao dong khong ddng v v6i quyét dinh cua Hoi ddng trong tai lao dong, thi cd
quyén yéu cau Toa an nhan dén giai quyét hodc dinh cong.

2- Trong truong hop nguoi sir dung lao dong khong ddng ¥ voi quyet dinh ctuia Hoi dong trong tai lao dong,
thi c6 quyén y€u cau Toa an nhan dan xét lai quyét dinh cua Hoi dong trong tai. Viéc nguoi sir dung lao dong
yéu cau Toa an nhan dan xét lai quyét dinh ctia Hoi dong trong tai khong can trd quyén dinh cong cia tap thé
lao dong.

Diéu 173

1- Trong khi Hoi dong hoa giai lao dong, Hoi dong trong tai lao dong dang tién hanh viéc giai quyét tranh
chap lao dong, thi khéng bén nao dugce hanh dong don phwong chdng lai bén kia.

2- Viéc dinh c6ng do Ban chap hanh cong doan co s& quyét dinh sau khi dwgc qua nira tap thé lao dong tan
thanh bang cach bo phiéu kin hoic iy chir ky.

Ban chip hanh cong doan co s& cir dai dién, nhidu nhat 13 ba nguoi, dé trao ban yéu cau cho nguoi sir dung
lao dong, ddng thoi giri mot ban thong bao cho co quan lao dong cép tinh, mdt ban théng bao cho Lién doan
lao dong cép tinh. Trong ban yéu ciu va ban théng bao, phai néu 15 cac vin dé bat dong, ndi dung yéu cau
giai quyét, ket qua bo phiéu hoic 1dy chir ky tan thanh dinh cong va thoi diém bat dau dinh cong.

3- Nghiém cdm cac hanh vi bao Iyc, hanh vi 1am ton hai méy, thiét bi, tai san cta doanh nghiép, cac hanh vi
xam pham trat tu, an toan cong cong trong khi dinh cong.

Diéu 174

Khéng duoc dinh cong & mot sé6 doanh nghiép phuc vu céng cong va doanh nghiép thiét yéu cho nén kinh té
qudc dan hodc an ninh, qudc phong theo danh muc do Chinh phii quy dinh.

Céc co quan quan ly Nha nuée phai dinh ky t6 chtc nghe ¥ kién cua dai dién tap thé lao dong va nguoi sur
dung lao dong ¢ cac doanh nghiép nay dé kip thot giap do va giai quyét nhiing yéu cau chinh dang cua tap
thé lao dong. Trong truong hop c6 tranh chap lao dong tap thé, thi do Hoi dong trong tai lao dong cip tinh
giai quyet Néu mot trong hai bén khong dong ¥ v6i quyét dinh cia Hoi dong trong tai lao dong, thi c6 quyén
yéu cau Toa 4n nhan dan giai quyét.

Diéu 175

Trong trudng hop xét thiy dinh cong c6 nguy co nghiém trong cho nén kinh té qudc dan hoic an toan cong
cong, Thu tudng Chinh phi c6 quyén quyét dinh hodn hodc ngimg cudc dinh cong.

Diéu 176

1- Nhimng cudc dinh cong sau day 1a bat hop phap:

a) Khong phat sinh tir tranh chép lao dong tap thé; vuot ra ngoai pham vi quan hé lao dong;

b) Vuot ra ngoai pham vi doanh nghiép;

¢) Vi pham cac quy dinh tai khoan 1, khoan 2 Diéu 173 va Diéu 174 cua Bo luét nay.
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2- Viéc két luan cudc dinh cong hop phap hay bat hop phap thudc tham quyén cua Toa an nhan dan.

Diéu 177

Toa 4n nhan din c6 quyén quyét dinh cudi cing vé nhitng cudc dinh cong va tranh chap lao dong tap thé.
Diéu 178

1- Nghiém cAm moi hanh vi trii dap, tra thu ngudi tham gia dinh cong hodc lanh dao cudc dinh cong.

2- Ngudi can tré viée thuc hién quyén dinh cong hodc ép budc nguoi khac dinh cong, nguoi co hanh vi bat
hop phap trong khi dinh cong, ngudi khong thi hanh quyét dinh ctia Tha tudng Chinh phu, quyét dinh cua
Toa 4n nhan dan, thi tuy theo mirc d§ vi pham, phai boi thuong thiét hai, bi xtr phat hanh chinh hodc bi truy
ctru trach nhiém hinh su.

Diéu 179

Viéc giai quyét cac cude dinh cong va cac vu an lao dong do Uy ban thuong vu Quéce hoi quy dinh.

CHUONG XV

QUAN LY NHA NUOC VE LAO PONG
Diéu 180
Quan ly Nha nuge vé lao dong bao gdm nhimg ndi dung chu yéu sau day:
1- Nam cung cau va sy bién dong cung ciu lao dong lam co s& dé quyét dinh chinh sach qubc gia, quy
hoach, ké hoach vé nguon nhén lyc, phan bd va st dung lao dong toan xa hoi;
2- Ban hanh va huong dan thi hanh cac vin ban phap luat lao dong;
3- Xay dung va to chirc thyc hién cac chuwong trinh qubc gia vé viéc lam, di dan xdy dung cac ving kinh té
moi, dua nguoi di lam viéc ¢ nude ngoai;
4- Quyét dinh cac chinh sach vé tién luong, bao hiém x4 héi, an toan lao dong, vé€ sinh lao dong va céac chinh
sach khac vé lao dong va xa hoi; vé xay dung mdi quan hé lao dong trong cac doanh nghiép;
5- T chirc va tién hanh nghién ctru khoa hoc vé lao dong, théng ké, thong tin vé lao dong va thi truong lao
dong, vé murc sdng, thu nhap cua nguoi lao dong;
6- Thanh tra, kiém tra viéc thi hanh phap luét lao dong va xir 1y cac vi pham phap luat lao dong, giai quyét
cac tranh chap lao dong theo quy dinh cua B0 luat nay;
7- Mé rong quan hé hop tac qudc té véi nude ngodi va cac to chire qudc té trong linh vyc lao dong.
Picu 181
1- Chinh phu thdng nhat quan 1y Nha nudc vé lao dong trong pham vi ca nudc.
B6 Lao dong - Thuong binh va Xa héi thyc hién quan 1y Nha nudc vé lao dong ddi vai cac nganh va céc dia
phuong trong ca nudc.
2- Uy ban nhan dan cac cp thuc hién quan 1y Nha nudc vé lao dong trong pham vi dia phuong minh. Co
quan lao dong dia phuong gitip Uy ban nhan dan cung cip quan Iy Nha nudc vé lao dong theo su phan cép
cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.
3- Téng lién doan lao dong Viét Nam va cong doan cac cip tham gia giam sat viéc quan 1y Nha nudc vé lao
dong theo quy dinh cta phap luat.
4- Nha nudc tao diéu kién cho nguoi str dung lao dong duoc tham gia y kién véi cac co quan Nha nudc vé
cac van dé quan 1y va str dung lao dong.
Diéu 182
Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngdy doanh nghiép bat dau hoat dong, nguoi sir dung lao dong phai khai trinh
viéc sir dung lao dong va trong qué trinh hoat dong phai bao céo tinh hinh thay d6i vé nhan cong véi co quan
lao dong dia phuong theo quy dinh ctia Bo Lao dong - Thuong binh va X hoi. Trong thoi han 30 ngay, ké tir
ngay doanh nghiép chiam dat hoat dong, nguoi sir dung lao dong phai bao céo véi co quan lao dong dia
phuong vé viéc chim dit sir dung lao dong.
Noi st dung tir 10 ngudi lao dong trd 1én, thi nguoi stir dung lao dong phai lap sb lao dong, sb luong, s6 bao
hiém xa hoi.
Diéu 183
Ngudi lao dong duoc cip s6 lao dong, sd luong va s bao hiém xa hoi theo quy dinh cua phap luat.
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Diéu 184

1- Viéc dua cong dan Viét Nam ra nudc ngoai lam viée phai co gidy phép ctia Bo Lao dong - Thuong binh va
X4 hoi va cac co quan Nha nudce c6 tham quyén khac theo quy dinh cua phap luat.

Nghiém cim viéc dua ngudi ra nude ngoai lam viée trai phap luat.

2- B6 Lao dong - Thuong binh va Xa hoi cap gidy phép lao dong cho nguoi nude ngoai vao Viét Nam dé lam
viéc cho cac doanh nghiép, td churc, ca nhan Viét Nam hodc cho cac doanh nghiép co von dau tu cta nudc
ngoai tai Vi¢t Nam quy dinh tai biéu 133 cua B luat nay theo don yéu clu cua duong su va cua doanh
nghiép, t6 chirc, ca nhan c6 yéu cau st dung lao dong.

CHUONG XVI
THANH TRA NHA NUOC VE LAO PONG,
XU PHAT VI PHAM PHAP LUAT LAO PONG
MUCI
THANH TRA NHA NUOC VE LAO PONG
Diéu 185
Thanh tra Nha nuéc vé lao dong bao gdm Thanh tra lao dong, Thanh tra an toan lao dong va Thanh tra vé
sinh lao dong.
B¢ Lao dong - Thuong binh va Xa hdi va cac co quan lao dong dia phuong thuc hién thanh tra lao dong va
thanh tra an toan lao dong. B0 Y té va cac co quan y té dia phuong thuc hién thanh tra v¢ sinh lao dong.
Diu 186
Thanh tra Nha nudce vé lao dong c6 cac nhi€ém vu chinh sau day:
1- Thanh tra viéc chép hanh cac quy dinh vé lao dong, an toan lao dong va v¢ sinh lao dong;
2- Piéu tra tai nan lao dong va nhitng vi pham ti€u chun vé sinh lao dong;
3- Xem xét, chip thuan cac tidu chuan an toan lao dong, cic giai phap an toan lao dong trong cac luan ching
kinh té - k¥ thuat, cac dé an thiét ké; dang ky va cho phép dua vao sir dung nhitng may, thiét bi, vat tu c6 yéu
cau nghiém ngat vé an toan lao dong thudc danh muc do B9 Lao dong - Thuong binh va Xa hdi quy dinh;
4- Tham gia xem xét chip thuan dia diém, cac giai phap vé sinh lao dong khi xay dung méi hoic mé rong,
cai tao co s& dé san xudt, st dung, bao quan, luu gilt va tang trir cac chét phong xa, chét doc thude danh muc
doBO Y té quy dinh;
5- Giai quyét cac khiéu nai, t6 cao ctia nguoi lao dong vé vi pham phap luat lao dong;
6- Quyet dinh xtr ly cac vi pham phap luat lao dong theo tham quyén ctia minh va kién nghi cic co quan ¢
thidm quyén xir Iy cac vi pham thudc tham quyén xir 1y cta cac co quan do.
Piéu 187
Khi tién hanh thanh tra, Thanh tra vién lao dong c6 quyén:
1- Thanh tra, diéu tra nhirng noi thudc ddi tuong, pham vi thanh tra dugc giao bat ctr Iic nao ma khong can
bao trudc;
2- Yéu cau ngudi st dung lao dong va nhimg ngudi c6 lién quan khac cung cép tinh hinh va cac tai liéu lién
quan dén viéc thanh tra, diéu tra;
3- Tiép nhan va giai quyét cac khiéu nai, to cio vé vi pham phép luat lao dong theo quy dinh ciia phap luat;
4- Quyet dinh tam dinh chi viéc sir dung may, thiét bi, noi lam viéc co nguy co gdy tai nan lao dong, gy 6
nhiém nghiém trong mai trudong lao dong va chiu trach nhiém vé quyét dinh do, dong thoi bao cao ngay cho
co quan Nha nudc c¢6 thim quyén.
Diéu 188
Thanh tra vién lao dong phai 12 nguoi khong c6 lgi ich ca nhan lién quan truc tiép hodc gian tiép voi doi
tuong thuoc pham vi thanh tra. Thanh tra vién lao dong, ké ca khi da thoi viée, khong dugc tiét 16 nhitng bi
mat biét dugc trong khi thi hanh cong vu va phai tuyét d6i giit kin moi ngudn td cio.
Piéu 189
Khi tién hanh thanh tra, Thanh tra vién lao dong phai cong tac chat ch€ voi Ban chép hanh cong doan. Néu
vu viéc ¢0 lién quan dén cac linh vuc khoa hoc, k¥ thuat, chuyén moén, nghi€p vy, Thanh tra vién lao dong co
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thé moi cac chuyén gia, cac k¥ thuat vién lanh nghé vé linh vuc hitu quan lam tu van; khi kham xét may,
thiét bi, kho tang, phai c6 mat nguoi st dung lao dong va nguoi tryc tiép phu trach may, thiét bi, kho tang.
Diéu 190

Thanh tra vién lao dong truc tiép giao quyét dinh cho dwong su, trong quyét dinh phai ghi 16 ngay quyét dinh
bét dau co hiéu lyc, ngay phai thi hanh xong, néu can thiét ghi ca ngay phc tra.

Quyét dinh ctia Thanh tra vién lao dong c6 hiéu luc bat budc thi hanh.

Ngudi nhan quyét dinh c6 quyén khiéu nai voi co quan Nha nudc c6 thim quyén, nhung van phai nghiém
chinh chip hanh quyét dinh ctia Thanh tra vién lao dong.

Diéu 191

1- Chinh phi quy dinh t6 chirc va hoat dong ctia Thanh tra Nha nudc vé lao dong.

2- B6 Lao dong - Thuong binh va Xa hoivaBo Y té 6 trach nhiém lap hé théng td chure thanh tra Nha nude
vé lao dong thudc thAm quyén va chirc ndng cua minh; quy dinh tiéu chuén tuyén chon, bd nhiém, thuyén
chuyén, mién nhiém, cach chtc thanh tra vién; cép thé thanh tra vién; quy dinh ché d6 bao céo dinh ky, dot
xuét va cac ché do, thu tuc can thiét khac.

3- Vi¢c thanh tra an toan lao dong, thanh tra v€ sinh lao dong trong cac linh vuc: phong xa, tham do, khai
thac dau khi, cac phuwong tién vén tai duong sit, duong thuy, dudng bd, duong hang khong va cac don vi
thuge lyc luong vil trang do cac co quan quan ly nganh d6 thue hién voi sy phdi hop ctia Thanh tra Nha nuée
ve lao dong.

MUC 1T

XU PHAT VI PHAM PHAP LUAT LAO PONG
Diéu 192
Ngudi nao ¢6 hanh vi vi pham céc quy dinh cua B luat nay, thi tuy mirc d6 vi pham ma bi xtr phat bang cac
hinh thirc canh cdo, phat tién, dinh chi hogc thu hdi gidy phép, budc phai bdi thuong, budc dong cira doanh
nghi¢p hodc bi truy ctru trach nhi¢m hinh sy theo quy dinh cua phép luat.
Diéu 193
Ngudi ndo ¢6 hanh vi can trd, mua chude, tra tht nhimg ngudi c6 thim quyén theo B luat nay trong khi ho
thi hanh cong vu thi tuy mic d vi pham ma bi xtr 1y ky luat, xir phat hanh chinh hoac bi truy ctru trach
nhiém hinh su theo quy dinh cua phap luét.
Ditu 194
Cac chu s¢ hiru doanh nghiép phai chiu trach nhiém dan sy dbi véi nhitng quyét dinh cua cac co quan Nha
nude co tham quyén xir phat giam ddc, ngudi quan 1y hodc ngudi dai dién hop phap cho doanh nghiép dbi
voi nhitng vi pham phap luat lao dong trong qua trinh diéu hanh quan 1y lao dong theo quy dinh ctia phap
luat. Trach nhiém boi hoan ciia nhitng nguoi nay ddi véi doanh nghiép duge xir 1y theo quy ché, didu 1é cua
doanh nghiép, hop ddng trach nhiém giira cac bén di ky két hodc theo quy dinh cta phép lut.
Diéu 195
Chinh phu quy dinh viéc xir phat hanh chinh d4i voi hanh vi vi pham phép luat lao dong.

~ CHUONG XVII
PIEU KHOAN THI HANH

Diéu 196

Nhimng quy dinh cia B luat ndy dugc 4p dung dbi v6i cac hop dong lao dong, thoa wdc tap thé va nhing
thoa thuan hop phéap khac da giao két trudc ngay Bo luat co hiéu luc. Nhitng thoa thuan c6 loi hon cho ngudi
lao dong so voi nhitng quy dinh ciia Bo ludt nay van duoc tiép tuc thi hanh. Nhiing thoa thuan khong phu
hop vé6i nhitng quy dinh cua Bo luét phai stra doi, bo sung.

Diéu 197

Bo luét nay c6 hiéu lyc ké tir ngay 01 thang 01 nam 1995.

Nhimng quy dinh trudc day trai voi BO lut nay déu bii bo.

Diéu 198

WWW.Viiipip.com



Uy ban thuong vu Qudc hoi, Chinh phu quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh Bo luét nay.
B ludt nay di dwoc Quoc hoi nuée Cong hoa xa hdi chii nghia Viét Nam khod IX, ky hop thir 5 thong qua
ngay 23 thang 6 nam 1994.
QUOC HOI
CHU TICH
(Paky)

Nong Dirc Manh
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		BỘ LUẬT LAO ĐỘNG


CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


LỜI NÓI ĐẦU


Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước.


Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia.


Kế thừa và phát triển pháp luật lao động của nước ta từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, Bộ luật lao động thể chế hoá đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam và cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 về lao động, về sử dụng và quản lý lao động.


Bộ luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo và tài năng của người lao động trí óc và lao động chân tay, của người quản lý lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, dịch vụ, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động, góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 


 


CHƯƠNG I


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1


Bộ luật lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động.


Điều 2


Bộ luật lao động được áp dụng đối với mọi người lao động, mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, thuộc các thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu.


Bộ luật này cũng được áp dụng đối với người học nghề, người giúp việc gia đình và một số loại lao động khác được quy định tại Bộ luật này.


Điều 3


Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam và người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức và cho cá nhân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc phạm vi áp dụng của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.


Điều 4


Chế độ lao động đối với công chức, viên chức Nhà nước, người giữ các chức vụ được bầu, cử hoặc bổ nhiệm, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, người thuộc các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội khác và xã viên hợp tác xã do các văn bản pháp luật khác quy định nhưng tuỳ từng đối tượng mà được áp dụng một số quy định trong Bộ luật này.


Điều 5


1- Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp, học nghề và nâng cao trình độ nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo.


2- Cấm ngược đãi người lao động; cấm cưỡng bức người lao động dưới bất kỳ hình thức nào.


3- Mọi hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động đều được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ.


Điều 6


Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động.


Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, nếu là cá nhân thì ít nhất phải đủ 18 tuổi, có thuê mướn, sử dụng và trả công lao động.


Điều 7


1- Người lao động được trả lương trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định và theo năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; được bảo hộ lao động, làm việc trong những điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hàng năm có lương và được bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Nhà nước quy định chế độ lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ và các loại lao động có đặc điểm riêng.


2- Người lao động có quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn theo Luật công đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; được hưởng phúc lợi tập thể, tham gia quản lý doanh nghiệp theo nội quy của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.


3- Người lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động và tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động.


4- Người lao động có quyền đình công theo quy định của pháp luật.


Điều 8


1- Người sử dụng lao động có quyền tuyển chọn lao động, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; có quyền khen thưởng và xử lý các vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật lao động.


2- Người sử dụng lao động có quyền cử đại diện để thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể trong doanh nghiệp hoặc thoả ước lao động tập thể ngành; có trách nhiệm cộng tác với công đoàn bàn bạc các vấn đề về quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.


3- Người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và những thoả thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự, nhận phẩm và đối sử đúng đắn với người lao động.


Điều 9


Quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động được xác lập và tiến hành qua thương lượng, thoả thuận theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết.


Nhà nước khuyến khích những thoả thuận bảo đảm cho người lao động có những điều kiện thuận lợi hơn so với những quy định của pháp luật lao động.


Người lao động và người sử dụng lao động có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động. Nhà nước khuyến khích việc giải quyết các tranh chấp lao động bằng hoà giải và trọng tài.


Điều 10


1- Nhà nước thống nhất quản lý nguồn nhân lực và quản lý lao động bằng pháp luật và có chính sách để phát triển, phân bố nguồn nhân lực, phát triển đa dạng các hình thức sử dụng lao động và dịch vụ việc làm.


2- Nhà nước hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà và ổn định, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển của doanh nghiệp.


Điều 11


Nhà nước khuyến khích việc quản lý lao động dân chủ, công bằng, văn minh trong doanh nghiệp và mọi biện pháp, kể cả việc trích thưởng từ lợi nhuận của doanh nghiệp, làm cho người lao động quan tâm đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhằm đạt hiệu quả cao trong quản lý lao động, sản xuất của doanh nghiệp.


Nhà nước có chính sách để người lao động mua cổ phần, góp vốn phát triển doanh nghiệp.


Điều 12


Công đoàn tham gia cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động; tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành các quy định của pháp luật lao động.


 


CHƯƠNG II


VIỆC LÀM


Điều 13


Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc làm.


Giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm là trách nhiệm của Nhà nước, của các doanh nghiệp và toàn xã hội.


Điều 14


1- Nhà nước định chỉ tiêu tạo việc làm mới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm, tạo điều kiện cần thiết, hỗ trợ tài chính, cho vay vốn hoặc giảm, miễn thuế và áp dụng các biện pháp khuyến khích khác để người có khả năng lao động tự giải quyết việc làm, để các tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển nhiều nghề mới nhằm tạo việc làm cho nhiều người lao động.


2- Nhà nước có chính sách ưu đãi về giải quyết việc làm để thu hút và sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.


3- Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài, bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, để giải quyết việc làm cho người lao động.


Điều 15


1- Chính phủ lập chương trình quốc gia về việc làm, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, di dân phát triển vùng kinh tế mới gắn với chương trình giải quyết việc làm; lập quỹ quốc gia về việc làm từ ngân sách Nhà nước và các nguồn khác, phát triển hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm. Hàng năm Chính phủ trình Quốc hội quyết định chương trình và quỹ quốc gia về việc làm.


2- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập chương trình và quỹ giải quyết việc làm của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.


3- Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế, các đoàn thể nhân dân và tổ chức xã hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tham gia thực hiện các chương trình và quỹ giải quyết việc làm.


Điều 16


1- Người lao động có quyền làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm. Người cần tìm việc làm có quyền trực tiếp liên hệ để tìm việc hoặc đăng ký tại các tổ chức dịch vụ việc làm để tìm việc tuỳ theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và sức khoẻ của mình.


2- Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức dịch vụ việc làm để tuyển chọn lao động, có quyền tăng giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.


Điều 17


1- Trong trường hợp do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ mà người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ một năm trở lên bị mất việc làm, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại họ để tiếp tục sử dụng vào những chỗ làm việc mới; nếu không thể giải quyết được việc làm mới, phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm, cứ mỗi năm làm việc trả một tháng lương, nhưng thấp nhất cũng bằng hai tháng lương.


2- Khi cần cho nhiều người thôi việc theo khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải công bố danh sách, căn cứ vào nhu cầu của doanh nghiệp và thâm niên làm việc tại doanh nghiệp, tay nghề, hoàn cảnh gia đình và những yếu tố khác của từng người để lần lượt cho thôi việc, sau khi đã trao đổi, nhất trí với Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp theo thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 38 của Bộ luật này. Việc cho thôi việc chỉ được tiến hành sau khi đã báo cho cơ quan lao động địa phương biết.


3- Các doanh nghiệp phải lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm theo quy định của Chính phủ để kịp thời trợ cấp cho người lao động trong doanh nghiệp bị mất việc làm.


4- Chính phủ có chính sách và biện pháp tổ chức dạy nghề, đào tạo lại, hướng dẫn sản xuất kinh doanh, cho vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm, tạo điều kiện để người lao động tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm; hỗ trợ về tài chính cho những địa phương và ngành có nhiều người thiếu việc làm hoặc mất việc làm do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ.


Điều 18


1- Tổ chức dịch vụ việc làm được thành lập theo quy định của pháp luật có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu, cung ứng và giúp tuyển lao động, thu thập và cung ứng thông tin về thị trường lao động. Việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài chỉ được tiến hành sau khi có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


2- Tổ chức dịch vụ việc làm được thu lệ phí, được Nhà nước xét giảm, miễn thuế và được tổ chức dạy nghề theo các quy định tại Chương III của Bộ luật này.


3- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất quản lý Nhà nước đối với các tổ chức dịch vụ việc làm trong cả nước.


Điều 19


Cấm mọi hành vi dụ dỗ, hứa hẹn và quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động hoặc lợi dụng dịch vụ việc làm để thực hiện những hành vi trái pháp luật.


 


CHƯƠNG III


HỌC NGHỀ


Điều 20


1- Mọi người có quyền tự do lựa chọn nghề và nơi học nghề phù hợp với nhu cầu việc làm của mình.


2- Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được mở cơ sở dạy nghề.


Chính phủ ban hành quy định về việc mở các cơ sở dạy nghề.


Điều 21


1- Cơ sở dạy nghề phải đăng ký, hoạt động theo quy định về dạy nghề, được thu học phí và phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.


2- Cơ sở dạy nghề cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật, người dân tộc thiểu số hoặc ở những nơi có nhiều người thiếu việc làm, mất việc làm, các cơ sở dạy nghề truyền thống, kèm cặp tại xưởng, tại nhà được xét giảm, miễn thuế.


Điều 22


Người học nghề ở cơ sở dạy nghề ít nhất phải đủ 13 tuổi, trừ một số nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và phải có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề theo học.


Điều 23


1- Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động và đào tạo lại trước khi chuyển người lao động sang làm nghề khác trong doanh nghiệp.


2- Doanh nghiệp tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc tại doanh nghiệp theo thời hạn cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề thì không phải đăng ký và không được thu học phí. Thời gian học nghề, tập nghề được tính vào thâm niên làm việc tại doanh nghiệp. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp thì người học nghề, tập nghề được trả công theo mức do hai bên thoả thuận.


Điều 24


1- Việc học nghề phải có hợp đồng học nghề bằng văn bản hoặc bằng miệng giữa người học nghề với người dạy nghề hoặc đại diện cơ sở dạy nghề. Nếu ký kết hợp đồng học nghề bằng văn bản, thì phải làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.


2- Nội dung chủ yếu của hợp đồng học nghề phải bao gồm mục tiêu đào tạo, địa điểm học, mức học phí, thời hạn học, mức bồi thường khi vi phạm hợp đồng.


3- Trong trường hợp doanh nghiệp nhận người vào học nghề để sử dụng thì hợp đồng học nghề phải có cam kết về thời hạn làm việc cho doanh nghiệp và phải bảo đảm ký kết hợp đồng lao động sau khi học xong. Người học nghề sau khi học xong, nếu không làm việc theo cam kết thì phải bồi thường phí dạy nghề.


4- Trong trường hợp hợp đồng học nghề chấm dứt trước thời hạn vì lý do bất khả kháng thì không phải bồi thường.


Điều 25


Nghiêm cấm mọi doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, truyền nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc dụ dỗ, ép buộc người học nghề, tập nghề vào những hoạt động trái pháp luật.


 


CHƯƠNG IV


HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


Điều 26


Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.


Điều 27


1- Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:


a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;


b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một năm đến ba năm;


c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà


thời hạn dưới một năm.


2- Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới một năm để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ một năm trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.


Điều 28


Hợp đồng lao động được ký kết bằng văn bản và phải được làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. Đối với một số công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới ba tháng hoặc đối với lao động giúp việc gia đình thì các bên có thể giao kết bằng miệng. Trong trường hợp giao kết bằng miệng, thì các bên đương nhiên phải tuân theo các quy định của pháp luật lao động.


Điều 29


1- Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây: công việc phải làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội đối với người lao động.


2- Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn mức được quy định trong pháp luật lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động đang áp dụng trong doanh nghiệp hoặc hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó phải được sửa đổi, bổ sung.


3- Trong trường hợp phát hiện hợp đồng lao động có nội dung nói tại khoản 2 Điều này, thì Thanh tra lao động hướng dẫn cho các bên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Nếu các bên không sửa đổi, bổ sung thì Thanh tra lao động có quyền buộc huỷ bỏ các nội dung đó.


Điều 30


1- Hợp đồng lao động được giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động.


2- Hợp đồng lao động có thể được ký kết giữa người sử dụng lao động với người được uỷ quyền hợp pháp thay mặt cho nhóm người lao động; trong trường hợp này hợp đồng có hiệu lực như ký kết với từng người.


3- Người lao động có thể giao kết một hoặc nhiều hợp đồng lao động, với một hoặc nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao kết.


4- Công việc theo hợp đồng lao động phải do người giao kết thực hiện, không được giao cho người khác, nếu không có sự đồng ý của người sử dụng lao động.


Điều 31


Trong trường hợp sáp nhập, phân chia doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với người lao động cho tới khi hai bên thoả thuận sửa đổi, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.


Điều 32


Người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận về việc làm thử, thời gian thử việc, về quyền, nghĩa vụ của hai bên. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng 70% mức lương cấp bậc của công việc đó. Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với lao động chuyên môn kỹ thuật cao và không được quá 30 ngày đối với lao động khác.


Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận làm thử mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải nhận người lao động vào làm việc chính thức như đã thoả thuận.


Điều 33


Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày giao kết hoặc từ ngày do hai bên thoả thuận.


Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất ba ngày. Việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động có thể được tiến hành bằng cách sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.


Điều 34


1- Khi gặp khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác trái nghề, nhưng không được quá 60 ngày trong một năm.


2- Khi tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất ba ngày, phải báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ và giới tính của người lao động.


3- Người lao động tạm thời làm công việc khác theo quy định tại khoản 1 Điều này, được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 70% mức tiền lương cũ nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.


Điều 35


1- Hợp đồng lao động được tạm hoãn thực hiện trong những trường hợp sau đây:


a) Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc các nghĩa vụ công dân khác do pháp luật quy định;


b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam;


c) Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.


2- Hết thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc.


3- Việc nhận lại người lao động bị tạm giữ, tạm giam khi hết thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động do Chính phủ quy định.


Điều 36


Hợp đồng lao động chấm dứt trong những trường hợp sau đây:


1- Hết hạn hợp đồng;


2- Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng;


3- Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng;


4- Người lao động bị kết án tù giam hoặc bị cấm làm công việc cũ theo quyết định của Toà án;


5- Người lao động chết; mất tích theo tuyên bố của Toà án.


Điều 37


1- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một năm đến ba năm, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới một năm có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:


a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thoả thuận trong hợp đồng;


b) Không được trả công đầy đủ hoặc trả công không đúng thời hạn theo hợp đồng;


c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;


d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;


đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy Nhà nước;


e) Người lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc.


2- Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:


a) Đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c: ít nhất ba ngày;


b) Đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ: ít nhất ba mươi ngày nếu là hợp đồng xác định thời hạn từ một năm đến ba năm; ít nhất ba ngày nếu là hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới một năm;


c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e: theo thời hạn quy định tại Điều 112 của Bộ luật này.


3- Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.


Điều 38


1- Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:


a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng;


b) Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại Điều 85 của Bộ luật này;


c) Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ốm đau đã điều trị 12 tháng liền, người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn ốm đau đã điều trị sáu tháng liền và người lao động làm theo hợp đồng lao động dưới một năm ốm đau đã điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng lao động, mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khoẻ của người lao động bình phục, thì được xem xét để giao kết tiếp hợp đồng lao động;


d) Do thiên tai, hoả hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;


đ) Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động.


2- Trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo các điểm a, b và c khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Trong trường hợp không nhất trí, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cho cơ quan lao động biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.


3- Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:


a) ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;


b) ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một năm đến ba năm;


c) ít nhất ba ngày đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ, theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới một năm.


Điều 39


Người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:


1- Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của thầy thuốc, trừ trường hợp quy định tại điểm c và điểm đ khoản 1 Điều 38 của Bộ luật này;


2- Người lao động đang nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động cho phép;


3- Người lao động là nữ trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 111 của Bộ luật này.


Điều 40


Mỗi bên có thể từ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết thời hạn báo trước. Khi hết thời hạn báo trước, mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng lao động.


Điều 41


1- Trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải nhận người lao động trở lại làm việc và phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày người lao động không được làm việc. Trong trường hợp người lao động không muốn trở lại làm việc, thì ngoài khoản tiền được bồi thường tương ứng với tiền lương trong những ngày không được làm việc, người lao động còn được trợ cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bộ luật này.


2- Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì không được trợ cấp thôi việc.


3- Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường phí đào tạo nếu có, theo quy định của Chính phủ.


4- Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước, bên vi phạm phải bồi thường cho bên kia một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.


Điều 42


1- Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ một năm trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có.


2- Khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 85 của Bộ luật này, người lao động không được trợ cấp thôi việc.


Điều 43


Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.


Trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản thì các khoản có liên quan đến quyền lợi của người lao động được thanh toán theo quy định của Luật phá sản doanh nghiệp.


Người sử dụng lao động ghi lý do chấm dứt hợp đồng lao động vào sổ lao động và có trách nhiệm trả lại sổ cho người lao động. Ngoài các quy định trong sổ lao động, người sử dụng lao động không được nhận xét thêm điều gì trở ngại cho người lao động tìm việc làm mới.


 


CHƯƠNG V


THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Điều 44


1- Thoả ước lao động tập thể (sau đây gọi tắt là thoả ước tập thể) là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.


Thoả ước tập thể do đại diện của tập thể lao động và người sử dụng lao động thương lượng và ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và công khai.


2- Nội dung thoả ước tập thể không được trái với các quy định của pháp luật lao động và pháp luật khác.


Nhà nước khuyến khích việc ký kết thoả ước tập thể với những quy định có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật lao động.


Điều 45


1- Đại diện thương lượng thoả ước tập thể của hai bên gồm:


a) Bên tập thể lao động là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc tổ chức công đoàn lâm thời;


b) Bên người sử dụng lao động là Giám đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền theo điều lệ tổ chức doanh nghiệp hoặc có giấy uỷ quyền của Giám đốc doanh nghiệp.


Số lượng đại diện thương lượng thoả ước tập thể của các bên do hai bên thoả thuận nhưng phải ngang nhau.


2- Đại diện ký kết của bên tập thể lao động là Chủ tịch Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc người có giấy uỷ quyền của Ban chấp hành công đoàn. Đại diện ký kết của bên người sử dụng lao động là Giám đốc doanh nghiệp hoặc người có giấy uỷ quyền của Giám đốc doanh nghiệp.


3- Việc ký kết thoả ước tập thể chỉ được tiến hành khi có trên 50% số người của tập thể lao động trong doanh nghiệp tán thành nội dung thoả ước đã thương lượng.


Điều 46


1- Mỗi bên đều có quyền đề xuất yêu cầu ký kết và nội dung thoả ước tập thể. Khi nhận được yêu cầu, bên nhận yêu cầu phải chấp nhận việc thương lượng và phải thoả thuận thời gian bắt đầu thương lượng chậm nhất 20 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.


2- Nội dung chủ yếu của thoả ước tập thể gồm những cam kết về việc làm và bảo đảm việc làm; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương; định mức lao động; an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội đối với người lao động.


Điều 47


1- Thoả ước tập thể đã ký kết phải làm thành 4 bản, trong đó:


a) Một bản do người sử dụng lao động giữ;


b) Một bản do Ban chấp hành công đoàn cơ sở giữ;


c) Một bản do Ban chấp hành công đoàn cơ sở gửi công đoàn cấp trên;


d) Một bản do người sử dụng lao động gửi cơ quan lao động cấp tỉnh chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày ký kết để đăng ký.


Những doanh nghiệp có cơ sở ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì việc đăng ký thoả ước tập thể được tiến hành ở cơ quan lao động cấp tỉnh nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp.


2- Thoả ước tập thể có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan lao động cấp tỉnh đăng ký. Chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản thoả ước tập thể, cơ quan lao động cấp tỉnh phải thông báo việc đăng ký. Nếu hết thời hạn trên mà không có thông báo thì thoả ước tập thể đương nhiên có hiệu lực.


Điều 48


1- Thoả ước tập thể bị coi là vô hiệu từng phần khi một hoặc một số điều khoản trong thoả ước chưa được cơ quan lao động cấp tỉnh chấp thuận, các điều khoản khác đã được đăng ký vẫn có hiệu lực thi hành.


2- Thoả ước tập thể thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị coi là vô hiệu toàn bộ:


a) Toàn bộ nội dung thoả ước trái pháp luật;


b) Người ký kết thoả ước không đúng thẩm quyền;


c) Không tiến hành theo đúng trình tự ký kết;


d) Không đăng ký ở cơ quan lao động cấp tỉnh.


3- Việc tuyên bố huỷ bỏ các thoả ước tập thể bị coi là vô hiệu trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, thuộc thẩm quyền của cơ quan lao động cấp tỉnh. Đối với các thoả ước tập thể trong các trường hợp quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này, nếu nội dung đã ký kết có lợi cho người lao động thì cơ quan lao động cấp tỉnh hướng dẫn để các bên làm lại cho đúng quy định, nếu không làm lại thì bị cơ quan lao động cấp tỉnh tuyên bố huỷ bỏ.


Điều 49


1- Khi thoả ước tập thể đã có hiệu lực, người sử dụng lao động phải thông báo cho mọi người lao động trong doanh nghiệp biết. Mọi người trong doanh nghiệp, kể cả người vào làm việc sau ngày ký kết đều có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thoả ước tập thể.


2- Trong trường hợp quyền lợi của người lao động đã thoả thuận trong hợp đồng lao động thấp hơn so với thoả ước tập thể, thì phải thực hiện những điều khoản tương ứng của thoả ước tập thể. Mọi quy định về lao động trong doanh nghiệp phải được sửa đổi cho phù hợp với thoả ước tập thể.


3- Khi một bên cho rằng bên kia thi hành không đầy đủ hoặc vi phạm thoả ước tập thể, thì có quyền yêu cầu thi hành đúng thoả ước và hai bên phải cùng nhau xem xét giải quyết; nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo trình tự do pháp luật quy định.


Điều 50


Thoả ước tập thể được ký kết với thời hạn từ một năm đến ba năm. Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên ký kết thoả ước tập thể, thì có thể ký kết với thời hạn dưới một năm.


Chỉ sau ba tháng thực hiện, kể từ ngày có hiệu lực đối với thoả ước tập thể thời hạn dưới một năm và sau sáu tháng đối với thoả ước tập thể thời hạn từ một năm đến ba năm, các bên mới có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung thoả ước. Việc sửa đổi, bổ sung được tiến hành theo trình tự như ký kết thoả ước tập thể.


Điều 51


Trước khi thoả ước tập thể hết hạn, hai bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn thoả ước tập thể hoặc ký kết thoả ước tập thể mới. Khi thoả ước tập thể hết hạn mà hai bên vẫn tiếp tục thương lượng, thì thoả ước tập thể vẫn có hiệu lực. Nếu quá ba tháng, kể từ ngày thoả ước tập thể hết hạn mà thương lượng không đi đến kết quả, thì thoả ước tập thể đương nhiên hết hiệu lực.


Điều 52


1- Trong trường hợp phân chia doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện thoả ước tập thể cho tới khi hết hạn hoặc tới khi ký kết thoả ước tập thể mới.


Trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp, việc thực hiện thoả ước tập thể do Chính phủ quy định.


2- Trong trường hợp thoả ước tập thể hết hiệu lực do doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, thì quyền lợi của người lao động được giải quyết theo Điều 66 của Bộ luật này.


Điều 53


Người sử dụng lao động chịu mọi chi phí cho việc thương lượng, ký kết, đăng ký, sửa đổi, bổ sung, công bố thoả ước tập thể.


Các đại diện tập thể lao động là người lao động do doanh nghiệp trả lương, thì vẫn được trả lương trong thời gian tham gia thương lượng, ký kết thoả ước tập thể.


Điều 54


Những quy định tại Chương này được áp dụng cho việc thương lượng và ký kết thoả ước tập thể ngành.


 


CHƯƠNG VI


TIỀN LƯƠNG

Điều 55


Tiền lương của người lao động do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.


Điều 56


Mức lương tối thiểu được ấn định theo giá sinh hoạt, bảo đảm cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường bù đắp sức lao động giản đơn và một phần tích luỹ tái sản xuất sức lao động mở rộng và được dùng làm căn cứ để tính các mức lương cho các loại lao động khác.


Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu ngành cho từng thời kỳ sau khi lấy ý kiến Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động.


Khi chỉ số giá sinh hoạt tăng lên làm cho tiền lương thực tế của người lao động bị giảm sút, thì Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu để bảo đảm tiền lương thực tế.


Điều 57


Chính phủ công bố thang lương, bảng lương để làm cơ sở tính các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương khi làm thêm giờ, làm đêm, ngừng việc, nghỉ hàng năm và các trường hợp nghỉ việc khác của người lao động sau khi lấy ý kiến Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động.


Điều 58


1- Người sử dụng lao động có quyền chọn các hình thức trả lương theo thời gian (giờ, ngày, tuần, tháng), theo sản phẩm, theo khoán nhưng phải duy trì hình thức trả lương đã chọn trong một thời gian nhất định và phải thông báo cho người lao động biết.


2- Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc ấy hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.


3- Người lao động hưởng lương tháng được trả lương cả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.


4- Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán, được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hàng tháng được tạm ứng lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.


Điều 59


1- Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn và tại nơi làm việc.


Trong trường hợp đặc biệt phải trả lương chậm, thì không được chậm quá một tháng và người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm do ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm trả lương.


2- Lương được trả bằng tiền mặt. Việc trả lương một phần bằng séc hoặc ngân phiếu do Nhà nước phát hành, do hai bên thoả thuận với điều kiện không gây thiệt hại, phiền hà cho người lao động.


Điều 60


1- Người lao động có quyền được biết lý do mọi khoản khấu trừ vào tiền lương của mình. Trước khi khấu trừ tiền lương của người lao động, người sử dụng lao động phải thảo luận với Ban chấp hành công đoàn cơ sở; trường hợp khấu trừ thì cũng không được khấu trừ quá 30% tiền lương hàng tháng.


2- Người sử dụng lao động không được áp dụng việc xử phạt bằng hình thức cúp lương của người lao động.


Điều 61


1- Người lao động làm thêm giờ được trả lương như sau:


a) Vào ngày thường, được trả lương ít nhất bằng 150% của tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường;


b) Vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày lễ, được trả lương ít nhất bằng 200% của tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường.


Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo quy định tại khoản 2 Điều này.


Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường.


2- Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% của tiền lương làm việc vào ban ngày.


Điều 62


Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:


1- Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;


2- Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;


3- Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc vì những nguyên nhân bất khả kháng, thì tiền lương do hai bên thoả thuận, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.


Điều 63


Các chế độ phụ cấp, tiền thưởng, nâng bậc lương, các chế độ khuyến khích khác có thể được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước tập thể hoặc quy định trong quy chế của doanh nghiệp.


Điều 64


Người sử dụng lao động có trách nhiệm trích từ lợi nhuận hàng năm để thưởng cho người lao động đã làm việc tại doanh nghiệp từ một năm trở lên, theo quy định của Chính phủ phù hợp với đặc điểm của từng loại doanh nghiệp.


Điều 65


1- Nơi nào sử dụng người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự thì người sử dụng lao động là chủ chính phải có danh sách và địa chỉ của những người ấy kèm theo danh sách những người lao động làm việc với họ và phải bảo đảm việc họ tuân theo quy định của pháp luật về trả công lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động.


2- Nếu người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự trả thiếu hoặc không trả lương và không bảo đảm các quyền lợi khác cho người lao động, thì người sử dụng lao động là chủ chính phải chịu trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi đó cho người lao động. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động là chủ chính có quyền yêu cầu người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự đền bù hoặc yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.


Điều 66


Trong trường hợp sáp nhập, phân chia doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm trả lương và các quyền lợi khác cho người lao động. Trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết là khoản nợ trước hết trong thứ tự ưu tiên thanh toán.


Điều 67


1- Khi bản thân hoặc gia đình gặp khó khăn, người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thoả thuận.


2- Người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương cho người lao động phải tạm thời nghỉ việc để làm các nghĩa vụ công dân.


3- Việc tạm ứng tiền lương cho người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Chính phủ.


 


CHƯƠNG VII


THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

 MỤC I


THỜI GIỜ LÀM VIỆC 


Điều 68


1- Thời giờ làm việc không quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần, nhưng phải thông báo trước cho người lao động biết.


2- Thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn từ một đến hai giờ đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.


Điều 69


Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận làm thêm giờ, nhưng không được quá bốn giờ trong một ngày, 200 giờ trong một năm.


Điều 70


Thời giờ làm việc ban đêm tính từ 22 giờ đến 6 giờ hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ, tuỳ theo vùng khí hậu do Chính phủ quy định.


 


MỤC II


THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI


Điều 71


1- Người lao động làm việc 8 giờ liên tục thì được nghỉ ít nhất nửa giờ, tính vào giờ làm việc.


2- Người làm ca đêm được nghỉ giữa ca ít nhất 45 phút, tính vào giờ làm việc.


3- Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca khác.


Điều 72


1- Mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục).


2- Người sử dụng lao động có thể sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào chủ nhật hoặc vào một ngày cố định khác trong tuần.


3- Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần thì người sử dụng lao động phải bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân một tháng ít nhất là bốn ngày.


Điều 73


Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương những ngày lễ sau đây:


- Tết dương lịch: một ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch).


- Tết âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm và ba ngày đầu năm âm lịch).


- Ngày Chiến thắng: một ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch).


- Ngày Quốc tế lao động: một ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch).


- Ngày Quốc khánh: một ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch).


Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.


Điều 74


1- Người lao động có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo quy định sau đây:


a) 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;


b) 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và đối với người dưới 18 tuổi;


c) 16 ngày làm việc, đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt.


2- Thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm do Chính phủ quy định.


Điều 75


Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động, cứ năm năm được nghỉ thêm một ngày.


Điều 76


1- Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo trước cho mọi người trong doanh nghiệp.


2- Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần. Người làm việc ở nơi xa xôi hẻo lánh, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ của hai năm để nghỉ một lần; nếu nghỉ gộp ba năm một lần thì phải được người sử dụng lao động đồng ý.


3- Người lao động do thôi việc hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm, thì được trả lương những ngày chưa nghỉ.


Điều 77


1- Khi nghỉ hàng năm, người lao động được ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ. Tiền tàu xe và tiền lương của người lao động trong những ngày đi đường do hai bên thoả thuận.


2- Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc và có thể được thanh toán bằng tiền.


 


MỤC III


NGHỈ VỀ VIỆC RIÊNG, NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG


Điều 78


Người lao động được nghỉ về việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:


1- Kết hôn, nghỉ ba ngày;


2- Con kết hôn, nghỉ một ngày;


3- Bố mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết, nghỉ ba ngày.


Điều 79


Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.


 


MỤC IV


THỜI GIỜ LÀM VIỆC VÀ THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI


ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÁC CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT


Điều 80


Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của những người làm việc trên biển, trong hầm mỏ và làm các công việc có tính chất đặc biệt khác do Chính phủ quy định.


Điều 81


Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của những người làm hợp đồng không trọn ngày, không trọn tuần, làm khoán do người lao động và người sử dụng lao động thoả thuận.


 


CHƯƠNG VIII


KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Điều 82


1- Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động.


Nội quy lao động không được trái với pháp luật lao động và pháp luật khác. Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.


2- Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.


3- Người sử dụng lao động phải đăng ký bản nội quy lao động tại cơ quan lao động cấp tỉnh. Nội quy lao động có hiệu lực, kể từ ngày được đăng ký. Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được bản nội quy lao động, cơ quan lao động cấp tỉnh phải thông báo việc đăng ký. Nếu hết thời hạn trên mà không có thông báo, thì bản nội quy lao động đương nhiên có hiệu lực.


Điều 83


1- Nội quy lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:


a) Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi;


b) Trật tự trong doanh nghiệp;


c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;


d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ, kinh doanh của doanh nghiệp;


đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, các hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.


2- Nội quy lao động phải được thông báo đến từng người và những điểm chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết trong doanh nghiệp.


Điều 84


1- Người vi phạm kỷ luật lao động, tuỳ theo mức độ phạm lỗi, bị xử lý theo một trong những hình thức sau đây:


a) Khiển trách;


b) Chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng;


c) Sa thải.


2- Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.


Điều 85


1- Hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng trong những trường hợp sau đây:


a) Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp;


b) Người lao động bị xử lý kỷ luật chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật;


c) Người lao động tự ý bỏ việc bảy ngày trong một tháng hoặc 20 ngày trong một năm mà không có lý do chính đáng.


2- Sau khi sa thải người lao động, người sử dụng lao động phải báo cho cơ quan lao động cấp tỉnh biết.


Điều 86


Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động tối đa là ba tháng, kể từ ngày xảy ra vi phạm, trường hợp đặc biệt cũng không được quá sáu tháng.


Điều 87


1- Khi tiến hành việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động, người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động.


2- Người lao động có quyền tự bào chữa hoặc nhờ luật sư, bào chữa viên nhân dân hoặc người khác bào chữa.


3- Khi xem xét xử lý kỷ luật lao động phải có mặt đương sự và phải có sự tham gia của đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.


4- Việc xem xét xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.


Điều 88


1- Người bị khiển trách sau ba tháng và người bị xử lý kỷ luật chuyển làm công việc khác sau sáu tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xoá kỷ luật.


2- Người bị xử lý kỷ luật chuyển làm công việc khác, sau khi chấp hành được một nửa thời hạn, nếu sửa chữa tiến bộ, thì được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn.


Điều 89


Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về thiệt hại đã gây ra. Nếu gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất, thì phải bồi thường nhiều nhất ba tháng lương và bị khấu trừ dần vào lương theo quy định tại Điều 60 của Bộ luật này.


Điều 90


Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì tuỳ trường hợp phải bồi thường thiệt hại một phần hay toàn bộ theo thời giá thị trường; trong trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trong trường hợp bất khả kháng thì không phải bồi thường.


Điều 91


Trình tự, thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 89 và Điều 90 được áp dụng như quy định tại Điều 86 và Điều 87 của Bộ luật này.


Điều 92


1- Người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh, sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở.


2- Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá ba tháng. Trong thời gian đó, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.


Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người lao động phải được tiếp tục làm việc.


3- Nếu có lỗi mà bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải trả lại số tiền đã tạm ứng.


4- Nếu người lao động không có lỗi thì người sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương và phụ cấp lương trong thời gian tạm đình chỉ công việc.


Điều 93


Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thoả đáng, có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.


Điều 94


Khi cơ quan có thẩm quyền kết luận về quyết định xử lý của người sử dụng lao động là sai, thì người sử dụng lao động phải huỷ bỏ quyết định đó, xin lỗi công khai, khôi phục danh dự và mọi quyền lợi vật chất cho người lao động.


 


CHƯƠNG IX


AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 95


1- Người sử dụng lao động có trách nhiệm trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động cho người lao động. Người lao động phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và nội quy lao động của doanh nghiệp. Mọi tổ chức và cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất phải tuân theo pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động và về bảo vệ môi trường.


2- Chính phủ lập chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách của Nhà nước; đầu tư nghiên cứu khoa học, hỗ trợ phát triển các cơ sở sản xuất dụng cụ, thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân; ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động.


3- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tham gia với Chính phủ trong việc xây dựng chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động.


Điều 96


1- Việc xây dựng mới hoặc mở rộng, cải tạo cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và tàng trữ các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phải có luận chứng về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động và môi trường xung quanh theo quy định của pháp luật.


Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.


2- Việc sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại máy, thiết bị, vật tư, năng lượng, điện, hoá chất, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt chuột, việc thay đổi công nghệ, nhập khẩu công nghệ mới phải được thực hiện theo tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động. Các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động phải được khai báo, đăng ký và xin cấp giấy phép với cơ quan thanh tra Nhà nước về an toàn lao động hoặc vệ sinh lao động.


Điều 97


Người sử dụng lao động phải bảo đảm nơi làm việc đạt tiêu chuẩn về không gian, độ thoáng, độ sáng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép về bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung và các yếu tố có hại khác. Các yếu tố đó phải được định kỳ kiểm tra đo lường.


Điều 98


1- Người sử dụng lao động phải định kỳ kiểm tra, tu sửa máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng theo tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động.


2- Người sử dụng lao động phải có đủ các phương tiện che chắn các bộ phận dễ gây nguy hiểm của máy, thiết bị trong doanh nghiệp; nơi làm việc, nơi đặt máy, thiết bị, nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại trong doanh nghiệp, phải bố trí đề phòng sự cố, có bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đặt ở vị trí mà mọi người dễ thấy, dễ đọc.


Điều 99


1- Trong trường hợp nơi làm việc, máy, thiết bị có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động phải thực hiện ngay những biện pháp khắc phục hoặc phải ra lệnh ngừng hoạt động tại nơi làm việc và đối với máy, thiết bị đó cho tới khi nguy cơ được khắc phục.


2- Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe doạ nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khoẻ của mình và phải báo ngay với người phụ trách trực tiếp. Người sử dụng lao động không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc đó hoặc trở lại nơi làm việc đó nếu nguy cơ chưa được khắc phục.


Điều 100


Nơi làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, dễ gây tai nạn lao động phải được người sử dụng lao động trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế và trang bị bảo hộ lao động thích hợp để bảo đảm ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động.


Điều 101


Người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại phải được cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân.


Người sử dụng lao động phải bảo đảm các phương tiện bảo vệ cá nhân đạt tiêu chuẩn chất lượng và quy cách theo quy định của pháp luật.


Điều 102


Khi tuyển dụng và sắp xếp lao động, người sử dụng lao động phải căn cứ vào tiêu chuẩn sức khoẻ quy định cho từng loại việc, tổ chức huấn luyện, hướng dẫn, thông báo cho người lao động về những quy định, biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh và những khả năng tai nạn cần đề phòng trong công việc của từng người lao động.


Người lao động phải được khám sức khoẻ khi tuyển dụng và khám sức khoẻ định kỳ theo chế độ quy định. Chi phí khám sức khoẻ cho người lao động do người sử dụng lao động chịu.


Điều 103


Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức chăm lo sức khoẻ cho người lao động và phải kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động khi cần thiết.


Điều 104


Người làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được bồi dưỡng bằng hiện vật, hưởng chế độ ưu đãi về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật.


Người làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng, khi hết giờ làm việc phải được người sử dụng lao động bảo đảm các biện pháp khử độc, khử trùng, vệ sinh cá nhân.


Điều 105


Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao động hoặc gây tử vong, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.


Người bị tai nạn lao động phải được cấp cứu kịp thời và điều trị chu đáo. Người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tai nạn lao động theo quy định của pháp luật.


Điều 106


Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động. Danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành sau khi lấy ý kiến Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động.


Người bị bệnh nghề nghiệp phải được điều trị chu đáo, khám sức khoẻ định kỳ, có hồ sơ sức khoẻ riêng biệt.


Điều 107


1- Người tàn tật do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa để xếp hạng thương tật, xác định mức độ suy giảm khả năng lao động và được phục hồi chức năng lao động; nếu còn tiếp tục làm việc, thì được sắp xếp công việc phù hợp với sức khoẻ theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa lao động.


2- Người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nếu doanh nghiệp chưa tham gia loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì người sử dụng lao động phải trả cho người lao động một khoản tiền ngang với mức quy định trong Điều lệ bảo hiểm xã hội.


3- Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường ít nhất bằng 30 tháng lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động. Trường hợp do lỗi của người lao động, thì cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 12 tháng lương.


Điều 108


Tất cả các vụ tai nạn lao động, các trường hợp bị bệnh nghề nghiệp đều phải được khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật.


Nghiêm cấm mọi hành vi che giấu, khai báo hoặc báo cáo sai sự thật về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


 


CHƯƠNG X


NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ

Điều 109


1- Nhà nước bảo đảm quyền làm việc của phụ nữ bình đẳng về mọi mặt với nam giới, có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn ngày, không trọn tuần, giao việc làm tại nhà.


2- Nhà nước có chính sách và biện pháp từng bước mở mang việc làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ, tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp, kết hợp hài hoà cuộc sống lao động và cuộc sống gia đình.


Điều 110


1- Các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm mở rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ để ngoài nghề đang làm người lao động nữ còn có thêm nghề dự phòng và để việc sử dụng lao động nữ được dễ dàng, phù hợp với đặc điểm về cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ.


2- Nhà nước có chính sách ưu đãi, xét giảm thuế đối với những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.


Điều 111


1- Nghiêm cấm người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm danh dự và nhân phẩm phụ nữ.


Người sử dụng lao động phải thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động.


2- Người sử dụng lao động phải ưu tiên nhận phụ nữ vào làm việc khi người đó đủ tiêu chuẩn tuyển chọn làm công việc phù hợp với cả nam và nữ mà doanh nghiệp đang cần.


3- Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.


Điều 112


Người lao động nữ có thai có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải bồi thường theo quy định tại Điều 41 của Bộ luật này, nếu có giấy của thầy thuốc chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Trong trường hợp này, thời hạn mà người lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do thầy thuốc chỉ định.


Điều 113


1- Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động nữ làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con, theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.


Doanh nghiệp nào đang sử dụng lao động nữ làm các công việc nói trên phải có kế hoạch đào tạo nghề, chuyển dần người lao động nữ sang công việc khác phù hợp, tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khoẻ, cải thiện điều kiện lao động hoặc giảm bớt thời giờ làm việc.


2- Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động nữ bất kỳ độ tuổi nào làm việc thường xuyên dưới hầm mỏ hoặc ngâm mình dưới nước.


Điều 114


1- Người lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con, cộng lại từ bốn đến sáu tháng do Chính phủ quy định, tuỳ theo điều kiện lao động, tính chất công việc nặng nhọc, độc hại và nơi xa xôi hẻo lánh. Nếu sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 30 ngày. Quyền lợi của người lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản được quy định tại Điều 141 và Điều 144 của Bộ luật này.


2- Hết thời gian nghỉ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, người lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động. Người lao động nữ có thể đi làm việc trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu đã nghỉ ít nhất được hai tháng sau khi sinh và có giấy của thầy thuốc chứng nhận việc trở lại làm việc sớm không có hại cho sức khoẻ và phải báo cho người sử dụng lao động biết trước. Trong trường hợp này, người lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản, ngoài tiền lương của những ngày làm việc.


Điều 115


1- Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động nữ có thai từ tháng thứ bảy hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công tác xa.


2- Người lao động nữ làm công việc nặng nhọc, khi có thai đến tháng thứ bảy, được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt một giờ làm việc hàng ngày mà vẫn hưởng đủ lương.


3- Người lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút; trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc, mà vẫn hưởng đủ lương.


Điều 116


1- Nơi có sử dụng lao động nữ, phải có chỗ thay quần áo, buồng tắm và buồng vệ sinh nữ.


2- ở những nơi sử dụng nhiều lao động nữ, người sử dụng lao động có trách nhiệm giúp đỡ tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí cho lao động nữ có con ở lứa tuổi gửi trẻ, mẫu giáo.


Điều 117


1- Trong thời gian nghỉ việc để đi khám thai, để thực hiện biện pháp kế hoạch hoá gia đình hoặc do sảy thai; nghỉ để chăm sóc con dưới bảy tuổi ốm đau, nhận trẻ sơ sinh làm con nuôi, người lao động nữ được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc được người sử dụng lao động trả một khoản tiền bằng mức trợ cấp bảo hiểm xã hội. Thời gian nghỉ việc và chế độ trợ cấp nói tại khoản này do Chính phủ quy định. Trường hợp người khác thay người mẹ chăm sóc con ốm đau, thì người mẹ vẫn được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.


2- Hết thời gian nghỉ thai sản theo chế độ và cả trong trường hợp được phép nghỉ thêm không hưởng lương, khi trở lại làm việc, người lao động nữ vẫn được bảo đảm chỗ làm việc.


Điều 118


1- Các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ phải phân công người trong bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp làm nhiệm vụ theo dõi vấn đề lao động nữ; khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em, phải tham khảo ý kiến của đại diện những người lao động nữ.


2- Trong số Thanh tra viên lao động phải có tỷ lệ thích đáng nữ Thanh tra viên.


 


CHƯƠNG XI


NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

VÀ MỘT SỐ LOẠI LAO ĐỘNG KHÁC


 


MỤC I


LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN 


Điều 119


1- Người lao động chưa thành niên là người lao động dưới 18 tuổi. Nơi có sử dụng người lao động chưa thành niên phải lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khoẻ định kỳ và xuất trình khi thanh tra viên lao động yêu cầu.


2- Nghiêm cấm lạm dụng sức lao động của người chưa thành niên.


Điều 120


Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, trừ một số nghề và công việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.


Đối với ngành nghề và công việc được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, học nghề, tập nghề thì việc nhận và sử dụng những trẻ em này phải có sự đồng ý và theo dõi của cha mẹ hoặc người đỡ đầu.


Điều 121


Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động chưa thành niên vào những công việc phù hợp với sức khoẻ để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người lao động chưa thành niên về các mặt lao động, tiền lương, sức khoẻ, học tập trong quá trình lao động.


Cấm sử dụng người lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.


Điều 122


1- Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên không được quá bảy giờ một ngày hoặc 42 giờ một tuần.


2- Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động chưa thành niên làm thêm giờ, làm việc ban đêm trong một số nghề và công việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.


 


MỤC II


LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CAO TUỔI


Điều 123


Người lao động cao tuổi là người lao động nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi.


Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hàng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn ngày, không trọn tuần theo quy định của Chính phủ.


Điều 124


1- Nếu có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi kéo dài thời hạn hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương IV của Bộ luật này.


2- Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.


3- Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ người lao động cao tuổi, không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người cao tuổi.


 


MỤC III


LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI TÀN TẬT


Điều 125


1- Nhà nước bảo hộ quyền làm việc của người tàn tật và khuyến khích việc thu nhận, tạo việc làm cho người tàn tật. Hàng năm, Nhà nước dành một khoản ngân sách để giúp người tàn tật phục hồi sức khoẻ, phục hồi chức năng lao động, học nghề và có chính sách cho vay với lãi suất thấp để người tàn tật tự tạo việc làm và tự ổn định đời sống.


2- Những nơi thu nhận người tàn tật vào học nghề được xét giảm thuế, được vay vốn với lãi suất thấp và được hưởng các ưu đãi khác để tạo điều kiện cho người tàn tật học nghề.


3- Chính phủ quy định tỷ lệ lao động là người tàn tật đối với một số nghề và công việc mà doanh nghiệp phải nhận; nếu không nhận thì doanh nghiệp phải góp một khoản tiền theo quy định của Chính phủ vào quỹ việc làm để góp phần giải quyết việc làm cho người tàn tật. Doanh nghiệp nào nhận người tàn tật vào làm việc vượt tỷ lệ quy định thì được Nhà nước hỗ trợ hoặc cho vay với lãi suất thấp để tạo điều kiện làm việc thích hợp cho người lao động là người tàn tật.


4- Thời giờ làm việc của người tàn tật không được quá bảy giờ một ngày hoặc 42 giờ một tuần.


Điều 126


Cơ sở dạy nghề và những cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật được giúp đỡ cơ sở vật chất ban đầu về nhà xưởng, trường, lớp, trang bị, thiết bị và được miễn thuế, được vay vốn với lãi suất thấp.


Điều 127


1- Những nơi dạy nghề cho người tàn tật hoặc sử dụng lao động là người tàn tật phải tuân theo những quy định về điều kiện lao động, công cụ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp và thường xuyên chăm sóc sức khoẻ của lao động là người tàn tật.


2- Cấm sử dụng người tàn tật đã bị suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ, làm việc ban đêm.


3- Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động là người tàn tật làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.


Điều 128


Người lao động là thương binh, bệnh binh, ngoài các quyền lợi quy định tại các điều trong Mục này, còn được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh.


 


MỤC IV


LAO ĐỘNG CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT CAO

Điều 129


1- Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao có quyền kiêm việc hoặc kiêm chức trên cơ sở giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, với điều kiện bảo đảm thực hiện đầy đủ các hợp đồng lao động đã giao kết và phải báo cho người sử dụng lao động biết.


2- Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao được bảo hộ về quyền tác giả theo quy định của pháp luật khi có giải pháp hữu ích và sáng chế, phát minh. Trường hợp công trình nghiên cứu do vốn đầu tư của doanh nghiệp tài trợ thì được chia hiệu quả kinh tế theo hợp đồng đã ký kết về đề tài nghiên cứu đó.


3- Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao có quyền nghỉ dài hạn không hưởng lương hoặc được hưởng một phần lương để nghiên cứu khoa học hoặc để học tập nâng cao trình độ mà vẫn được giữ chỗ làm việc, theo thoả thuận với người sử dụng lao động.


4- Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao được ưu tiên áp dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 124 của Bộ luật này.


5- Nếu tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh của nơi mình làm việc thì ngoài việc bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 85 của Bộ luật này, người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 89 và Điều 90 của Bộ luật này.


Điều 130


1- Người sử dụng lao động có quyền giao kết hợp đồng lao động với bất kỳ người nào có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, kể cả công chức Nhà nước trong những công việc mà quy chế công chức không cấm.


2- Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao được Nhà nước và người sử dụng lao động ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để không ngừng phát huy tài năng có lợi cho doanh nghiệp và có lợi cho đất nước. Những ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao không bị coi là phân biệt đối xử trong sử dụng lao động.


3- Nhà nước khuyến khích và có chính sách ưu đãi đặc biệt đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đến làm việc ở vùng cao, biên giới, hải đảo và những vùng có nhiều khó khăn.


 


MỤC V


LAO ĐỘNG CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM,


NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM,


LAO ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI


Điều 131


Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong khu chế xuất, trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam, hoặc làm việc cho cá nhân là người nước ngoài tại Việt Nam và người nước ngoài lao động tại Việt Nam đều phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam và được pháp luật lao động Việt Nam bảo vệ.


Điều 132


1- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại Điều 131 của Bộ luật này muốn tuyển lao động là người Việt Nam phải thông qua tổ chức dịch vụ việc làm quy định tại Điều 18 của Bộ luật này. Nếu tổ chức dịch vụ việc làm giới thiệu hoặc tuyển lao động không đáp ứng yêu cầu, thì doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có quyền trực tiếp tuyển và phải báo cho cơ quan lao động cấp tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.


Đối với công việc đòi hỏi kỹ thuật cao hoặc công việc quản lý mà phía Việt Nam chưa đáp ứng được, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được tuyển người nước ngoài cho một thời hạn nhất định nhưng phải có kế hoạch, chương trình đào tạo để người Việt Nam có thể sớm làm được công việc đó và thay thế họ.


2- Mức lương tối thiểu đối với người lao động là người Việt Nam làm việc trong các trường hợp quy định tại Điều 131 của Bộ luật này, do Chính phủ quyết định và công bố sau khi lấy ý kiến Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động.


3- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, việc giải quyết tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức và các trường hợp khác quy định tại Điều 131 của Bộ luật này, được thực hiện theo quy định của Chính phủ Việt Nam.


Điều 133


1- Người nước ngoài làm việc thường xuyên cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải có giấy phép lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam cấp.


2- Người nước ngoài lao động tại Việt Nam được hưởng các quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.


Điều 134


1- Người lao động là công dân Việt Nam được phép đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động mà người đó chịu sự điều hành của tổ chức, cá nhân nước ngoài, thì phải tuân theo các quy định của pháp luật lao động nước sở tại; nếu theo hiệp định về hợp tác lao động được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước sở tại thì phải tuân theo các quy định của pháp luật lao động nước sở tại và hiệp định đó.


2- Đối với người lao động là công dân Việt Nam được phép đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức nhận thầu, khoán công trình do doanh nghiệp Việt Nam điều hành và trả lương, thì áp dụng các quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.


Điều 135


1- Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có quyền được biết các quyền lợi và nghĩa vụ của mình, được các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ở nước ngoài bảo hộ về mặt lãnh sự và tư pháp, được quyền chuyển thu nhập bằng ngoại tệ và tài sản cá nhân về nước, được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chính sách, chế độ khác theo quy định pháp luật của Việt Nam và của nước sở tại.


2- Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có nghĩa vụ đóng góp một phần tiền lương cho quỹ bảo hiểm xã hội.


 


MỤC VI


MỘT SỐ LOẠI LAO ĐỘNG KHÁC


Điều 136


Người làm nghề hoặc công việc đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật được áp dụng một số chế độ phù hợp về tuổi học nghề và tuổi nghỉ hưu; về ký kết hợp đồng lao động; về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; về tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng, an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của Chính phủ.


Điều 137


1- Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nhận việc về làm thường xuyên tại nhà mà vẫn được hưởng nguyên quyền lợi như người đang làm việc tại doanh nghiệp.


2- Người lao động làm việc tại nhà theo hình thức gia công không thuộc phạm vi áp dụng của Bộ luật này.


Điều 138


Ở những nơi sử dụng dưới 10 người lao động, thì người sử dụng lao động vẫn phải bảo đảm những quyền lợi cơ bản của người lao động theo quy định của Bộ luật này, nhưng được giảm, miễn áp dụng một số tiêu chuẩn và thủ tục do Chính phủ quy định.


Điều 139


1- Người được thuê mướn để giúp việc trong gia đình có thể giao kết hợp đồng lao động bằng miệng hoặc bằng văn bản; nếu được thuê mướn để trông coi tài sản thì phải ký kết bằng văn bản.


2- Người sử dụng lao động phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người giúp việc gia đình, có trách nhiệm chăm sóc khi người giúp việc bị ốm đau, tai nạn.


3- Tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các khoản trợ cấp do hai bên thoả thuận khi giao kết hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động phải cấp tiền tàu xe đi đường khi người giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trường hợp người giúp việc tự ý thôi việc khi chưa hết thời hạn hợp đồng lao động.


 


CHƯƠNG XII


BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 140


1- Nhà nước quy định chính sách về bảo hiểm xã hội nhằm từng bước mở rộng và nâng cao việc bảo đảm vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động và gia đình trong các trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, hết tuổi lao động, chết, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm, gặp rủi ro hoặc các khó khăn khác.


2- Các loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện được áp dụng đối với từng loại đối tượng và từng loại doanh nghiệp để bảo đảm cho người lao động được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội thích hợp.


Điều 141


1- Loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với những doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên. ở những doanh nghiệp này, người sử dụng lao động, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 149 của Bộ luật này và người lao động được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và tử tuất.


2- Người lao động làm việc ở những nơi sử dụng dưới 10 người lao động, hoặc làm những công việc thời hạn dưới ba tháng, theo mùa vụ, hoặc làm các công việc có tính chất tạm thời khác, thì các khoản bảo hiểm xã hội được tính vào tiền lương do người sử dụng lao động trả để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo loại hình tự nguyện hoặc tự lo liệu về bảo hiểm.


Điều 142


1- Khi ốm đau, người lao động được khám bệnh và điều trị tại các cơ sở y tế theo chế độ bảo hiểm y tế.


2- Người lao động ốm đau có giấy chứng nhận của thầy thuốc cho nghỉ việc để chữa bệnh tại nhà hoặc điều trị tại bệnh viện thì được trợ cấp ốm đau do quỹ bảo hiểm xã hội trả.


Mức trợ cấp ốm đau phụ thuộc điều kiện làm việc, mức và thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội do Chính phủ quy định.


Điều 143


1- Trong thời gian người lao động nghỉ việc để chữa trị vì tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động phải trả đủ lương và chi phí cho người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 107 của Bộ luật này.


Sau khi điều trị, tuỳ theo mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động được giám định và xếp hạng thương tật để hưởng trợ cấp một lần hoặc hàng tháng do quỹ bảo hiểm xã hội trả.


2- Trong thời gian làm việc, nếu người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì thân nhân được nhận chế độ tử tuất theo quy định tại Điều 146 của Bộ luật này và được quỹ bảo hiểm xã hội trợ cấp thêm một lần bằng 24 tháng tiền lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ.


Điều 144


1- Trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại Điều 114 của Bộ luật này, người lao động nữ đã đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng 100% tiền lương và được trợ cấp thêm một tháng lương, đối với trường hợp sinh con lần thứ nhất, thứ hai.


2- Các chế độ khác của người lao động nữ được áp dụng theo quy định tại Điều 117 của Bộ luật này.


Điều 145


1- Người lao động được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng khi có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội như sau:


a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Tuổi đời được hưởng chế độ hưu trí của những người làm các công việc nặng nhọc, độc hại hoặc làm việc ở vùng cao, biên giới, hải đảo và một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định;


b) Đã đóng bảo hiểm xã hội 20 năm trở lên.


2- Trường hợp người lao động không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, nhưng nếu có một trong các điều kiện sau đây thì cũng được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng với mức thấp hơn:


a) Người lao động đủ điều kiện về tuổi đời quy định tại điểm a khoản 1 Điều này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội nhưng ít nhất đã có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội;


b) Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội 20 năm trở lên chưa đủ điều kiện về tuổi đời nhưng ít nhất đã đủ 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;


c) Người lao động làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại theo quy định của Chính phủ, đã đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.


3- Người lao động không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, thì được hưởng trợ cấp một lần.


4- Mức hưởng chế độ hưu trí hàng tháng và trợ cấp một lần quy định tại các khoản 1, khoản 2 và 3 Điều này, phụ thuộc vào mức và thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội do Chính phủ quy định.


Điều 146


1- Người lao động đang làm việc, người hưởng chế độ hưu trí, hưởng trợ cấp hàng tháng về mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khi chết thì người lo việc mai táng được nhận tiền mai táng do Chính phủ quy định.


2- Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người đã đóng bảo hiểm xã hội 15 năm trở lên, người hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, chế độ trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp hàng tháng, khi chết nếu có con chưa đủ 15 tuổi, vợ (hoặc chồng), bố, mẹ đã hết tuổi lao động mà khi còn sống người đó đã trực tiếp nuôi dưỡng, thì những thân nhân này được hưởng chế độ tuất hàng tháng. Trường hợp người chết không có thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ tuất hàng tháng hoặc chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm, thì gia đình được hưởng chế độ tuất một lần nhưng không quá 12 tháng lương hoặc trợ cấp đang hưởng.


3- Người hưởng chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp mất sức lao động, chế độ trợ cấp tai nạn lao động hạng 1, hạng 2 hoặc bệnh nghề nghiệp hạng 1, hạng 2 trước ngày ban hành Bộ luật này, thì thực hiện chế độ tử tuất theo quy định tại Điều này.


Điều 147


1- Thời gian làm việc của người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước trước ngày Bộ luật này có hiệu lực, nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần do quỹ bảo hiểm xã hội trả, thì được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.


2- Quyền lợi bảo hiểm của những người đang hưởng chế độ hưu trí, hưởng trợ cấp hàng tháng về mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tiền tuất trước ngày Bộ luật này có hiệu lực vẫn được ngân sách Nhà nước tiếp tục bảo đảm và được điều chỉnh phù hợp với chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành.


Điều 148


Các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có trách nhiệm tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội, phù hợp với đặc điểm sản xuất và sử dụng lao động trong từng ngành theo Điều lệ bảo hiểm xã hội.


Điều 149


1- Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành từ các nguồn sau đây:


a) Người sử dụng lao động đóng bằng 15% so với tổng quỹ tiền lương;


b) Người lao động đóng bằng 5% tiền lương;


c) Nhà nước đóng và hỗ trợ thêm để bảo đảm thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động;


d) Các nguồn khác.


2- Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất theo chế độ tài chính của Nhà nước, hạch toán độc lập và được Nhà nước bảo hộ. Quỹ bảo hiểm xã hội được thực hiện các biện pháp để bảo tồn giá trị và tăng trưởng theo quy định của Chính phủ.


Điều 150


Chính phủ ban hành Điều lệ bảo hiểm xã hội, thành lập hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội, ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Quỹ bảo hiểm xã hội với sự tham gia của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.


Điều 151


1- Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được nhận các khoản trợ cấp về bảo hiểm xã hội đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn.


2- Khi xảy ra tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội thì giải quyết theo các quy định tại Chương XIV của Bộ luật này. Nếu xảy ra tranh chấp với cơ quan bảo hiểm xã hội, thì tranh chấp được giải quyết theo quy chế về tổ chức, hoạt động của quỹ bảo hiểm xã hội.


Điều 152


Nhà nước khuyến khích người lao động, công đoàn, người sử dụng lao động và các tổ chức xã hội khác lập các quỹ tương trợ xã hội.


 


 


CHƯƠNG XIII


CÔNG ĐOÀN

 


Điều 153


1- Ở những doanh nghiệp đang hoạt động chưa có tổ chức công đoàn thì chậm nhất sau sáu tháng, kể từ ngày Bộ luật lao động có hiệu lực và ở những doanh nghiệp mới thành lập thì chậm nhất sau sáu tháng, kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, Liên đoàn lao động cấp tỉnh phải thành lập tổ chức công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động và tập thể lao động.


2- Hoạt động của các tổ chức công đoàn lâm thời do Chính phủ phối hợp với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam quy định.


Điều 154


1- Khi tổ chức công đoàn được thành lập theo đúng Luật công đoàn, Điều lệ công đoàn thì người sử dụng lao động phải thừa nhận tổ chức đó.


2- Người sử dụng lao động phải cộng tác chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn hoạt động theo các quy định của Bộ luật lao động và Luật công đoàn.


3- Người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử vì lý do người lao động thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn hoặc dùng các biện pháp kinh tế và các thủ đoạn khác để can thiệp vào tổ chức và hoạt động của công đoàn.


Điều 155


1- Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm các phương tiện làm việc cần thiết để công đoàn hoạt động.


2- Người lao động làm công tác công đoàn không chuyên trách được sử dụng một số thời gian trong giờ làm việc để làm công tác công đoàn và được người sử dụng lao động trả lương. Số thời gian này tuỳ theo quy mô của doanh nghiệp và theo sự thoả thuận của người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở, nhưng ít nhất không được dưới ba ngày làm việc trong một tháng.


3- Người làm công tác công đoàn chuyên trách do quỹ công đoàn trả lương, được hưởng các quyền lợi và phúc lợi tập thể như mọi người lao động trong doanh nghiệp, tuỳ theo quy chế doanh nghiệp hoặc thoả ước tập thể.


4- Khi người sử dụng lao động quyết định sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người là uỷ viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở, thì phải có sự thoả thuận của Ban chấp hành công đoàn cơ sở; nếu là Chủ tịch Ban chấp hành công đoàn cơ sở thì phải có sự thoả thuận của tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp.


Điều 156


Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, công đoàn các cấp tham gia với các cơ quan Nhà nước và đại diện của người sử dụng lao động bàn bạc, giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động; có quyền lập các tổ chức dịch vụ việc làm, dạy nghề, tương tế, tư vấn pháp luật và các cơ sở phúc lợi chung cho người lao động và các quyền khác theo quy định của Luật công đoàn và của Bộ luật này.


 


CHƯƠNG XIV


GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Điều 157


1- Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước tập thể và trong quá trình học nghề.


2- Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.


Điều 158


Tranh chấp lao động được giải quyết theo những nguyên tắc sau đây:


1- Thương lượng trực tiếp và tự dàn xếp giữa hai bên tranh chấp tại nơi phát sinh tranh chấp;


2- Thông qua hoà giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên, tôn trọng lợi ích chung của xã hội và tuân theo pháp luật;


3- Giải quyết công khai, khách quan, kịp thời, nhanh chóng, đúng pháp luật;


4- Có sự tham gia của đại diện công đoàn và của đại diện người sử dụng lao động trong quá trình giải quyết tranh chấp.


Điều 159


Việc giải quyết tranh chấp lao động tại các cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động được tiến hành khi một bên từ chối thương lượng hoặc hai bên đã thương lượng mà vẫn không giải quyết được và một hoặc hai bên có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.


Điều 160


1- Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động các bên tranh chấp có quyền:


a) Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện của mình để tham gia quá trình giải quyết tranh chấp;


b) Rút đơn hoặc thay đổi nội dung tranh chấp;


c) Yêu cầu thay người trực tiếp tiến hành giải quyết tranh chấp, nếu có lý do chính đáng cho rằng người đó không thể bảo đảm tính khách quan, công bằng trong việc giải quyết tranh chấp.


2- Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, các bên tranh chấp có nghĩa vụ:


a) Cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động;


b) Nghiêm chỉnh chấp hành các thoả thuận đã đạt được, biên bản hoà giải thành, quyết định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động, bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực của Toà án nhân dân.


Điều 161


Cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu cầu các bên tranh chấp lao động, các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp tài liệu, chứng cứ; trưng cầu giám định, mời nhân chứng và người có liên quan trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.


 


MỤC I


THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN


Điều 162


Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân gồm:


1- Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động của cơ quan lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) đối với những nơi không có Hội đồng hoà giải lao động cơ sở;


2- Toà án nhân dân.


Điều 163


1- Hội đồng hoà giải lao động cơ sở được thành lập trong các doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên, gồm số đại diện ngang nhau của bên người lao động và bên người sử dụng lao động. Số lượng thành viên của Hội đồng do hai bên thoả thuận.


2- Nhiệm kỳ của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở là hai năm. Đại diện của mỗi bên luân phiên làm Chủ tịch và thư ký Hội đồng. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở làm việc theo nguyên tắc thoả thuận và nhất trí.


3- Người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở.


Điều 164


Trình tự hoà giải tranh chấp lao động cá nhân được quy định như sau:


1- Hội đồng hoà giải lao động cơ sở tiến hành hoà giải chậm nhất bảy ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hoà giải. Tại phiên họp hoà giải, phải có mặt hai bên tranh chấp hoặc đại diện được uỷ quyền của họ.


2- Hội đồng hoà giải lao động cơ sở đưa ra phương án hoà giải để các bên xem xét. Nếu hai bên chấp nhận phương án hoà giải thì lập biên bản hoà giải thành, có chữ ký của hai bên tranh chấp, của Chủ tịch và thư ký Hội đồng hoà giải lao động cơ sở. Hai bên có nghĩa vụ chấp hành các thoả thuận ghi trong biên bản hoà giải thành.


3- Trong trường hợp hoà giải không thành, thì Hội đồng hoà giải lao động cơ sở lập biên bản hoà giải không thành, ghi ý kiến của hai bên tranh chấp và của Hội đồng, có chữ ký của hai bên tranh chấp, của Chủ tịch và thư ký Hội đồng. Bản sao biên bản phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày hoà giải không thành. Mỗi bên tranh chấp đều có quyền yêu cầu Toà án nhân dân cấp huyện xét xử tranh chấp. Hồ sơ gửi Toà án nhân dân phải kèm theo biên bản hoà giải không thành.


Điều 165


1- Hoà giải viên lao động tiến hành việc hoà giải theo trình tự quy định tại Điều 164 của Bộ luật này đối với các tranh chấp lao động cá nhân tại các doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động, tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động, tranh chấp về thực hiện hợp đồng học nghề và phí dạy nghề.


2- Hoà giải viên lao động phải tiến hành việc hoà giải chậm nhất bảy ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hoà giải.


Điều 166


1- Toà án nhân dân cấp huyện giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân mà Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động hoà giải không thành, khi có đơn yêu cầu của một hoặc hai bên tranh chấp.


2- Những tranh chấp lao động cá nhân sau đây có thể yêu cầu Toà án nhân dân cấp huyện giải quyết, không nhất thiết phải qua hoà giải tại cơ sở:


a) Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;


b) Tranh chấp về bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động.


3- Người lao động được miễn án phí trong các hoạt động tố tụng để đòi tiền lương, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, để giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.


Điều 167


Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, kể từ ngày mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích của mình bị vi phạm được quy định như sau:


1- Một năm đối với các tranh chấp lao động quy định tại khoản 2 Điều 166 của Bộ luật này;


2- Sáu tháng đối với các loại tranh chấp lao động khác.


 


MỤC II


THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ


Điều 168


Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể gồm:


1- Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động của cơ quan lao động cấp huyện nơi không có Hội đồng hoà giải lao động cơ sở;


2- Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh;


3- Toà án nhân dân.


Điều 169


1- Hội đồng hoà giải lao động cơ sở quy định tại Điều 163 của Bộ luật này có thẩm quyền hoà giải cả những vụ tranh chấp lao động tập thể.


2- Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh gồm các thành viên chuyên trách và kiêm chức là đại diện của cơ quan lao động, đại diện của công đoàn, đại diện của những người sử dụng lao động và một số luật gia, nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội có uy tín ở địa phương. Thành phần Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh được hình thành theo số lẻ, tối đa không được quá chín người, do đại diện cơ quan lao động cấp tỉnh làm Chủ tịch.


Nhiệm kỳ của Hội đồng trọng tài lao động là ba năm.


Hội đồng trọng tài lao động quyết định theo nguyên tắc đa số, bằng cách bỏ phiếu kín.


Cơ quan lao động cấp tỉnh bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động.


Điều 170


Trình tự hoà giải tranh chấp lao động tập thể được quy định như sau:


1- Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động tiến hành hoà giải chậm nhất bảy ngày, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu hoà giải. Tại phiên họp hoà giải, phải có mặt hai bên tranh chấp hoặc đại diện được uỷ quyền của họ.


2- Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để các bên xem xét. Nếu hai bên chấp nhận phương án hoà giải thì lập biên bản hoà giải thành, có chữ ký của hai bên tranh chấp, của Chủ tịch và thư ký Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc của hoà giải viên lao động. Hai bên có nghĩa vụ chấp hành các thoả thuận ghi trong biên bản hoà giải thành.


3- Trong trường hợp hoà giải không thành, thì Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành, ghi ý kiến của hai bên tranh chấp và của Hội đồng hoặc của hoà giải viên lao động, có chữ ký của hai bên tranh chấp, của Chủ tịch và thư ký Hội đồng hoặc của hoà giải viên lao động; mỗi bên hoặc cả hai bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh giải quyết.


Điều 171


1- Hội đồng trọng tài lao động tiến hành hoà giải và giải quyết vụ tranh chấp lao động tập thể chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.


Tại phiên họp giải quyết tranh chấp lao động tập thể, phải có mặt các đại diện được uỷ quyền của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài lao động mời đại diện công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở và đại diện cơ quan Nhà nước hữu quan tham dự phiên họp.


2- Hội đồng trọng tài lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trong trường hợp hai bên nhất trí thì lập biên bản hoà giải thành, có chữ ký của hai bên tranh chấp, của Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động. Hai bên có nghĩa vụ chấp hành các thoả thuận ghi trong biên bản hoà giải thành.


3- Trong trường hợp hoà giải không thành, thì Hội đồng trọng tài lao động giải quyết vụ tranh chấp và thông báo ngay quyết định của mình cho hai bên tranh chấp; nếu hai bên không có ý kiến thì quyết định đó đương nhiên có hiệu lực thi hành.


Điều 172


1- Trong trường hợp tập thể lao động không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động, thì có quyền yêu cầu Toà án nhân dân giải quyết hoặc đình công.


2- Trong trường hợp người sử dụng lao động không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động, thì có quyền yêu cầu Toà án nhân dân xét lại quyết định của Hội đồng trọng tài. Việc người sử dụng lao động yêu cầu Toà án nhân dân xét lại quyết định của Hội đồng trọng tài không cản trở quyền đình công của tập thể lao động.


Điều 173


1- Trong khi Hội đồng hoà giải lao động, Hội đồng trọng tài lao động đang tiến hành việc giải quyết tranh chấp lao động, thì không bên nào được hành động đơn phương chống lại bên kia.


2- Việc đình công do Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định sau khi được quá nửa tập thể lao động tán thành bằng cách bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký.


Ban chấp hành công đoàn cơ sở cử đại diện, nhiều nhất là ba người, để trao bản yêu cầu cho người sử dụng lao động, đồng thời gửi một bản thông báo cho cơ quan lao động cấp tỉnh, một bản thông báo cho Liên đoàn lao động cấp tỉnh. Trong bản yêu cầu và bản thông báo, phải nêu rõ các vấn đề bất đồng, nội dung yêu cầu giải quyết, kết quả bỏ phiếu hoặc lấy chữ ký tán thành đình công và thời điểm bắt đầu đình công.


3- Nghiêm cấm các hành vi bạo lực, hành vi làm tổn hại máy, thiết bị, tài sản của doanh nghiệp, các hành vi xâm phạm trật tự, an toàn công cộng trong khi đình công.


Điều 174


Không được đình công ở một số doanh nghiệp phục vụ công cộng và doanh nghiệp thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân hoặc an ninh, quốc phòng theo danh mục do Chính phủ quy định.


Các cơ quan quản lý Nhà nước phải định kỳ tổ chức nghe ý kiến của đại diện tập thể lao động và người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp này để kịp thời giúp đỡ và giải quyết những yêu cầu chính đáng của tập thể lao động. Trong trường hợp có tranh chấp lao động tập thể, thì do Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh giải quyết. Nếu một trong hai bên không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động, thì có quyền yêu cầu Toà án nhân dân giải quyết.


Điều 175


Trong trường hợp xét thấy đình công có nguy cơ nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc dân hoặc an toàn công cộng, Thủ tướng Chính phủ có quyền quyết định hoãn hoặc ngừng cuộc đình công.


Điều 176


1- Những cuộc đình công sau đây là bất hợp pháp:


a) Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể; vượt ra ngoài phạm vi quan hệ lao động;


b) Vượt ra ngoài phạm vi doanh nghiệp;


c) Vi phạm các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật này.


2- Việc kết luận cuộc đình công hợp pháp hay bất hợp pháp thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân.


Điều 177


Toà án nhân dân có quyền quyết định cuối cùng về những cuộc đình công và tranh chấp lao động tập thể.


Điều 178


1- Nghiêm cấm mọi hành vi trù dập, trả thù người tham gia đình công hoặc lãnh đạo cuộc đình công.


2- Người cản trở việc thực hiện quyền đình công hoặc ép buộc người khác đình công, người có hành vi bất hợp pháp trong khi đình công, người không thi hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quyết định của Toà án nhân dân, thì tuỳ theo mức độ vi phạm, phải bồi thường thiệt hại, bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


Điều 179


Việc giải quyết các cuộc đình công và các vụ án lao động do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định.


 


CHƯƠNG XV


QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG

Điều 180


Quản lý Nhà nước về lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:


1- Nắm cung cầu và sự biến động cung cầu lao động làm cơ sở để quyết định chính sách quốc gia, quy hoạch, kế hoạch về nguồn nhân lực, phân bố và sử dụng lao động toàn xã hội;


2- Ban hành và hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật lao động;


3- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quốc gia về việc làm, di dân xây dựng các vùng kinh tế mới, đưa người đi làm việc ở nước ngoài;


4- Quyết định các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, vệ sinh lao động và các chính sách khác về lao động và xã hội; về xây dựng mối quan hệ lao động trong các doanh nghiệp;


5- Tổ chức và tiến hành nghiên cứu khoa học về lao động, thống kê, thông tin về lao động và thị trường lao động, về mức sống, thu nhập của người lao động;


6- Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động và xử lý các vi phạm pháp luật lao động, giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật này;


7- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực lao động.


Điều 181


1- Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về lao động trong phạm vi cả nước.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý Nhà nước về lao động đối với các ngành và các địa phương trong cả nước.


2- Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý Nhà nước về lao động trong phạm vi địa phương mình. Cơ quan lao động địa phương giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp quản lý Nhà nước về lao động theo sự phân cấp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


3- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và công đoàn các cấp tham gia giám sát việc quản lý Nhà nước về lao động theo quy định của pháp luật.


4- Nhà nước tạo điều kiện cho người sử dụng lao động được tham gia ý kiến với các cơ quan Nhà nước về các vấn đề quản lý và sử dụng lao động.


Điều 182


Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động và trong quá trình hoạt động phải báo cáo tình hình thay đổi về nhân công với cơ quan lao động địa phương theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, người sử dụng lao động phải báo cáo với cơ quan lao động địa phương về việc chấm dứt sử dụng lao động.


Nơi sử dụng từ 10 người lao động trở lên, thì người sử dụng lao động phải lập sổ lao động, sổ lương, sổ bảo hiểm xã hội.


Điều 183


Người lao động được cấp sổ lao động, sổ lương và sổ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.


Điều 184


1- Việc đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài làm việc phải có giấy phép của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.


Nghiêm cấm việc đưa người ra nước ngoài làm việc trái pháp luật.


2- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam để làm việc cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Điều 133 của Bộ luật này theo đơn yêu cầu của đương sự và của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có yêu cầu sử dụng lao động.


 


CHƯƠNG XVI


THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG,


XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

MỤC I


THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG


Điều 185


Thanh tra Nhà nước về lao động bao gồm Thanh tra lao động, Thanh tra an toàn lao động và Thanh tra vệ sinh lao động.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan lao động địa phương thực hiện thanh tra lao động và thanh tra an toàn lao động. Bộ Y tế và các cơ quan y tế địa phương thực hiện thanh tra vệ sinh lao động.


Điều 186


Thanh tra Nhà nước về lao động có các nhiệm vụ chính sau đây:


1- Thanh tra việc chấp hành các quy định về lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động;


2- Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm tiêu chuẩn vệ sinh lao động;


3- Xem xét, chấp thuận các tiêu chuẩn an toàn lao động, các giải pháp an toàn lao động trong các luận chứng kinh tế - kỹ thuật, các đề án thiết kế; đăng ký và cho phép đưa vào sử dụng những máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;


4- Tham gia xem xét chấp thuận địa điểm, các giải pháp vệ sinh lao động khi xây dựng mới hoặc mở rộng, cải tạo cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và tàng trữ các chất phóng xạ, chất độc thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định;


5- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người lao động về vi phạm pháp luật lao động;


6- Quyết định xử lý các vi phạm pháp luật lao động theo thẩm quyền của mình và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan đó.


Điều 187


Khi tiến hành thanh tra, Thanh tra viên lao động có quyền:


1- Thanh tra, điều tra những nơi thuộc đối tượng, phạm vi thanh tra được giao bất cứ lúc nào mà không cần báo trước;


2- Yêu cầu người sử dụng lao động và những người có liên quan khác cung cấp tình hình và các tài liệu liên quan đến việc thanh tra, điều tra;


3- Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật lao động theo quy định của pháp luật;


4- Quyết định tạm đình chỉ việc sử dụng máy, thiết bị, nơi làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường lao động và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời báo cáo ngay cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


Điều 188


Thanh tra viên lao động phải là người không có lợi ích cá nhân liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với đối tượng thuộc phạm vi thanh tra. Thanh tra viên lao động, kể cả khi đã thôi việc, không được tiết lộ những bí mật biết được trong khi thi hành công vụ và phải tuyệt đối giữ kín mọi nguồn tố cáo.


Điều 189


Khi tiến hành thanh tra, Thanh tra viên lao động phải cộng tác chặt chẽ với Ban chấp hành công đoàn. Nếu vụ việc có liên quan đến các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra viên lao động có thể mời các chuyên gia, các kỹ thuật viên lành nghề về lĩnh vực hữu quan làm tư vấn; khi khám xét máy, thiết bị, kho tàng, phải có mặt người sử dụng lao động và người trực tiếp phụ trách máy, thiết bị, kho tàng.


Điều 190


Thanh tra viên lao động trực tiếp giao quyết định cho đương sự, trong quyết định phải ghi rõ ngày quyết định bắt đầu có hiệu lực, ngày phải thi hành xong, nếu cần thiết ghi cả ngày phúc tra.


Quyết định của Thanh tra viên lao động có hiệu lực bắt buộc thi hành.


Người nhận quyết định có quyền khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định của Thanh tra viên lao động.


Điều 191


1- Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nhà nước về lao động.


2- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế có trách nhiệm lập hệ thống tổ chức thanh tra Nhà nước về lao động thuộc thẩm quyền và chức năng của mình; quy định tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm, thuyên chuyển, miễn nhiệm, cách chức thanh tra viên; cấp thẻ thanh tra viên; quy định chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và các chế độ, thủ tục cần thiết khác.


3- Việc thanh tra an toàn lao động, thanh tra vệ sinh lao động trong các lĩnh vực: phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu khí, các phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường hàng không và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang do các cơ quan quản lý ngành đó thực hiện với sự phối hợp của Thanh tra Nhà nước về lao động.


 


MỤC II


XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Điều 192


Người nào có hành vi vi phạm các quy định của Bộ luật này, thì tuỳ mức độ vi phạm mà bị xử phạt bằng các hình thức cảnh cáo, phạt tiền, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép, buộc phải bồi thường, buộc đóng cửa doanh nghiệp hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.


Điều 193


Người nào có hành vi cản trở, mua chuộc, trả thù những người có thẩm quyền theo Bộ luật này trong khi họ thi hành công vụ thì tuỳ mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.


Điều 194


Các chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm dân sự đối với những quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử phạt giám đốc, người quản lý hoặc người đại diện hợp pháp cho doanh nghiệp đối với những vi phạm pháp luật lao động trong quá trình điều hành quản lý lao động theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm bồi hoàn của những người này đối với doanh nghiệp được xử lý theo quy chế, điều lệ của doanh nghiệp, hợp đồng trách nhiệm giữa các bên đã ký kết hoặc theo quy định của pháp luật.


Điều 195


Chính phủ quy định việc xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật lao động.


 


CHƯƠNG XVII


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 196


Những quy định của Bộ luật này được áp dụng đối với các hợp đồng lao động, thoả ước tập thể và những thoả thuận hợp pháp khác đã giao kết trước ngày Bộ luật có hiệu lực. Những thoả thuận có lợi hơn cho người lao động so với những quy định của Bộ luật này vẫn được tiếp tục thi hành. Những thoả thuận không phù hợp với những quy định của Bộ luật phải sửa đổi, bổ sung.


Điều 197


Bộ luật này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995.


Những quy định trước đây trái với Bộ luật này đều bãi bỏ.


Điều 198


Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật này.


Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994.
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